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I – DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC KIM LOẠI:
   Khi   Bà   Các  Nàng  Mai   Áo  Záp   Sắt  Nhớ Sang  Phố Hỏi  Cô  Sắt (III) Á Hậu  Phi    Âu
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au


Ý nghĩa:
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au



+ O2:   nhiệt độ thường		Ở nhiệt độ cao			                Khó phản ứng
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au



 + H2O  Tác dụng ở t0 thường         Không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au



   +  Tác dụng với các axit (HCl, H2SO4 loãng) giải phóng H2	    Không tác dụng.
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au



				Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối
	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Fe3+
	Ag
	Hg
	Pt
	Au



      + H2, CO   không khử được oxit		khử được oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao
II – HÓA TRỊ
	
	Kim loại
	Phi kim
	Nhóm nguyên tố

	Hóa trị I
	Li, Na, K, Ag.
	H, F, Cl, Br, I.
	-OH, -NO3 (nitrate), -NO2 (nitrite), -NH4 (ammonium), -HSO3,  
-HSO4, -H2PO4.

	Hóa trị II
	Còn lại (Ca, Ba, Mg, Zn,…).
	O
	=SO4 (sulfate), =SO3 (sulfide), =CO3 (carbonate), =HPO4.

	Hóa trị III
	Al, Au.
	
	≡PO4 (phosphate).

	Nhiều hóa trị
	Fe (II, III); Cu (I, II); Sn (II, IV); Pb (II, IV).
	C (II, IV); N (I, II, III, IV, V); S (II, IV, VI).
	


III. TÍNH TAN


- Tất cả các muối nitrate (), Na, K, đều tan tốt.

- Đa số các muối chloride (Cl-), bromide (Br-), iodide (I-) tan tốt (trừ AgCl, AgBr, AgI: không tan), đa số các muối sulfate () tan tốt (trừ BaSO4, PbSO4: không tan, CaSO4: ít tan). 


- Đa số các muối carbonate (), phosphate () đều không tan (trừ muối của Na, K, NH4+ tan).
- Các Base: 1OH đều tan, 2OH đa số không tan (trừ  Ba(OH)2, Sr(OH)2 tan, Ca(OH)2: ít tan); 3OH đều không tan.
IV – MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN THƯỜNG GẶP
	CÔNG THỨC TÍNH SỐ MOL: n

	1. Số mol một chất bất kì: 	       

                       (m: KL chất tan)
2. Số mol của chất khí 
    Điều kiện chuẩn: P =1bar; t0 =250C

                       
	3. Số mol của một chất trong dung dịch
*Điều kiện tiêu chuẩn nồng độ một chất dạng dung dịch là 1mol/lít (1M)

                   	 (V: lít)
4. Hai chất khí A, B cùng điều kiện  t0, p
VA  = VB (cùng điều kiện t0, p) => nA = n B
5. Dựa vào số nguyên tử, phân tử (N)
N = n. NA  ( NA = 6,022.1023)

	CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH: V

	1. Thể tích chất khí đktc: V = n. 24,79  (lít)
	

2. Thể tích dd: ; 

	CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM : C%

	
1. Từ khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch 
	2. Từ khối lượng riêng và nồng độ C

 ; D: KLR (g/ml)

	CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ MOL/LÍT: CM

	1. Từ số mol chất tan và thể tích dung dịch 

            ( Vdd : lít)
	2. Liên hệ giữa nồng độ CM và C%.

 (M: KLPT)

	CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG CHẤT TAN: mct hoặc m

	
1.Công thức tính khối lượng chung: 
2.Từ độ tan và khối lượng dung môi

                   
	3. Từ khối lượng dung dịch và nồng độ %

                 

	CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG  DUNG DỊCH: mdd

	
1) Từ dung môi và chất tan: 

2) Từ KLR và Vdd:     (g/ml)
	
3. Từ mct  và C%:   
4. mddspứ = ∑ các chất ban đầu – m↓ - m↑

	TỶ KHỐI HƠI CHẤT KHÍ : dA/B

	
    (Mkk = 29)
	


	
Tính nguyên tử khối trung bình nguyên tố từ các đồng vị: 

                     Ta có: 

Kí hiệu nguyên tử: 
     -  Z = số e = số p = số hiệu nguyên tử.                     - A = Z + N ,  A là số khối.

	TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG

	1. Theo năng lượng liên kết



= (cđ)- (sp)

aA(g) + bB(g)  mM(g) + nN(g)

=a.Eb(A) +b.Eb (B) - m.Eb(M) - n.Eb (N) 
	2. Theo nhiệt tạo thành



= (sp) - (cđ)

aA + bB  mM + nN





= m.(M)+ n.(N)-a.(A) - b. (B) 

	TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

	1.Biểu thức tính tốc độ phản ứng

Phản ứng tổng quát: aA + bB  dD + eE


Trong đó:





 Gọi CA, CB, CD, CE lần lượt là biến thiên lượng chất các chất A, B, D, E trong khoảng thời gian t. 

 tốc độ trung bình của phản ứng

C=C2 – C1: sự biến thiên nồng độ.

t= t2 – t1: biến thiên thời gian.
C1,C2 là nồng độ của một chất tài 2 thời điểm tương ứng t1, t2
	2.Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phản ứng hóa học




Trong đó:  = 2  4 ( nếu tăng 10oC ): hệ số nhiệt độ Van’t Hoff.

 là tốc độ phản ứng ở 2 nhiệt độ t1 và t2
3. Định luật tác dụng khối lượng

 Xét phản ứng aA + bB  dD + eE


  Ta có 	 = k . 
Trong đó v:  tốc độ tại thời điểm nhất định
k: hằng số tốc độ phản ứng, chỉ phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ.
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1) Nguyên tử gồm : 
- Lớp vỏ chứa electron (e) mang điện tích âm (-1), khối lượng không đáng kể.
- Hạt nhân: chứa proton (p) điện tích dương (+1) và  neutron (n) không mang điện.
* Lưu ý: Nguyên tử thì luôn trung hòa về điện, nhưng trong nguyên tử hạt electron mang điện -1, proton mang điện +1 và neutron thì không mang điện nên dẫn đến số e = số p.
2) Đơn vị tính khối lượng nguyên tử là amu (atomic mass unit).

1amu=

3) Nguyên tử có kích thước rất nhỏ:   1pm =10-12m; 1= 10-10m ; 1nm = 10-9m

- dnguyên tử=  = 100pm

- d hạt nhân= 10-5 nm =10-2pm  => => dnguyên tử lớn hơn d hạt nhân 10 000 lần
=> Nguyên tử có cấu trúc rỗng, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử tạo nên vỏ nguyên tử.
4. Điện tích hạt nhân =  +Z; Số đơn vị điện tích hạt nhân = Z = số p = số e.
5. Số khối: A = Z + N (Z = số p; N = số n) và Số khối A = NTK tính  theo amu.
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
6. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân (Z).

7. Kí hiệu nguyên tử: 
 	- X là kí hiệu nguyên tố. 
     -  Z = số e = số p = số hiệu nguyên tử. 
	- A = Z + N
=> Số Z và số khối A là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử.
8. Các đồng vị của một nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton (cùng số Z), khác nhau số neutron (khác số N) => khác số khối A.



- Ví dụ:  Hydrogen có 3 đồng vị :  (kí hiệu là H),  (kí hiệu là D),  (kí hiệu là T) ;



               Carbon có 3 đồng vị : ,,
- Các đồng vị khác nhau về tính chất vật lí nhưng giống nhau về tính chất hóa học.
9. Nguyên tử khối
- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng là 2,656.10-23g =  
=> Khối lượng nguyên tử oxygen nặng gấp khoảng 16 lần đơn vị khối lượng nguyên tử. 
- Do me = 1/1840 = 0,00055 amu << mp ≈ mn ≈ 1 amu nên mnguyên tử ≈ mhạt nhân = mp + mn
Ví dụ: Nguyên tử của nguyên tố potassium (K) có Z = 19; N = 20 
=> nguyên tử khối K là A = Z +N = 19 + 20 =39.

10. Nguyên tử khối trung bình: 
[image: ]
Phổ khối lượng của chlorine
Nguyên tử khối trung bình của chlorine



* Tổng quát: 

                     Ta có: 
* Nguyên tử khối của các nguyên tố hóa ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.
CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ
11.Sự chuyển động của electron: 
 - Theo E.Rutherford(Rơ-dơ-pho); N.Bohr (Bo) và A.Sommerfeld (Zom- mơ-phen) thì electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn hay bầu dục, giống như quỹ đạo các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.
-Theo lý thuyết hiện đại: Electron chuyển động rất nhanh, quanh hạt nhân, không theo quỹ đạo xác định, tạo thành đám mây electron.
12.Orbital nguyên tử kí hiệu là AO (Atomic Orbital) là vùng không gian quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy (có mặt electron) khoảng 90% 
13. Hình dạng Orbital nguyên tử
	Loại AO
	Hình dạng

	AO s
	Hình cầu

	AO p
	Hình số 8 nổi được phân bố theo các trục của hệ tọa độ Descartes (Đề - các)

	
	AO pX (Vị trí AO p phân bố trên trục Ox)

	
	AO py (Vị trí AO p phân bố trên trục Oy)

	
	AO pz (Vị trí AO p phân bố trên trục Oz)

	AO d ,f
	Có hình dạng phức tạp.
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Hình dạng của orbital s và p
14. Ô orbital 
	Một AO được biểu diễn bằng một ô vuông, gọi là ô orbital ↑ ↓

	Một AO chứa tối đa 2 electron                 => 2 electron  này gọi là cặp electron ghép đôi.
 ↑ 

	Nếu  AO chứa 1 electron                => 1 electron này gọi là electron độc thân.
	
         Nếu AO không chứa electron nào              => gọi là AO trống.
15. Các electron ở lớp vỏ được sắp xếp thành từng và phân lớp có năng lượng từ thấp đến cao.
16. Lớp electron: Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.
17. Kể từ phía hạt nhân ra có các lớp e sau:  
                 K(n=1), L(n=2), M(n=3), N(n=4), O(n=5), P(n=6), Q(n=7),...
=>Lớp e càng gần hạt nhân có năng lượng càng thấp => lớp K có năng lượng thấp nhất (e ở lớp này bị giữ chặt nhất).
18. Phân lớp electron: Trên mỗi lớp e lại được chia thành các phân lớp: các e trên cùng phân lớp có năng lượng bằng nhau.
19. Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f (theo tứ tự năng lượng: s<p<d<f).
20. Số e tối đa trên mỗi phân lớp: s2, p6,d10, f14 => phân lớp bão hòa.
  * Phân lớp chứa một nửa số electron tối đa: s1, p3,d5, f7 => phân lớp bán bão hòa.
  * Phân lớp chứa chưa đủ số electron tối đa: p4,d7, f10....=> phân lớp chưa bão hòa.
↑↓
↑

↑

↑↓
↑↓

↑↓

↑
↑

↑



   Phân lớp bão hòa            Phân lớp bán bão hòa              Phân lớp chưa bão hòa        
21.Số AO ở các phân lớp
          - Phân lớp s có 1 AO : 

	- Phân lớp p có 3AO : 

- Phân lớp d  có 5AO

- Phân lớp f  có 7AO

22. Tổng kết số AO, số e tối đa trên lớp và phân lớp:
	Lớp (n)
	K(n=1)
	L (n=2)
	M(n=3)
	N(n=4)

	Số phân lớp
	1( 1s)
	2(2s2p)
	3(3s3p3d)
	4(4s4p4d4f)

	
Số AO = n2 (n 4)
	1
	4
	9
	16

	
Số e tối đa = 2n2(n 4)
	2
	8
	18
	32







23. Thứ tự mức năng lượng (nguyên lí vững bền: Klechkovski)
                        1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f….
24. Cách viết cấu hình electron
	Trước tiên xác định số e (Z) cần viết

	*Z ≤ 20 : viết 1 dòng
Điền các e theo thứ tự: 1s2s2p3s3p4s ( trước phân lớp cuối thì điền s2, p6 , phân lớp cuối còn lại bao nhiêu e thì điền bấy nhiêu e).
	*Z  > 20 : viết 2 dòng
 Năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s....   
Cấu hình e: 1s2s2p3s3p3d4s4p5s....  
Lưu ý:  - d4  d5 (bán bão hòa sớm) lấy 1e của 4s
             - d9  d10 ( bão hòa sớm) lấy 1e của 4s                                                      


25. Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital => Biết được số e độc thân.
Viết cấu hình electron nguyên tử.
Biểu diễn mỗi AO là một ô vuông, các AO cùng một phân lớp viết liền nhau, các AO khác phân lớp viết tách nhau.


   1s           2s                   2p                     3s                   3p
Mỗi một e biểu diễn bằng một mũi tên và điền từ trái sang phải và theo yêu cầu: 
- Trong 1AO e đầu tiên biểu diễn bằng mũi tên quay lên.
- 1 AO chứa tối đa 2 electron có chiều ngược nhau (Nguyên lí Pauli).
- Trong mỗi phân lớp e được phân bố sao cho số e độc thân là tối đa và cùng chiều nhau (Quy tắc Hund).
Ví dụ: Cho các nguyên tố Sulfur (S) (Z=16); Iron (Fe) (Z=26); Chromium (Cr) (Z=24); Copper (Cu) (Z=29).Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên? Biểu diễn cấu hình elctron theo ô orbital ? Xác định số electron độc thân?
Giải
*S (Z=16) :
- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 hoặc [Ne] 3s23p4
           - Biểu diễn theo ô AO:
↑↓
↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑
↑
↑↓


   	
      1s2        2s2                   2p6                  3s2                   3p4
=> có 2 e độc thân.
*Fe (Z=26):
           - Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6 hoặc [Ar]4s23d6
                                            Cấu hình  e:1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc [Ar]3d64s2                                          
- Biểu diễn theo ô AO:
↑

↑↓

↑↓

↑

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

      
     1s2       2s2             2p6                3s2                3p6                                                       3d6                        4s2
=> có 4 e độc thân.
*Cr (Z=24):
           -Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d4 hoặc [Ar] 4s23d4
                                            Cấu hình  e:1s22s22p63s23p63d54s1(bán bão hòa sớm) => bền.
                                                                    Hoặc [Ar]3d54s1
- Biểu diễn theo ô AO:
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

   	
      1s2       2s2             2p6                3s2                3p6                                                       3d5                        4s1
=> có 6 e độc thân.
* Cu(Z=29):
- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d9 hoặc [Ar] 4s23d9
                                Cấu hình  e:  1s22s22p63s23p63d104s1(bão hòa sớm) => bền.
                                                                    Hoặc [Ar]3d104s1
- Biểu diễn theo ô AO:
↑↓

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓


      1s2       2s2             2p6                3s2                3p6                                                       3d10                       4s1 
=> có 1 e độc thân.
26. Đặc điểm lớp e ngoài cùng (theo cấu hình e): có thể chứa tối đa 8 e.

	Số e lớp ngoài cùng
	1,2,3 e
	4e
	5,6,7 e
	8e (He 2e)

	Loại nguyên tố
	KL(-H, He, B).
	KL hoặc PK
	PK
	Khí hiếm



27. Nguyên tố s,p,d,f là nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s,p,d,f.
28. Xác định số e lớp ngoài cùng để xác định KL, PK, khí hiếm thì dựa vào cấu hình e.
29. Xác định nguyên tố s,p,d,f là dựa vào mức năng lượng.
30. Đối với các nguyên tố có Z ≤ 20 thì mức năng lượng và cấu hình electron là một.
[bookmark: _Toc182492761][bookmark: _Toc182493506]CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
1. Nguyên tắc sắp xếp 
Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.
Cùng số lớp electron => xếp thành một hàng (chu kì).
Cùng số ehoá trị => xếp thành một cột (nhóm) (trừ nhóm VIIIB).
2. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì và 16 nhóm nhưng có 18 cột do nhóm VIIIB có 3 cột.
3. Ô nguyên tố:       
STT ô = Z=số p = số e = số đơn vị ĐTHN
4. Chu kì: là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều ĐTHN tăng dần.
 STT chu kì = số lớp e      
	Loại chu kì
	Chu kì nhỏ
	Chu kì lớn

	Chu kì 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số nguyên tố
	2
	8
	8
	18
	18
	32
	32



Bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố gồm 90 nguyên tố kim loại, 20 nguyên tố phi kim, 8 nguyên tố khí hiếm.
5. Nhóm nguyên tố:
- Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.
- Gồm 8 nhóm A được đánh số từ IA đến VIIIA.
- Gồm 8 nhóm B được đánh số từ IIIB đến VIIIB, IB, IIB.
- Mỗi một cột là một nhóm, riêng nhóm VIIIB có 3 cột =>Bảng tuần hoàn gồm 16 nhóm nhưng có 18 cột .
6. Xác định số thứ tự nhóm:
STT nhóm A = số e hóa trị = số e lớp ngoài cùng 

* Nhóm A: 	

Ví dụ: 17Cl : [Ne]3s23p5 => Cl có e cuối cùng thuộc phân lớp p =>Cl thuộc nhóm A
               Cl có 3 e lớp ngoài cùng => Cl thuộc nhóm VIIA
* Nhóm B:

	* Đặc biệt: số e hóa trị = 8, 9, 10 = nhómVIIIB

	8 e hóa trị
	9 e hóa trị
	10 e hóa trị

	Cột thứ nhất nhóm VIIIB
	Cột thứ hai nhóm VIIIB
	Cột thứ ba nhóm VIIIB


STT nhóm B = số e hóa trị = số e lớp ngoài cùng+(số e lớp d sát ngoài cùng chưa bão hòa nếu có)





Ví dụ: Theo năng lượng 26Fe: [Ar]3s23d6 => Fe có e cuối cùng thuộc phân lớp d =>Fe thuộc nhóm B
                   Cấu hình e: 26Fe : [Ar]3d63s2  => Fe có 8 e hóa trị => Fe thuộc nhóm VIIIB (cột thứ nhất).
7. Phân loại nguyên tố
a)Theo cấu hình electron: 
Các nguyên tố s, p, d, f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s, p, d, f tương ứng (theo năng lượng).
	- Khối các nguyên tố s : nhóm IA = Kim loại kiềm và  Nhóm IIA = kim loại kiềm thổ.
	- Khối các nguyên tố p => từ nhóm IIIA đến VIIIA (trừ He).
=> Nhóm A gồm các nguyên tố : s và p.
	- Khối các nguyên tố d=>  gồm các nguyên tố thuộc nhóm B.
	- Khối các nguyên tố f => gồm họ Lanthanides  và họ Actinides
=>  Nnhóm B gồm các nguyên tố: d và f (kim loại chuyển tiếp).
b)Theo tính chất hóa học
	Nhóm 
	IA, IIA,IIIA 
Nguyên tố s
	IVA
Nguyên tố p
	VA,VIA,VIIA
Nguyên tố p
	VIIIA
Nguyên tố p (- He)
	Nhóm B
Nguyên tố d & f

	Loại nguyên tố
	KL(-H,-B)
	KL hoặc PK
	Thường PK
	Khí hiếm
	Kim loại



XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM
8. Đầu mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1. Kết thúc chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np6 (trừ chu kì 1).
=> Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì => cấu hình electron lớp ngoài cùng biến đổi tuần hoàn => đây chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, cũng như hợp chất của chúng.
9. Tính kim loại (KL), tính phi kim (PK)
- Kim loại dễ nhường e => ion dương (cation)

            M  Mn+   + ne   (n =1,2,3) 
=> càng dễ nhường electron thì tính kim loại càng mạnh (Cs là KL mạnh nhất).
Phi kim dễ nhận e => ion âm (anion)

            X + me    Xm-   ( m =1,2,3) 
=> càng dễ nhận electron thì tính phi kim càng mạnh ( Flo là PK mạnh nhất).

10. Độ âm điện ( )
	Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.
XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ MỘT SÓ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ
11. Oxide cao nhất – hợp chất khí với hydrogen (áp dụng cho chu kì 3)
	Nhóm
	IA
	IIA
	IIIA
	IVA
	VA
	VIA
	VIIA

	Hóa trị cao nhất với oxygen = TT nhóm A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Hóa trị trong hc khí với hydrogen 
 = 8 - Hóa trị cao nhất với oxygen  
	ko
	ko
	ko
	4
	3
	2
	1

	Oxide cao nhất
	R2O
	RO
	R2O3
	RO2
	R2O5
	RO3
	R2O7

	Hc khí với  hydrogen
	ko
	ko
	ko
	RH4
	RH3
	RH2
	RH


12. Sự biến đổi tính chất 
	TÍNH CHẤT
	TRONG MỘT CHU KÌ
(theo Z tăng)
	TRONG MỘT NHÓM A
(theo Z tăng)

	
Tính KL = BKNT = tính base
	
giảm dần
	
          tăng dần

	Tính PK = ĐÂĐ  = tính acid
	
                       tăng dần
	
giảm dần

	Hóa trị cao nhất với oxygen
	Tăng dần từ 1 – 7 
(trừ chu kì 1 và flourine)
	



 13. TÍNH ACID  - BASE CỦA OXIDE & HYDROXIDE CÙNG CHU KÌ (CHU KÌ 2 & 3)
[image: ]
14. Các tính chất biến đổi tuần hoàn:
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng.
- Tính kim loại
- Tính phi kim
- Bán kính nguyên tử.
- Độ âm điện.
- Tính acid, base oxide và hydroxide. 
- Hóa trị cao nhất với oxygen và hóa trị trong hợp chất  khí với hydrogen.
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN-Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
15. Vị trí                         cấu tạo nguyên tử
  - Số TT nguyên tố 		   - số p = số e
  - Số TT CK			   - số lớp e
  - Số TT nhóm A		   - số e lớp ngoài cùng





Ví dụ 1: Từ cấu tạo nguyên tử (cấu hình e) => Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Cho nguyên tố chlorine Cl (Z=17) có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p5
Giải
Vị trí của nguyên tố chlorine trong bảng tuần hoàn:
- Ô thứ 17 vì có Z =17 hay có 17e.
- Chu kì 3 vì có 3 lớp electron.
- Nhóm A vì có e cuối cùng thuộc phân lớp p.
- Nhóm VIIA vì có 7 e lớp ngoài cùng.
Ví dụ 2: Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn => cấu tạo nguyên tử (cấu hình electron).
Cho biết nguyên tố sulfur (S) ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3. Hãy lí luận để viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố S và cho biết cấu tạo nguyên tử S ? 
Giải
* Lí luận tìm cấu hình electron của S:
  	- S ở chu kì 3 => S có 3 lớp electron.
  	- S thuộc nhóm A => S có e cuối cùng thuộc phân lớp s hoặc p.
  	- S thuộc nhóm VIA => S có 6e hóa trị.
 	- Cấu hình e: 1s22s22p63s23p4
* Cấu tạo nguyên tử S có:
+ 16 proton, 16 electron (do số proton = số electron = Z).
+ 3 lớp electron (do số lớp electron bằng số thứ tự chu kì).
+ 6 electron lớp ngoài cùng (do số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm A).
16. Vị trí                         tính chất cơ bản của nguyên tố
         (Khi biết Z=> cấu hình electron => tính chất cơ bản của nguyên tố)
- Tính kim loại, phi kim
- Hóa trị cao nhất đối với oxygen 
- Công thức oxide cao nhất.
- Tính chất của oxide cao nhất
- Công thức hydroxide tương ứng 
- Tính chất hydroxide tương ứng 
Ví dụ 1(sách KNTT + CTST): Cho biết nguyên tố sulfur (S) ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3. Hãy cho biết tính chất của tố sulfur (S)
Giải
- S là phi kim (vì ở nhóm VIA)
- Hóa trị cao nhất đối với oxygen: 6
- Công thức oxide cao nhất: SO3
- Tính chất của oxide cao nhất: oxide acid
- Công thức hydroxide tương ứng: H2SO4
- Tính chất hydroxide tương ứng: acid mạnh.
17. So sánh tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
*Làm tự luận thì viết cấu hình electron để xác định các nguyên tố đang xét thuộc cùng một chu kì hay một nhóm => Áp dụng quy luật biến đổi tính chất trong một chu kì và nhóm.
* Làm trắc nghiệm thì học thuộc các nguyên tố ở cùng 1 chu kì 2,3 và 8 nhóm A.
 * Cách nhớ các nguyên tố
- Nhớ 20 nguyên tố đầu tiên
	1H
	2He
	3Li
	4Be
	5B
	6C
	7N
	8O
	9F
	10Ne

	Hoàng 
	Hôn
	Lặng
	Bờ 
	Bắc
	Chợt
	Nhớ
	Ở
	Phương
	Nam

	Hội 
	Hè 
	Lí 
	Bé 
	Bực
	Cự
	Nự
	Ông
	Fương
	Nè



	11Na
	12Mg
	13Al
	14Si
	15P
	16S
	17Cl
	18Ar
	19K
	20Ca

	Nắng
	Mai
	Ánh
	Sương
	Phủ
	Sao
	Cửa
	Anh
	Không
	Cài

	Nàng
	Mang
	Nhôm
	   Sỉ
	Phong
	Sương
	Chẳng
 lời
	
	
	


 - Nhớ các nguyên tố nhóm A
	
	IA
	IIA
	IIIA
	IVA
	VA
	VIA
	VIIA
	VIIIA

	Ck2
	Li
Li
	Be
Bẻ
	B
Biết
	C
Chú
	N
Người
	O
Ông 
	F
Phải
	He
Hằng

	Ck3
	Na
Na
	Mg
Mãng
	Al
Ai lấy
	Si
Sỉ
	P
Phàm
	S
Sáu
	Cl
Chi
	Ne
Nga

	Ck4
	K
Không
	Ca
Cầu
	Ga
Gà
	Ge
Gọi em
	As
Ai sẽ
	Se
Sợ
	Br
Bé
	Ar
Ăn

	Ck5
	Rb
Rời bỏ
	Sr
Sợ
	In
Trong
	Sn
Sang nhậu
	Sb
Sống bền
	Te
Tại em
	I
	Yêu
	Kr
Khúc

	Ck6
	Cs
Cộng sản
	Ba
Bà
	Tl
Tủ
Lạnh
	Pb
Phở bò
	Bi
 Bỉ
	Po
Phá ổng
	At
Anh
	Xe
Xương



Ví dụ : So sánh tính phi kim của P (Z = 15) với N (Z = 7) và S (Z = 16).
Nguyên tố P và N cùng nhóm VA nên N tính phi kim : N > P
                  P và S cùng chu kì nên P nên tính phi kim: P < S
18. Nguyên tắc so sánh bán kính của nguyên tử và ion:
+ Nếu khác số lớp e thì số lớp e càng nhiều thì bán kính càng lớn.
+ Nếu cùng số lớp e ⇒ Điện tích hạt nhân (Z+) càng nhỏ thì bán kính càng lớn và ngược lại.
            Rion (+) < Rnguyên tử < Rion (-)
[bookmark: _Toc182492762][bookmark: _Toc182493507]CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC
QUY TẮC OCTET
1. Các electron hoá trị của nguyên tử một nguyên tố được quy ước biểu diễn bằng các dấu chấm đặt xung quanh kí hiệu nguyên tố.
[image: ]
2.Quy tắc octet: Khi hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm. 
3. Hạn chế quy tắc octet chỉ đúng cho sự tạo thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn và một số nguyên tử của các nguyên tố có tính kim loại, phi kim điển hình. Ngoài ra có các ngoại lệ.
Ví dụ: Trong phân tử PCl5, lớp ngoài cùng của P có 10 electron.
[image: ]
LIÊN KẾT HÓA HỌC - LIÊN KẾT ION
4. Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.
5. Một số khái niệm
- Ion dương (cation): Khi nguyên tử nhường electron thì trở thành ion dương. 

                    Na               Na+              +      1e
            1s22s22p63s1                          1s22s22p6
    Nguyên tử sodium                    cation sodium
- Ion âm (anion): Khi nguyên tử nhận electron thì trở thành ion âm.

                    Cl  +    1e             Cl-              
            1s22s22p63s23p5                          1s22s22p63s23p6     
         Nguyên tử chlorine                        anion chloride
- Ion đơn nguyên tử là ion chỉ có một nguyên tử (Cl-, Na+,…) 

- Ion đa nguyên tử là ion có từ 2 nguyên tử trở lên (,…)
- Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
6. Sự hình thành liên kết ion
Ví dụ 1: Giải thích sự tạo thành liên kết ion trong hợp chất sodium chloride (NaCl)

Na	+	Cl           Na+	  +	 Cl-
[Ne]3s1            [Ne]3s23p5	[Ne]	[Ar]

Na+	+	Cl-       	NaCl
     Hoặc        [image: ]
PTHH có sự di chuyển e: 
                                     2x1e


                           2 Na          +  Cl2         2NaCl
7. Tinh thể ion
a) Cấu trúc tinh thể ion
Các ion được sắp xếp theo một trật tự nhất định trong không gian theo kiểu mạng lưới, trong đó ở các nút của mạng lưới là những ion dương và ion âm được sắp xếp luân phiên, liên kết chặt chẽ với nhau do sự cân bằng giữa lực hút (các ion trái dấu hút nhau) và lực đẩy (các ion cùng dấu đẩy nhau), tạo thành mạng tinh thể ion.       
	[image: ]
	                             b)[image: ]


Sự sắp xếp của các ion trong tinh thể sodium chloride:
a) Mô hình đặc b) Mô hình rỗng
Trong tinh thể sodium chloride, mỗi ion sodium được bao quanh bởi 6 ion chloride gần nhất và mỗi ion chloride cũng được bao quanh bởi 6 ion sodium gần nhất.
Trong tinh thể ion, số ion cùng dấu bao quanh một ion trái dấu phụ thuộc vào kiểu mạng lưới tinh thể, số điện tích và kích thước của ion.
Do lực hút giữa các cation và anion không có tính bão hoà và tính định hướng nên chúng có xu hướng hút lẫn nhau, tạo ra mạng lưới các ion trong không gian ba chiều.
[bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark654][bookmark: bookmark656][bookmark: _Toc182349156]b) Độ bền và tính chất của hợp chất ion
	Tính chất
	Nguyên nhân

	- Chất rắn, giòn, khó nóng chảy, khó bay hơi.
	Giữa các ion có lực hút tĩnh điện rất mạnh 

	-Dạng rắn không dẫn điện
	Các ion không di chuyển tự do được

	- Dễ tan trong nước và tạo dung dịch dẫn điện
	Các ion bị tách khỏi mạng lưới tinh thể, chuyển động khá tự do.


LIÊN KẾT HÓA HỌC - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
8. Sự hình thành liên kết cộng cộng hóa trị
a) Khái niệm: 
- Liên kết cộng hóa trị (LKCHT) là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
=> Liên kết cộng hóa trị mà cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên đóng góp gọi là liên kết cho - nhận. Liên kết này được biểu diễn bằng mũi tên (→) từ nguyên tử cho sang nguyên tử nhận.
- Các loại công thức:
	Loại công thức
	Công thức electron
	Công Lewis
	Công thức cấu tạo

	Cách biểu diễn
	Biểu diễn tất cả các electron dùng chung và riêng của mỗi nguyên tử theo quy tắc Octet.
	Từ công thức electron thay cặp electron dùng chung bằng 1 gạch ngang (–). Giữ nguyên các electron riêng.
	Từ công thức Lewis bỏ các electron riêng. 

	Ví dụ: phân tử Cl2
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


b) Sự tạo thành các loại liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.
	Phân tử/ ion
	Sự hình thành
	công thức Lewis
	Công thức cấu tạo
	Loại liên kết
	LK đơn, đôi, ba (số cặp e chung)
	Độ phân cực của LK
	Độ phân cực phân tử

	Cl2
	[image: ]
	[image: ]
	Cl - Cl
	CHT KC
	đơn (1 cặp)
	k.phân cực
	k.phân cực

	HCl
	[image: ]
	[image: ]
	H - Cl
	CHT CC
	đơn (1 cặp)
	phân cực
	phân cực

	

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	-CHT CC
-LK cho nhận.
	đơn (1 cặp)

	phân cực
	phân cực

	O2
	[image: ]
	[image: ]
	O = O
	CHT KC
	Đôi (2 cặp)
	k.phân cực
	k.phân cực

	CO2
	[image: ]
	[image: ]
	O=C=O
	CHT CC
	đôi (2 cặp)
(2LK đôi)
	phân cực
	k.phân cực

	N2
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	CHT KC
	Ba (3 cặp)
	k.phân cực
	k.phân cực


9. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
	
	LIÊN KẾT HÓA HỌC

	
	Liên kết ion
	Liên kết cộng hóa trị

	Khái niệm
	Lực hút tĩnh điện giữa 2 ion trái dấu.
	Sự góp chung 1 hay nhiều cặp e hóa trị giữa 2 nguyên tử.

	Đặc điểm
	Cặp e liên kết chuyển hẳn từ nguyên từ này sang nguyên tử khác.
	LKCHT KC
Cặp e chung ở giữa hai nguyên tử. 
	LKCHT có cực
Cặp e chung lệch về nguyên tử có ĐÂĐ lớn hơn.

	Nhận biết
	KLđiển hình–PK điển hình 
Vd: NaCl, KF,…
	PK –PK 
(2PK giống)
Vd: H2, O2,...
	PK –PK or H-PK 
(2PK khác nhau)
Vd: HCl, NO2,…

	
Hiệu ĐÂĐ 
	
≥1,7
	
0≤<0,4
	
0,4≤<1,7



10. Tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị
Tương tác giữa các phân tử có liên kết hoá trị yếu hơn nhiều so với các phân tử có liên kết ion. 
Trạng thái: Các chất có liên kết cộng hoá trị có thể tồn tại ở các trạng thái rắn, lỏng và khí.
[bookmark: bookmark721]Khí: hydrogen, fluorine, carbon dioxide, chlorine,...
[bookmark: bookmark722]Lỏng: bromine, nước, alcohol,...
[bookmark: bookmark723]Rắn: sulfur, iodine, đường glucose, sucrose,...
Tỉnh tan: Các chất có liên kết cộng hoá trị phân cực như ethanol, đường,... tan nhiều trong nước,... Các chất có liên kết cộng hoá trị không phân cực như iodine, hydrocarbon ít tan trong nước, tan trong benzene, carbon tetrachloride,...
Nhiệt độ nóng chảy: Hơp chất cộng hoá trị không có lực hút tĩnh điện mạnh như hợp chất ion nên chúng có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Khả năng dẫn điện: Các chất có liên kết công hoá trị không phân cực không dẫn điện ở mọi trạng thái, còn các chất có liên kết cộng hoá trị phân cực mạnh có thể dẫn điện.
11. Mô tả sự tạo thành liên kết cộng hoá trị bằng sự xen phủ các orbital nguyên tử

[bookmark: bookmark727][bookmark: bookmark728][bookmark: bookmark730][bookmark: _Toc182349157]a) Sự xen phủ các orbital nguyên tử tạo liên kết (sigma) do sự xen phủ trục của 2 AO
• Sự xen phủ s - s
Phân tử H2 tạo thành từ 2 nguyên tử H (1s1). Khi 2 nguyên tử H tiến lại gần nhau, hạt nhân của nguyên tử này hút đám mây electron của nguyên tử kia, hai orbital nguyên tử xen phủ vào nhau một phần. Vùng xen phủ có mật độ điện tích âm lớn, làm tăng lực hút của mỗi hạt nhân với vùng này và làm cân bằng lực đẩy giữa hai hạt nhân, để hai nguyên tử liên kết với nhau.
[image: Description: A picture containing text, clock
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Sơ đồ sự xen phủ giữa hai orbital 1s cùa hai nguyên tử hydrogen hình thành liên kết  trong phân tử hydrogen
Trong phân tử H2, khoảng cách giữa tâm của hai hạt nhân nguyên tử H (độ dài liên kết H—H) là 74 pm, ngắn hơn tổng bán kính của hai nguyên tử H (106 pm). Phân tử H2 bền hơn và có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của hai nguyên tử H riêng rẽ.
• Sự xen phủ s - p
Phân tử HF tạo thành khi orbital 1s của nguyên tử H (1s1) xen phủ với orbital 2p của nguyên tử F (2s22p5) theo trục liên kết, tạo liên kết cộng hoá trị giữa H và F, vùng xen phủ càng lớn thì liên kết càng bền.	[image: ]

Sự xen phủ giữa orbital 1s cùa nguyên tử hydrogen và orbital 2p cùa nguyên tử fluorine hình thành liên kếttrong phân tử hydrogen fluoride
• Sự xen phủ p - p.
Phân tử Cl2 tạo thành khi hai orbital 3p của hai nguyên tử Cl (3s23p5) xen phủ theo trục liên kết của hai nguyên tử Cl.
[image: ]



Sự xen phủ giữa hai orbital 2p cùa hai nguyên tử fluorine hình thành liên kết trong phân tử fluorine



Trong các trường hợp xen phủ trên, để vùng xen phủ cực đại, các orbital sẽ xen phủ với nhau theo trục liên kết. Sự xen phủ như thế gọi là xen phủ trục, tạo ra liên kết. Các liên kết cộng hoá trị đơn đều là liên kết . Trong liên kết , mật độ xác suất tìm thấy electron lớn nhất dọc theo trục liên kết.

[bookmark: bookmark708][bookmark: bookmark709][bookmark: bookmark710][bookmark: _Toc182349158]b. Sự xen phủ các orbital nguyên tử tạo liên kết  (pi): do sự xen phủ bên của 2 AO

Sự xen phủ, trong đó trục của các orbital tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết, được gọi là xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo ra liên kết  (pi) 
[image: Description: Diagram
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Sự xen phủ các AO hình thành liên kếtvà liên kết  trong phân tử  oxygen


Ở những liên kết đôi và ba (như trong phân tử N2, C2H4,...), ngoài liên kết còn có liên kết 


- Liên kết đôi gồm một liên kết  và một liên kết . 


- Liên kết ba gồm một liên kết  và hai liên kết .
12. Năng lượng liên kết cộng hóa trị
	Năng lượng liên kết hóa học là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết hóa học trong một mol phân tử thể khí thành các nguyên tử ở thể khí (ở 250C và 1 bar). Năng lượng liên kết thường có đơn vị là kJ/mol (kJ.mol-1). Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng bền.
LIÊN KẾT HYDROGEN
13. Liên kết hydrogen
a) Khái niệm
Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng chưa tham gia liên kết. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên  kết hydrogen là N, O, F.
	Bản chất của liên kết hydrogen là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H linh động mang điện tích dương với một nguyên tử có độ âm điện lớn mang điện tích âm.
Liên kết hydrogen thường được kí hiệu bằng dấu ba chấm (…) rải đều từ nguyên tử H đến nguyên tử tạo liên kết hydrogen với nó.

 
b) Một số kiểu liên kết hydrogen
	[bookmark: _Hlk182490839]Phân loại
	Giữa các phân tử cùng loại
	Giữa các phân tử khác loại.

	Ví dụ
	Liên kết hydrogen được hình thành giữa các phân tử cùng loại.
Vd: giữa các phân tử H2O, HF, alcohol, acid,...
	Liên kết hydrogen được hình thành giữa các phân tử khác loại.
Vd: giữa các phân tử alcohol hay acid với H2O

	Biểu diễn
	

Liên kết hydrogen giữa H2O-H2O 
	
Liên kết hydrogen giữa ancol – H2O

	Ảnh hưởng
	Làm cho nhiệt độ sôi cao
	Làm cho tan nhiều trong nước: ethanol tan vô hạn trong nước.



c) Vai trò và ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước
· Đặc điểm tập hợp
Nhờ liên kết hydrogen, các phân tử nước có thể tập hợp với nhau, ngay cả ở thể hơi, thành một cụm phân tử. Kích thước các cụm phân từ này thay đổi tuy theo điều kiện nhiệt độ, áp suất. Đặc điểm này khác hẳn so với hầu hết các chất khác.
· Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi
Liên kết hydrogen làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của nước.
	
	H2O
	H2S
	CH4

	Nhiệt độ nóng chảy (0C)
	0
	-85,6
	-182,5

	Nhiệt độ sôi (0C)
	100
	-60,75
	-161,58


· Tính chất vật lí nước đá
Liên kết hydrogen ảnh hưởng đến tính chất của nước đá. Nguyên tử O có 2 cặp electron chưa liên kết nên có thể tạo 2 liên kết hydrogen với 2 nguyên tử H của các phân tử nước khác, 2 nguyên tử H của phân tử nước đủ điều kiện để tạo liên kết hydrogen với 2 nguyên tử O của các phân tử nước khác. Như vậy, một phân tử nước có thể tạo ra 4 liên kết hydrogen với các phân tử nước khác xung quanh tạo thành cấu trúc tứ diện 
[image: Description: Chart, radar chart
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Mạng tinh thể nước đá có vô số cấu trúc như vậy. Cấu trúc này khá “rỗng” nên nước đá nhẹ hơn nước lỏng và có thể nổi một phần trên bề mặt nước lỏng.
Khi nhiệt độ tăng từ 00C đến  40C, các cấu trúc tứ diện trong nước đá bị phá vỡ một phần và các phân tử nước được sắp xếp lại gần nhau hơn, làm cho khối lượng riêng của nước tăng dần. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên, khoảng cách giữa các phân tử nước tăng, làm khối lượng riêng của nước giảm. Các phân tử nước đóng vai trò điều hoà nhiệt độ trên Trái Đất.
· Trong thực vật và động vật
Do có liên kết hydrogen mà nước dễ dàng dâng lên trong mao quản của rễ cây để vận chuyển lên thân và lá cây.
Liên kết hydrogen còn tạo nên cấu trúc xoắn của các protein, carbohydrate và nucleic acid, đảm bào chức năng đặc biệt của chúng đối với cơ thể sống.
[bookmark: _Toc182349159][bookmark: bookmark784][bookmark: bookmark785][bookmark: bookmark787]TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS
[bookmark: _Toc182349160]14. Khái niệm tương tác van der Waals
Tương tác van der Waals là một loại liên kết rất yếu, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của các nguyên tử hay phân tử.
[image: ]

Sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết Van der Waals
15. Ảnh hưởng của tương tác van der Waals tới tính chất vật lí của các chất
Tương tự liên kết hydrogen, tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất, nhưng ở mức độ ảnh hưởng yếu hơn so với liên kết hydrogen.
Ví dụ 1: Trong dãy halogen, tương tác van der Waals tăng theo sự tăng của số electron (và proton) trong phân tử, làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất
                   Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng khi tương tác van der Waals tăng
	Halogen
	F2
	Cl2
	Br2
	I2

	Khối lượng mol (g/mol)
	38,0
	70,9
	159,8
	253,8

	Tổng số electron
	18
	34
	70
	106

	Nhiệt độ sôi (°C)
	-188,1
	-34,1
	59,2
	185,5

	Nhiệt độ nóng chảy (°C)
	-219,6
	-101,0
	-7,3
	113,6



Ví dụ 2: Pentane là hydrocarbon no có công thức C5H12. Đồng phân mạch không phân nhánh pentane có nhiệt độ sôi (36 °C) cao hơn so với đồng phân mạch nhánh neopentane (9,5 °C) do diện tích tiếp xúc giữa các phân tử với neopentane
[image: ]
pentane                                                           neopentane
Tương tác van der Waals giữa các phân tử pentane và neopentane
=> cho thấy để phá vỡ lực liên phân tử giữa các phân tử pentane cần nhiều năng lượng hơn so với neopentane, nên nhiệt độ sôi cao hơn nhiều.
[bookmark: _Toc182492763][bookmark: _Toc182493508]CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
I. SỐ OXI HÓA
1. Khái niệm
Số oxi hoá là điện tích quy ước của nguyên tử trong phân tử khi coi tất cả các electron liên kết đều chuyển hoàn toàn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn (xem như hợp chất có liên kết ion).
Số oxi hoá được viết ở dạng số đại số, dấu viết trước, số viết sau và viết ở phía trên, chính giữa kí hiệu nguyên tố. 

Ví dụ:  
2. Quy tắc xác định số oxi hóa
	Số oxi hóa của nguyên tử một nguyên tố là một số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo các quy tắc sau:
- Quy tắc 1: Trong đơn chất số oxi hóa của nguyên tử bằng 0.




Ví dụ: ,, ,,....
- Quy tắc 2: 
Trong phân tử các hợp chất, thông thường số oxi hoá của hydrogen là +1, của oxygen là -2, các kim loại điển hình có số oxi hoá dương bằng số electron hoá trị.


	Nguyên tử
	Hydrogen
	Oxygen 
	Kim loại kiềm (IA)
	Kim loại kiềm thổ (IIA)
	Aluminium 

	Số oxi hóa
	+1
	-2
	+1
	+2
	+3

	Ngoại lệ
	

	

	
	
	


* Nhóm nguyên tử :
SO4= -2 ; NO3 = -1; PO4 = -3; SO3 = -2 ; OH = -1; AlO2 = -1; ZnO2 = -2
- Quy tắc 3: Trong hợp chất tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.


Ví dụ: => 1.3 +x =0 => x = -3 =>  
- Quy tắc 4
* Trong ion đơn nguyên tử: số oxi hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion. 

VD : ,…
 *  Trong ion đa nguyên tử: tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.


Ví dụ:  => 1.4 + x = +1 => x = -3 =>  
NO3- :  x + 3(-2) = -1



                       => x = +5               Cách viết số oxi hóa: ;;
[bookmark: bookmark837][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark839][bookmark: _Toc182349161]II. CHẤT OXI HOÁ, CHẤT KHỬ, PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ
1. Các khái niệm	
- Chất khử là chất nhường e (số oxi hóa tăng sau phản ứng).
- Chất oxi hóa là chất nhận e (số oxi hóa giảm sau phản ứng).
- Quá trình nhường e là quá trình oxh = sự oxi hóa
- Quá trình nhận e là quá trình khử =sự khử
- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận e = có sự chuyển dịch e giữa các chất phản ứng.
* Cách nhận biết pứ oxi hóa – khử: 
 - Phải có sự thay đổi số oxh của 1 hay một số nguyên tố trước và sau phản ứng.
- Có mặt đơn chất trong phản ứng => phản ứng oxi hóa  -  khử 
III. CÂN BẰNG THEO PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON  (NÂNG CAO)
1. Nguyên tắc cân bằng
Phương pháp này dựa vào sự bảo toàn e : ∑e nhường = ∑e nhận.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định số oxi hóa các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi.

Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa, quá trình khử (cân bằng mỗi quá trình) tìm hệ số cho mỗi quá trình sao cho ∑e nhường = ∑e nhận.




Bước 3: Xác định hệ số các chất có chứa số oxi hóa thay đổihoàn chỉnh các hệ số các nguyên tố còn lại dựa trên các định luật bảo toàn (bảo toàn nguyên tố) và theo trình tự sau: Kim loại (ion dương) gốc acid (ion âm)  môi trường (acid, base) nước (cân bằng hydrogen). 
2. Một số thí dụ:

Thí dụ 1: 

                                                                                               
 ghi hệ số sơ khởi ở chất có chứa  (thay đổi).
: Không đổi



Nhận xét:: Thay đổi 



Áp dụng quy tắc trên cho những trường hợp tương tự
Cách nhớ để viết quá trình oxi hóa và quá trình khử: Tăng nhường giảm nhận hoặc viết cộng e bên số oxi hóa lớn.

            







Thí dụ 2: 








Thí dụ 3:       
Nhận xét:








Áp dụng quy tắc trên cho những trường hợp tương tự


   



Thí dụ 4: Phản ứng có từ 3 trường hợp thay đổi số oxi hóa trở lên
Cách giải quyết: 
1. Cách 1: Viết mọi phương trình biểu diễn sự thay đổi số oxi hóa, chú ý sự ràng buộc hệ số ở 2 vế của phản ứng và hệ số trong cùng phân tử.
1. Cách 2: Nếu một phân tử có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa, có thể xét chung cả nhóm hoặc toàn bộ phân tử, đồng thời chú ý sự ràng buộc hệ số ở phía sau.

Áp dụng:

    Cách 2:





 Cách 1:                                                








Thí dụ 5: Phản ứng không xác định rõ môi trường
1. Cách giải quyết:  Có thể cân bằng nguyên tố bằng phương pháp đại số khi đã xác định hệ số của các chất thay đổi số oxi hóa hoặc qua trung gian phương trình ion thu gọn.
1. 
Áp dụng: 





Đặt các hệ số hợp thức của KHSO4 , K2SO4  và H2O là a, b, c.
Bảo toàn nguyên tố K: 12+a =2b ; Bảo toàn nguyên tố H: a=2c  ; 
Bảo toàn nguyên tố S: 5+a = b+2 => Giải hệ : a=6; b=9; c=3

Vậy:  
Thí dụ 6: Phản ứng có nguyên tố tăng hay giảm nhiều nấc:
· Cách giải quyết:  
1. Cách 1: Viết mọi phương trình thay đổi số oxi hóa, đặt ẩn số cho từng nấc tăng, giảm số oxi hóa
 ( rất dễ nhầm!cẩn thận)
1. Cách 2: Tách ra thành hai hay nhiều phản ứng với từng nấc số oxi hóa tăng, hay giảm (có lợi trong việc giải toán). Nhân hệ số trước khi gom các phản ứng lại.
· 
Áp dụng: 



Cách 1: 



Cách 2: Tách thành 2 phương trình:






Nhận xét:  - Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình để tính toán, không cần gom lại.
 - Với 2 phương trình trên ta có liên hệ: a=3x; b=y. 
 - Tùy theo đề bài cho tỉ lệ số  mol của NO và N2O thì ta mới xác định được hệ số của NO và N2O.

Thí dụ 7: Phản ứng tự oxi hóa – tự khử: Trong đó 1 chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.
	






	

              





                  



Thí dụ 8: Phản ứng nội oxi hóa - khử: Trong cùng 1 chất mà nguyên tố này đóng vai trò là oxi hóa, nguyên tố kia đóng vai trò là chất khử  ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.

                                       




Một số chất là chất khử hay chất oxi hóa còn phụ thuộc vào môi trường tiến hành phản ứng:
	Chất
	Môi trường tiến hành phản ứng
	Sản phẩm sau phản ứng

	

	Môi trường acid (H2SO4)
	
(MnCl2, MnSO4)

	
	Môi trường trung tính (H2O)
	
 (MnO2, KOH )

	
	       Môi trường base
	
 (K2MnO4 )

	

	Môi trường acid (H2SO4)
	
 Cr2(SO4)3











Ví dụ
- Môi trường  acid: 

10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

  K2Cr2O7  +  6FeSO4  +  7H2SO4   Cr2(SO4)3  +  3Fe2(SO4)3  + K2SO4  +  7H2O

- Môi trường trung tính: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O 3 CH2(OH) – CH2OH +2MnO2 + 2KOH

 - Môi trường base: Na2SO3 + 2KMnO4 + 2KOHđặcNa2SO4 + 2K2MnO4 + H2O
[bookmark: _Toc177107751]IV. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ TRONG THỰC TIỄN
[bookmark: bookmark861][bookmark: bookmark859][bookmark: bookmark860][bookmark: bookmark862]Trong thực tiễn, phản ứng oxi hoá - khử rất phổ biến, dưới đây là một số trường hợp điển hình.
1.Sự cháy
	Phản ứng cháy là phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ở nhiệt độ cao giữa chất cháy và chất oxi hoá. Trong phản ứng cháy, chất cháy thường là nhiên liệu (than đá, khí thiên nhiên, xăng, dầu,...), còn chất oxi hoá thường là oxygen. Sự cháy kèm theo sự toả nhiệt và phát sáng, tạo ra nhiệt lượng đủ để duy trì sự cháy.
Ví dụ: Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra khi đốt cháy carbon trong than đá và butane trong khí gas:

C + O2 CO2

2C4H10 +13 O2 8CO2  +10H2O
[bookmark: bookmark863][bookmark: bookmark864][bookmark: bookmark866][bookmark: _Toc177107752]2. Sự han gỉ kim loại
Sau một thời gian sử dụng, nhiều thiết bị, máy móc, vật dụng bằng kim loại thường bị han gỉ do sự oxi hoá của oxygen trong không khí. Đặc biệt, nước ta có khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao nên sự han gỉ kim loại xảy ra rất phổ biến.
Ví dụ: Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng thép bị oxi hoá tạo gỉ sắt.

4Fe  + 3O2 + xH2O2Fe2O3.xH2O
[bookmark: _Toc177107753]3. Sản xuất hoá chất
[bookmark: _Toc177107754]		Trong công nghiệp, phần lớn các phản ứng hoá học xảy ra trong các quy trình sản xuất là phản ứng oxi hoá - khử. Ví dụ: Sulfuric acid là hoá chất quan trọng trong công nghiệp, được sản xuất chủ yếu từ sulfur hoặc quặng pyrite.
Tóm tắt:
S



            SO2SO3H2SO4.nSO3H2SO4
FeS2
[bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872][bookmark: bookmark874][bookmark: _Toc177107755]4. Chuyển hoá các chất trong tự nhiên
Trong tự nhiên cũng xảy ra rất nhiều quá trình kèm theo phản ứng oxi hoá - khử. 
Ví dụ:
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
(Ca dao Việt Nam)
Đây là hiện tượng cây lúa phát triển nhanh khi có những cơn mưa rào đầu tiên kèm theo sấm sét vào khoảng cuối mùa xuân.
Tia sét tạo ra tia lửa điện, là điều kiện cho nitrogen phản ứng với oxygen:

N2   + O2  2NO
Khí NO sinh ra nhanh chóng chuyển hoá thành NO2, sau đó tiếp tục bị oxi hoá thành HNO3:

2NO + O2  2NO2

4NO2 +O2 +2H2O 4HNO3

[bookmark: bookmark879][bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark881]Nitric acid tan vào nước mưa và chuyển hoá thành gốc nitrate (), cung cấp chất đạm cho cây lúa. Nhờ quá trình trên, hằng năm một lượng lớn phân đạm tự nhiên được bổ sung cho đất.
5. Xác định nồng độ một chất bằng phản ứng oxi hoá - khử
Trong thực tế, dung dịch thuốc tím (KMnO4) được sử dụng phổ biến như một tác nhân oxi hoá mạnh để xác định hàm lượng các chất khử như iron (II), hydrogen peroxide, oxalic acid,...
Ví dụ: Trong quá trình bảo quản, một mẫu iron (II) sulfate bị oxi hoá một phần thành hợp chất iron (III). Hàm lượng iron (II) sulfate còn lại trong mẫu được xác định thông qua phản ứng với dung dịch thuốc tím có nồng độ đã biết:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO45Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
[bookmark: _Toc182492764][bookmark: _Toc182493509]CHƯƠNG 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC
I. PHẢN ỨNG THU NHIỆT, PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT
	
	Phản ứng thu nhiệt
	Phản ứng tỏa nhiệt

	Khái niệm
	Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự hấp nhiệt năng từ môi trường.
	Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường

	Ví dụ
	
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
Đây là phản ứng thu nhiệt vì cần phải cung cấp nhiệt độ.
	Khi than, củi cháy, không khí xung quanh ấm hơn do phản ứng toả nhiệt.

C + O2 CO2


II. BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG 

1. Biến thiên Enthalpy: Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng hóa học trong quá trình đẳng áp (áp suất không thay đổi) gọi là biến thiên enthalpy của phản ứng (nhiệt phản ứng), kí hiệu là  thường tính theo đơn vị kJ hoặc kcal

- Phương trình hoá học kèm theo trạng thái của các chất và giá trị  gọi là phương trình nhiệt hoá học.


2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) = -571,6 kJ


Cu(OH)2(S) CuO(s) + H2O(l)	 = +9,0 kJ
[bookmark: bookmark935][bookmark: bookmark936][bookmark: bookmark938][bookmark: _Toc182349167]2. Biến thiên enthalpy chuẩn

[bookmark: _Toc182349168]	Xác định ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 25°C (298 K), kí hiệu .
[bookmark: bookmark939][bookmark: bookmark940][bookmark: bookmark942][bookmark: _Toc182349169]3. Ý nghĩa của biến thiên enthalpy


> 0: phản ứng thu nhiệt.   ;    < 0: phản ứng tỏa nhiệt.
Giá trị tuyệt đối của biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng càng nhiều.
III. TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG THEO NHIỆT TẠO THÀNH
1. Khái niệm nhiệt tạo thành.

Nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền vững nhất, ở một điều kiện xác định.

Nhiệt tạo thành chuẩn  là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn.
Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất ở dạng bền vững nhất bằng không.

Ví dụ:  (O2)(g) = 0 kJ/mol
[bookmark: bookmark956][bookmark: bookmark957][bookmark: bookmark959]2. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành



= (sp) - (cđ)
Trong tính toán cần lưu ý đến hệ số của các chất trong phương trình hoá học.

aA + bB  mM + nN





= m .  (M) + n .  (N) – a .  (A) – b .  (B) (2)
IV. TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG THEO NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT.



= (cđ)- (sp)
Cho phản ứng tổng quát ở điều kiện chuẩn:

aA(g) + bB(g)  mM(g) + nN(g)

Tính  của phản ứng khi biết các giá trị năng lượng liên kết (Eb) theo công thức:

 = a . Eb(A) + b . Eb (B) - m . Eb(M) - n . Eb (N) (1) 
[bookmark: _Toc182492765][bookmark: _Toc182493510]CHƯƠNG 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. KHÁI NIỆM BIỂU THỨC TÍNH TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1. Khái niệm tốc độ phản ứng
- Tốc độ phản ứng của một phản ứng hóa học là biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian (v) (tốc độ trung bình).
- Tốc độ trung bình của một phản ứng hóa học là tốc độ được tính trong một khoảng thời gian.
- Tốc độ tức thời của một phản ứng hóa học là tốc độ được tính trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn.
Đơn vị tốc độ phản ứng: (đơn vị nồng độ)/(đơn vị thời gian)-1 ví dụ: mol.L-1.s-1 hay M.s-1 ;  s là giây.
2. Biểu thức tính tốc độ phản ứng

Phản ứng tổng quát: aA + bB  dD + eE


Trong đó:





 Gọi CA, CB, CD, CE lần lượt là biến thiên lượng chất các chất A, B, D, E trong khoảng thời gian t. 

 tốc độ trung bình của phản ứng

C=C2 – C1: sự biến thiên nồng độ.

t= t2 – t1: biến thiên thời gian.
C1,C2 là nồng độ của một chất tài 2 thời điểm tương ứng t1, t2
* Ví dụ 1: Cánh diều

Cho phản ứng phân hủy N2O5 : 2N2O5(g)  4NO2(g)  + O2(g)
	              Nồng độ (M)
[bookmark: _Toc182349171]Thời gian
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Nồng độ của mỗi chất trong phản ứng trên tại thời điểm t1 = 0, t2 = 100s được cho trong bảng sau:
[bookmark: _Toc182349183]Tính độ tính theo N2O5 được tính như sau:



[bookmark: _Toc182349185]Tính độ tính theo NO2 được tính như sau:



ĐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG
Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỉ lệ với tích số nồng độ của các chất tham gia phản ứng với số mũ thích hợp.

- Xét phản ứng aA + bB  dD + eE
+ Mối quan hệ giữa nồng độ và tốc độ tức thời của phản ứng hóa học được biễu diễn bằng biểu thức:


  Ta có 	 = k . 
Trong đó: 	v:  tốc độ tại thời điểm nhất định
k: hằng số tốc độ phản ứng, chỉ phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ.
CA,CB : nồng độ của các chất A,B tại thời điểm đang xét.

+ Khi nồng độ chất phản ứng bằng đơn vị (1M) thì k = , vậy k là tốc độ của phản ứng và được gọi là tốc độ riêng, đây là ý nghĩa của hằng số tốc độ phản ứng.
- Ví dụ: Xét phản ứng

2NO + O2 2NO2	(1)

Từ thực nghiệm, xác định được mối liên hệ giữa tốc độ phản ứng (1) và nồng độ các chất tham gia phản ứng: 


Trong đó:  và là nồng độ mol của NO và O2 tại thời điểm đang xét.
                 v:  tốc độ tại thời điểm đang xét.
                 k: hằng số tốc độ phản ứng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ


Xét tại thời điểm  = 1 M và  = 1 M, khi đó V = k. Như vậy: hằng số tốc độ k là tốc độ phản ứng khi nồng độ của tất cả các chất đầu đều bằng đơn vị.
* Lưu ý:
Trong các phản ứng phức tạp, các chất đầu trải qua nhiều giai đoạn trung gian mới tạo thành được sản phẩm cuối cùng. Khi đó, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ của các chất tham gia phản ứng với số mũ nhìn chung khác với hệ số tỉ lượng của chất đó trong phương trình hoá học.
[bookmark: bookmark1030][bookmark: bookmark1031]III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG


	Các yếu tố
	Tốc độ phản ứng

	
	Chất khí
	Chất lỏng
	Chất rắn

	1.Tăng nồng độ
	↑
	↑
	X

	2.Tăng áp suất
	↑
	X
	X

	3.Tăng nhiệt độ
	↑
	↑
	↑

	4.Tăng diện tích tiếp xúc
	↑
	↑
	↑

	5.Thêm chất xúc tác
	↑
	↑
	↑


            
Trong đó:“↑”: tốc độ phản ứng tăng; “X”: không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
* Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, mà sau phản ứng nó không bị thay đổi cả về lượng và chất. 
1. Giải thích ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.
- Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng có thể giải thích như sau: trong quá trình phản ứng, các hạt (phân tử, nguyên tử hoặc ion) luôn chuyển động không ngừng và va chạm với nhau. Những va chạm có năng lượng đủ lớn phá vỡ liên kết cũ và hình thành liên kết mới dẫn tới phản ứng hoá học, được gọi là va chạm hiệu quả.
- Khi nồng độ chất phản ứng tăng lên, số va chạm giữa các hạt tăng lên, làm số va chạm hiệu quả cũng tăng lên và dẫn đến tốc độ phản ứng tăng.
[bookmark: bookmark1040][bookmark: bookmark1041][bookmark: bookmark1043][bookmark: _Toc182349186]2. Giải thích ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng

 Trong hỗn hợp khí: CM =  
Khi áp suất tăng => thì phải nén thể tích lại (Vgiảm) => CM tăng => Tốc độ phản ứng tăng.
[bookmark: bookmark1049]3. Giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
- Ở nhiệt độ thường, các chất phản ứng chuyển động với tốc độ nhỏ; khi tăng nhiệt độ, các hạt (phân tử, nguyên tử hoặc ion) sẽ chuyển động nhanh hơn, động năng cao hơn. Khi đó, số va chạm hiệu quả giữa các hạt tăng lên, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng.
- Khi các chất phản ứng va chạm đúng hướng và đủ năng lượng dẫn đến xảy ra phản ứng gọi là va chạm có hiệu quả.

- Thực nghiệm cho thấy khi tăng nhiệt độ lên 10°C thì tốc độ phản ứng thường tăng từ 2 đến 4 lần. Số lần tăng này được gọi là hệ số nhiệt độ Van’t Hoff, ký hiệu .
- Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phản ứng hóa học

                                                               


Trong đó:  = 2  4 ( nếu tăng 10oC ): hệ số nhiệt độ Van’t Hoff.

                   là tốc độ phản ứng ở 2 nhiệt độ t1 và t2
- Quy tắc Van’t Hoff chỉ gần đúng trong khoảng nhiệt độ không cao.

- Giá trị  càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng mạnh.
- VD1: sách kết nối tri thức
 Xét phản ứng của acetone với iodine.

CH3COCH3 + I2 CH3COCH2I + HI

Phản ứng có hệ số nhiệt độ trong khoảng từ 30 °C đến 50 °C là 2,5. Nếu ở 35 °C, phản ứng có tốc độ là 0,036 mol/(L.h) thì ở 45°C, phản ứng có tốc độ là 0,036.2,5 = 0,09 mol/(L.h).
[bookmark: bookmark1061][bookmark: _Toc182349187]4. Giải thích ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng
- Khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, số va chạm giữa các chất đầu tăng lên, số va chạm hiệu quả cũng tăng theo, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng.
- Nếu kích thước hạt càng nhỏ thì tổng diện tích bề mặt càng lớn, nên có thể tăng diện tích tiếp xúc bằng cách đập nhỏ hạt. Ngoài ra, có thể tăng diện tích bề mặt của một khối chất bằng cách tạo nhiều đường rãnh, lỗ xốp trong lòng khối chất đó (tương tự như miếng bọt biển). Khi đó diện tích bề mặt bao gồm diện tích bề mặt trong và diện tích bề mặt ngoài.
[bookmark: bookmark1071][image: ] 



[bookmark: _Toc182349188]
5. Giải thích ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng 
- Ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độ phản ứng được giải thích dựa vào năng lượng hoạt hoá. Đây là năng lượng tối thiểu cần cung cấp cho các hạt (nguyên tử, phân tử hoặc ion) để va chạm giữa chúng gây ra phản ứng hoá học.
- Khi có xúc tác, phản ứng sẽ xảy ra qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều có năng lượng hoạt hoá thấp hơn so với phản ứng không xúc tác. Do đó số hạt có đủ năng lượng hoạt hoá sẽ nhiều hơn, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng lên.

[image: ]
Năng lượng hoạt hoá cũa phản ứng khi không có xúc tác là A và khi có xúc tác với năng lượng hoạt hoá là B, c của các giai đoạn
- Sau phản ứng, khối lượng, bản chất hoá học của chất xúc tác không đổi, tuy nhiên, kích thước, hình dạng hạt, độ xốp,... có thể thay đổi.
IV. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG.
1. Trong hàn xì, đốt acetylene bằng oxygen nguyên chất cháy nhanh và cho nhiệt độ cao hơn khi đốt bằng oxygen trong không khí => tăng nồng độ oxygen => tốc độ phản ứng tăng.
2. Thực phẩm nấu trong nồi áp suất sẽ nhanh chín hơn so với khi nấu ở áp suất thường => tăng nhiệt độ => tốc độ phản ứng tăng.
3. Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh để thức ăn lâu bị ôi thiu => giảm nhiệt độ => tốc độ phản ứng giảm. 
4.Các chất đốt rắn như than củi nếu dùng cùng một khối lượng mà có kích thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn => tăng diện tích tiếp xúc=> tốc độ phản ứng tăng.  
5. Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn, …) để ủ rượu => dùng chất xúc tác=> tốc độ phản ứng tăng.  
[bookmark: _Toc182492766][bookmark: _Toc182493511]CHƯƠNG 7: NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN
Chủ đề 1:  NHÓM HALOGEN 
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN CỦA CÁC HALOGEN
· Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn = Nhóm VIIA
	Fluorine (F)
	Chlorine (Cl)
	Bromine (Br)
	Iodine (I)
	Astatine (At)
	Ts(Tennessine)

	Tồn tại trong tự nhiên
	Nguyên tố phóng xạ


· Trong tự nhiên: halogen chỉ tồn tại dạng hợp chất: phần lớn ở dạng muối halide : calcium fluoride, sodium chloride.
· Trong cơ thể người: nguyên tố chlorine có trong máu và dịch vị dạ dày (ở dạng ion Cl-), nguyên tố iodine có ở tuyến giáp (ở dạng hợp chất hữu cơ).
II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ 
· [bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark528]Các nguyên tử halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng, dễ nhận thêm 1 electron để đạt được cấu hình electron bền của khí hiếm gần nhất:

                                  
· Do vậy, số oxi hoá đặc trưng của các halogen trong hợp chất là -1.
· Tuy nhiên, khi liên kết với các nguyên tố có độ âm điện lớn, các halogen có thể có các số oxi hoá dương: +1, +3, +5, +7 (trừ fluorine có độ âm điện lớn nhất, nên fluorine luôn có số oxi hoá bằng -1 trong mọi hợp chất).
III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
· Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng từ F2 đến I2 do:
· Tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng.
· Khối lượng phân tử tăng.
· Ở điều kiện thường, các halogen ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như alcohol, benzene. 
· Trong y học, dung dịch iodine loãng trong ethanol được dùng làm thuốc sát trùng.
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC             
[bookmark: bookmark563]	Tính chất hoá học đặc trưng của halogen là tính oxi hoá mạnh và giảm dần từ fluorine đến iodine.
1.Tác dụng với kim loại: Các halogen phản ứng trực tiếp với nhiều kim loại, tạo muối halide
· Sodium nóng chảy sẽ cháy với ngọn lửa sáng chói trong khí chlorine, tạo thành sodium chloride:

 (Sodium chloride).
· Dây sắt (iron) nung đỏ sẽ bốc cháy trong khí chlorine, tạo thành khói màu nâu đỏ là iron (III) chloride

:  Iron(III) chloride
2.Tác dụng với hydrogen
· Các halogen phản ứng với hydrogen, tạo thành hydrogen halide.
	Phản ứng
	Điều kiện
	Đặc điểm của phản ứng

	

	Phản ứng ngay ở nhiệt độ phòng và trong bóng tối
	Nổ mạnh

	
Cl2  +  H2  2HCl
	Ánh sáng hoặc t°
	Gây nổ

	

	~200 °C, xúc tác Pt
	Không gây nổ

	

	~300 °C, xúc tác Pt
	Thuận nghịch


· Mức độ phản ứng của các halogen với hydrogen giảm dần khi đi từ fluorine đến iodine, phù hợp với tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ F2 đến l2.
3. Tác dụng với nước
Khi tan vào nước, một phần Cl2 tác dụng với nước tạo thành HCl (hydrochloric acid) và HCIO (hypochlorous acid):


* HClO: Hypochlorous acid có tính oxi hoá mạnh nên chlorine trong nước có khả năng diệt khuẩn, tẩy màu và được ứng dụng trong khử trùng nước sinh hoạt.
=> Khí chlorine ẩm có tính tẩy màu do Cl2 phản ứng với nước tạo HClO và HCl.
4. Tác dụng với dung dịch kiềm
· Chlorine phản ứng với dung dịch kiềm ở điều kiện thường, tạo thành nước Javel (Gia-ven):


=>Nước Javel (chứa NaClO (sodium hypochlorite), NaCl và một phần NaOH dư) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng.
· Khi đun nóng, Cl2 phản ứng với dung dịch kiềm tạo thành muối chlorate:


=>Potassium chlorate là chất oxi hoá mạnh, được sử dụng chế tạo thuốc nổ, hỗn hợp đầu que diêm,...
5. Tác dụng với dung dịch muối halide
· Chlorine có thể oxi hoá ion Br- trong dung dịch muối bromide và ion I- trong dung dịch muối iodide, bromine có thể oxi hoá ion I- trong dung dịch muối iodide.




· Trong công nghiệp, phản ứng giữa chlorine và ion bromide được ứng dụng để điều chế bromine từ nước biển.
[bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567]V. ĐIỀU CHẾ CHLORINE
- Năm 1774, c. w. Scheele (Se-lơ), nhà hoá học người Thuỵ Điển, điều chế được chlorine khi cho quặng pyrolusite (MnO2) tác dụng với hydrochloric acid đặc:


MnO2 + 4HCl đặc  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
- Ngày nay, phản ứng trên vẫn được dùng khi cần điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, còn có thể thay MnO2 bằng KMnO4 rắn để điều chế khí Cl2:


2KMnO4 + 16HCl(đặc) 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
- Trong công nghiệp, chlorine được sản xuất ở nhiệt độ thường bằng cách điện phân dung dịch muối ăn bão hoà, có màng ngăn giữa các điện cực:



2NaCl + 2H2O    2NaOH + H2 + Cl2
- Khi sản xuất chlorine trong công nghiệp, NaOH và H2 được tạo thành ở cực âm, còn Cl2 được tạo thành ở cực dương.
Chủ đề 2:  HYDROGEN HALIDE VÀ MỘT SỐ PHẢN ỨNG CỦA ION HALIDE
I. HYDROGEN HALIDE 
1. Cấu tạo phân tử
- Phân tử hydrogen halide (HX) gồm mộtt liên kết cộng hoá trị. Các phân tử HX là phân tử phân cực.
- Mô hình liên kết       [image: ]

                                         AO s              AO p                           Liên kết 
	Công thức phân tử
	Tên gọi
	Độ dài liên kết (pm)
	Năng lượng liên kết (kJ/mol)

	HF
	Hydrogen fluoride
	92
	569

	HCl
	Hydrogen chloride
	127
	432

	HBr
	Hydrogen bromide
	141
	366

	HI
	Hydrogen iodide
	160
	299



2. Tính chất vật lí của hydrogen halide 
· Ở điều kiện thường, hydrogen halide tồn tại ở thể khí, tan tốt trong nước, tạo thành dung dịch hydrohalic acid tương ứng.
· Các phân tử hydrogen fluoride (HF) hình thành liên kết hydrogen liên phân tử, loại liên kết này bền hơn tương tác van der Waals, nên nhiệt độ sôi của hydrogen fluoride cao bất thường so với các hydrogen halide còn lại.

                                       
· Từ HCl đến HI, nhiệt độ sôi tăng do:
- Lực tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng.
- Khối lượng phân tử tăng.
II. HYDROHALIC ACID 
1.Tính chất hóa học
a.Tính acid 
- Tính acid của các hydrohalic acid tăng dần từ hydrofluoric (yếu) acid đến hydroiodic acid (rất mạnh).
- Hydrofluoric acid (HF) là acid yếu, nhưng có tính chất đặc biệt là ăn mòn thủy tinh, phương trình hóa học của phản ứng:

                             SiO2 + 4HFSiF4 + 2H2O
- Các dung dịch HC1, HBr, HI là những acid mạnh, có đầy đủ tính chất hoá học chung của acid như làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động hoá học, tác dụng với basic oxide, base và một số muối.
        + Làm quì tím chuyển sang màu đỏ.
        + Tác dụng với kim loại ( đứng trước hydrogen)

            Fe  +  2HCl   FeCl2  +  H2 
        +Tác dụng với basic oxide

             CuO  +  2HCl  CuCl2  +  H2O
        + Tác dụng với base

             Fe(OH)3  +  3HCl  FeCl3  +  3H2O
        + Tác dụng với muối:

           CaCO3 + 2HClCaCl2 + CO2 + H2O
b.Tính khử của các ion halide 
· Trong ion halide, các halogen có số oxi hoá thấp nhất là -1=> ion halide chỉ thể hiện tính khử và  tính khử tăng theo chiều F- <Cl- <Br- < I-

Ví dụ: 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
2. Ứng dụng của các hydrogen halide 
a) Hydrogen fluoride: 
- Dùng để tẩy cặn trong các thiết bị trao đổi nhiệt; chất xúc tác trong nhà máy lọc dầu, công nghệ làm giàu uranium, sản xuất dược phẩm,...
- Hydrogen fluoride được sử dụng trong quá trình sản xuất teflon theo sơ đồ:


=>Teflon có hệ số ma sát nhỏ, bền nhiệt, được dùng làm chất chống dính ở nồi, chảo.
- Hydrofluoric acid còn có khả năng đặc biệt là ăn mòn thuỷ tinh vô cơ (có thành phần gần đúng là Na2O.CaO.6SiO2) do xảy ra phản ứng:

SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O
- Trong công nghiệp, hỗn hợp gồm KF và HF (có tỉ lệ mol tương ứng 1:3) được dùng để điện phân nóng chảy sản xuất fluorine.
b) Hydrogen chloride:
- Dùng để loại bỏ gỉ thép; sản xuất chất tẩy rửa nhà vệ sinh, các hợp chất vô cơ và hữu cơ phục vụ đời sống, sản xuất,...
- Trong sản xuất tôn, thép, hydrochloric acid được sử dụng phổ biến để loại bỏ gỉ sét trên sắt thép trước khi chuyển sang các công đoạn sản xuất tiếp theo, ở kĩ thuật này, dung dịch HCl thường dùng với nồng độ khoảng 18%.
- Trong công nghiệp, hydrochloric acid được dùng để sản xuất các hợp chất vô cơ và hữu cơ như aluminium chloride dùng làm chất phụ gia chống nhòe cho giấy, PAC (poly aluminium chloride) dùng để xử lí nước, nickel chloride dùng trong mạ điện, zinc chloride dùng trong sản xuất pin, vinyl chloride dùng sản xuất PVC,...
- Trong sản xuất nước uống đóng chai, hydrochloric acid tinh khiết được sử dụng để tái sinh các nhựa trao đổi ion nhằm thay thế các ion Na+ và Ca2+ (đã bị hấp phụ trên nhựa trong quá trình khử khoáng nước nguyên liệu) bằng ion H+.
III. MUỐI HALIDE 
1. Tính tan
Hầu hết các muối halide đều dễ tan trong nước, trừ một số muối không tan như silver chloride, silver bromide, silver iodide và một số muối ít tan như lead chroride, lead bromide.
2.Tính chất hóa học
a) Phản ứng trao đổi: 
· Phân biệt các ion F-, Cl- , Br- và I- bằng cách cho dung dịch silver nitrate (AgNO3) vào dung dịch muối của chúng.
	
	F- (NaF)
	Cl- (NaCl)
	Br- (NaBr)
	I- (NaI)

	Dd AgNO3
	Không hiện tượng
	Kết tủa trắng
AgCl
	Kết tủa vàng nhạt
AgBr
	Kết tủa vàng đậm
AgI




NaCl + AgNO3  AgCl+ NaNO3


NaBr + AgNO3 AgBr + NaNO3


NaI + AgNO3 AgI + NaNO3
· Dung dịch NaF không phản ứng với dung dịch AgNO3.
b)Tính khử của ion halide 
Sodium bromide khử được sulfuric acid đặc thành sulfur dioxide, còn sodium iodide có thể khử được sulfuric acid đặc thành hydrogen sulfide.




3. Muối ăn
a) Vai trò của muối ăn
· Trong cơ thể sống, muối ăn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, truyền dẫn xung điện thần kinh, trao đổi chất,...
· Trong đời sống, muối ăn được dùng để bảo quản và chế biến thực phẩm (ướp, muối),...
· Trong y học, muối ăn đuơc dùng sản xuất nước muối sinh lí, nước nhỏ mắt, dịch tiêm truyền tĩnh mạch,...
· Trong công nghiệp, muối ăn là nguyên liệu để sản xuất xút, chlorine, nước Javel,...
b) Tinh chế muối ăn
· Muối ăn thường được sản xuất từ nước biển bằng phương pháp kết tinh nhờ quá trình làm bay hơi nước biển dưới sức nóng của Mặt Trời.
· Muối ăn thô thu được trên ruộng muối có lẫn tạp chất như muối của magnesium, calcium. Để đạt độ tinh khiết làm thức ăn cho con người, muối ăn thô cần được kết tinh lại. Trong y học, muối ăn được sử dụng có độ tinh khiết rất cao, do đó cần kết tinh lại nhiều lần.
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[bookmark: _Toc181188115][bookmark: _Toc182493513]Chương 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC
[bookmark: _Toc181188116][bookmark: _Toc182493514]Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

1. Phản ứng một chiều là phản ứng xảy ra theo một chiều từ chất đầu sang sản phẩm trong cùng một điều kiện:                                       aA + bB cC + dD
2. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng  xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

aA + bB cC + dD
3.Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch (vt = vn)
4. Hằng số cân bằng
a) Biểu thức của hằng số cân bằng

Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: 


- KC chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng, đối với chất rắn xem như nồng độ bằng 1.
b) Ý nghĩa của hằng số cân bằng
KC càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế hơn và ngược lại, KC càng nhỏ thì phản ứng nghịch càng chiếm ưu thế hơn.
· Tại thời điểm cân bằng hóa học thì:
- Phản ứng vẫn diễn ra với tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
- Nồng độ các chất không đổi, chứ không có bằng nhau.
5. Ảnh hưởng của nhiệt độ (chất khí, chất lỏng)

* : là phản ứng tỏa nhiệt (ÂM TỎA)                     

 * : là phản ứng thu nhiệt (DƯƠNG THU)

* Khi tăng t0 => phản ứng theo chiều thu nhiệt   

* Khi giảm t0 => phản ứng theo chiều tỏa nhiệt 


Lưu ý: Một phản ứng có ghi  thì mặc định  này là ứng với chiều thuận của phản ứng.
6. Ảnh hưởng của nồng độ (chất khí, chất lỏng)

                 		     
Để phản ứng diễn ra theo chiều thuận cần tăng nồng độ của chất A,B hoặc giảm nồng độ chất C,D
7. Ảnh hưởng của áp suất (chất khí)
- Tăng p  => chiều giảm tổng hệ số khí          - Giảm p  => chiều tăng tổng hệ số khí.
- Áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng có tổng hệ số khí 2 vế bằng nhau hoặc trong cân bằng không có chất khí.
8. Ảnh hưởng chất xúc tác: không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học
9. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier
“ Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài làm thay đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó”.
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1. Hiện tượng điện li: Quá trình phân li các chất khi tan trong nước thành ion được gọi là sự điện li.
2.Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion.
3.Chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành các ion.
4.Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước các phân tử chất tan đều phân li ra ion.
Gồm Acid mạnh, Base mạnh = base tan, hầu hết các muối  
5.Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử chất tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại ở dạng phân tử trong dung dịch.
Gồm Acid yếu, Base yếu = base không tan, muối HgCl2, Hg(CN)2
6. Theo thuyết Brønsted – Lowry:  Acid là chất cho proton (H+) và base là chất nhận proton.
Ví dụ 1: 



 => HCl cho , HCl là acid; H2O nhận , H2O là base.
Ví dụ 2:

 



Trong phản ứng thuận, NH3 nhận  của H2O, NH3 là base, H2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion  là acid, ion  là base.
Ví dụ 3: 







Trong phản  ứng thuận,nhận  của H2O, là base, H2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion  là acid, ion là base.
Ví dụ 4: 
a)







Trong phản  ứng thuận, nhường , là acid, H2O là base. Trong phản ứng nghịch, ion là base, ion là acid.
b)






Trong phản  ứng thuận, nhận từ H2O , là base, H2O là acid. Trong phản ứng nghịch, H2CO3 là acid, ion là base.




Nhận xét: Ion , H2O vừa có thể nhận , vừa có thể cho nên ion , H2O là chất lưỡng tính.

7. Đối với nước tinh khiết: [H+]=[OH- ]= = 10-7 (mol/L).
8. pH = – lg[H+] hoặc [H+] = 10-pH.
· Môi trường acid là môi trường có [H+] > [OH-] nên [H+] > 10-7 mol/L hay pH < 7. 
· Môi trường base là môi trường có [H+] < [OH-] nên [H+] < 10-7 mol/L hay pH > 7. 
· Môi trường trung tính là môi trường có [H+] = [OH-] = 10-7  mol/L hay pH = 7. 
9. Ý nghĩa của pH trong thực tiễn
Chỉ số pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn, pH có liên quan đến sức khoẻ của con người, sự phát triển của động vật, thực vật, ...
-pH trong một số chất đời sống
	
	dịch dạ dày
	Nước chanh ép
	Rượu vang
	Nước ép chuối
	Cà phê đen
	Sữa
	Nước
	Nước biển
	Lòng trắng trứng
	Chất tẩy rửa
	Nước ammonia
	Xà phòng
	Nước làm sạch lò nướng
	Chất thông cống

	pH
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


-pH trong một số bộ phận cơ thể
	Bộ phận
	Nước tiểu
	Ruột non
	Ruột già
	Nước bọt
	Máu
	Dạ dày

	pH
	4,8 - 7,0
	4,0 - 7,0
	5,5 - 7,0
	6,0 - 7,4
	7,3 - 7,4
	1,5 - 3,5


10. Xác định pH
Bảng Màu của giấy pH, giấy quỳ và phenolphthalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau
[image: ]
BÀI TOÁN TÍNH pH
1. Tính pH của một Acid mạnh hoặc một base mạnh khi biết nồng độ CM
	1. Xác định pH của Acid
B1 . Tính nồng độ mol H+
Vd: HCl a M => [H+] = a M
H2SO4 a M => [H+] = 2a M

B2 . Tính độ pH 

	2. Xác định pH của base
B1 . Tính nồng độ mol OH-
Vd: NaOH a M => [OH-] = a M
Ba(OH)2 a M => [OH-] = 2a M

B2 . Tính nồng độ mol H+

       B3 . Tính độ pH . 


2. Tính pH của hỗn hợp Acid mạnh hoặc hỗn hợp base mạnh
	1. Xác định pH của hỗn hợp Acid
Hỗn hợp HCl a M, H2SO4 bM
B1 . Tính tổng nồng độ mol H+
                [H+] = a  + 2b

B2 . Tính độ pH 

	2. Xác định pH của hỗn hợp base
Hỗn hợp NaOH a M, Ba(OH)2 bM
B1 . Tính tổng nồng độ mol OH-
[OH-] = a +2b

B2 .Tính nồng độ mol H+

B3 . Tính độ pH . 
	* Xác định pH của base
có thể tính như sau:
Từ : [OH-] =......
=> pOH = -lg[OH-]
=> pH =14 – pOH


11. Môi trường của một số dung dịch muối
	Muối tạo bởi
	Acid mạnh - base yếu
	Acid yếu - base mạnh
	Acid mạnh - base mạnh

	pH, môi trường
	pH < 7, acid
	pH > 7, base
	
pH7, trung tính

	Ví dụ
	AlCl3, FeCl3...
	Na2CO3, K2SO3,..
	Na2SO4, NaNO3


12. Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ.
	Thí nghiệm
	Phương trình
	Công thức tính

	Chuẩn HCl bằng NaOH
	
NaOH   +    HCl NaCl + H2O
kết thúc chuẩn độ phenolphthalein hóa hồng.
	
VHCl.CHCl = VNaOH.CNaOH

	Chuẩn H2SO4 bằng NaOH
	
2NaOH + H2SO4  Na2SO4+2H2O
kết thúc chuẩn độ phenolphthalein hóa hồng.
	

2 = VNaOH.CNaOH

	Chuẩn FeSO4 bằng KMnO4/H+
	
10FeSO4 + 2KMnO4 +8 H2SO4
5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 +K2SO4 +8H2O
kết thúc chuẩn độ mất màu tím KMnO4.
	

= 5


=>=5.
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1.Nitrogen tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.


- Nitrogen chiếm 75,5% khối lượng, 78% thể tích không khí. Nguyên tố Nitrogen có 2 đồng vị và 



- Hợp chất: diêm tiêu natri hay diêm tiêu Chile (NaNO3), protein, nucleic acid…và nhiều hợp chất hữu cơ, trong đất và nước : tồn tại ion nitrate (), nitrite () và amamonium (), chorophyll (chất diệp lục).
2. Nguyên tố nitrogen ở ô số 7, nhóm VA, chu kì 2 trong bảng tuần hoàn.
3. Các số oxi hoá thường gặp của nitrogen : -3,0,+1,+2,+3,+4,+5.



4. Liên kết ba  gồm (1+2), rất bền nên ở nhiệt độ thường, N2 khá trơ về mặt hóa học.
5. Khó hoá lỏng (hóa lỏng ở  -1960C), hóa rắn -210oC.Tan rất ít trong nước. 
6. Khí nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp.
7. Khí N2 thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá
8. N2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với hydrogen:





9. Thể hiện tính khử khi tác dụng với oxygen:   
10. Trong tự nhiên, phản ứng trên xảy ra trong cơn mưa dông kèm sấm chớp, khởi đầu quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa:




   



2NO(g) + O2(g)   

4NO2(g) + O2(g)  + 2H2O(l)HNO3(aq)
11. Trong công nghiệp : tổng hợp ammonia (NH3), sản xuất HNO3, sản xuất phân đạm…làm môi trường trơ trong luyện kim, điện tử, hạn chế cháy nổ…
12.Trong y tế và nghiên cứu khoa học: Nitrogen lỏng làm môi trường đông lạnh để bảo quản máu, tế bào, trứng, tinh trùng, các mẫu vật sinh học khác, đông lạnh thực phẩm…
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1. Cấu tạo phân tử và TCVL ammonia : NH3    
- Phân tử ammonia có dạng hình chóp tam giác, có ba liên kết cộng hóa trị có cực. 		
- Nguyên tử N còn 1 cặp e không liên kết, tạo ra vùng có mật độ điện tích âm trên nguyên tử N.
tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử ammonia và với nước nên tan nhiều trong nước.
- NH3 là chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc.

2. NH3 nhận proton H+ của H2O → Dung dịch NH3 có môi trường base yếu, làm quỳ tím hóa xanh, làm phenolphtalein hóa hồng.
3.Tác dụng với acid:    


               NH3  + H+  => ammonia là base theo Bronsted

               NH3(g) + HCl(g)  NH4Cl(s) : ammonium chloride.
4.NH3 tác dụng với dung dịch muối một số kim loại (không phản ứng với nước ở điều kiện thường) tạo hydroxide của kim loại đó.

Ví dụ: MgCl2(aq) + 2NH3(aq) + 2H2O(l) Mg(OH)2(s)  + 2NH4Cl(aq) 
5. N trong NH3 có số oxi hóa -3 (mức oxi hóa thấp nhất của N) → Tính khử

- Tác dụng với oxygen không có xúc tác: => ngọn  lửa màu vàng.

- Tác dụng với oxygen có xúc tác: 
6. NH3 dùng làm:  - Tác nhân làm lạnh. - Làm dung môi. - Sản xuất nitric acid. - Sản xuất phân đạm.

7. Sản xuất trong công nghiệp :
Thực hiện ở 450-500oC, xúc tác Fe, áp suất 150-200 bar: 

8. Muối ammonium là muối của nhóm . Hầu hết muối ammonium tan trong nước, phân li hoàn toàn ra ion. 

Ví dụ: 
9. Muối ammonium tác dụng với kiềm : Nhận biết ion ammonium 

Phương trình ion rút gọn:      (OH- nhận proton)

Ví dụ: (NH4)2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
10. Tính chất kém bền nhiệt: Các muối ammonium đều kém bền nhiệt và dễ bị phân hủy khi nung nóng.	
	
NH4Cl(s) NH3(g) + HCl(g)
	Các phản ứng đều làm tăng áp suất khí, nên có nguy cơ gây nổ => bảo quản phân bón ammonium xa nguồn nhiệt => tránh cháy nổ.

	
NH4HCO3(s)  NH3(g) + CO2(g) + H2O(g)
	

	
(NH4)2CO3(s)2NH3(g) + CO2(g)+H2O(g)           
	

	
NH4NO3(s) N2O(g)  + H2O(g)
	

	
NH4NO2(s) N2(g) + 2H2O(g)
	


11. Ứng dụng
- Làm phân bón hóa học.
- Làm chất phụ gia thực phẩm.
- Làm thuốc long đờm, thuốc bổ sung chất điện giải.

- Chất đánh sạch bề mặt kim loại trước khi hàn: ZnO +NH4ClZnCl2 +NH3 +H2O
- NH4HCO3 : Làm bột nở sản xuất bánh bao.
- NH4Cl : Túi chườm lạnh.	

12. So sánh NH3 và 
	
	NH3
	


	Dạng hình học
	Chóp tam giác
	Tứ diện đều

	Liên kết
	Có 3 LK CHT PC: N – H
	Có 3 LK CHT PC: N – H

Và 1 LK cho nhận NH

	Cộng hóa trị của N
	3
	4

	Số oxi hóa
	-3
	-3

	Tính acid – base
	Base yếu
	Acid


[bookmark: _Toc181188121][bookmark: _Toc182493519]Chủ đề 3: MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NITROGEN VỚI OXYGEN
1. Các oxide của nitrogen Kí hiệu: NOx(là hợp chất gây ô nhiễm không khí điển hình)
	Oxide
	N2O
	NO
	NO2
	N2O4

	Tên gọi
	Dinitrogen oxide
	Nitrogen monoxide
	Nitrogen dioxide
	Dinitrogen tetroxide


2.Nguồn gốc phát sinh NOx trong không khí
-Trong tự nhiên: NOx sinh ra do sự phun trào núi lửa, cháy rừng, mưa dông có sấm sét, phân hủy hợp chất hữu cơ.
- Ngoài ra do các hoạt động của con người như: hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhà máy điện và trong đời sống
	Loại NOx
	NOx nhiệt (theral-NOx)
	NOx nhiên liệu
(fuel-NOx)
	NOx tức thời
(prompt- NOx)

	Nguyên nhân tạo thành
	Nhiệt độ rất cao (trên 30000C) hoặc tia lửa điện làm nitrogen trong không khí bị oxi hóa

N2  +  O2   2NO
	Nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối (vật chất hữu cơ có nguồn gốc sinh vật) kết hợp với oxygen trong không khí 
	Nitrogen trong không khí tác dụng với các gốc tự do ( là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử có electron tự do , chưa ghép đôi), gốc hydrocacbon, gốc hydroxyl



*NOx là một trong các nguyên nhân gây mưa acid, sương mùa quang hóa, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozone và hiện tượng phú dưỡng , làm ô nhiễm môi trường.
3. Mưa acid
- Khi nước mưa có pH< 5,6 gọi là hiện tượng mưa acid. 
+ Tác nhân: do SO2 và NOx phát thải chủ yếu do các hoạt động công nghiệp, nhiệt điện, giao thông, khai thác và chế diến dầu mỏ.
+ Quá trình tạo acid : với sự xúc tác của ion kim loại trong khối bụi, khí SO2 và NOx bị oxi hóa bởi oxygen, ozone, hydrogen peroxide, gốc tự do…rồi hòa tan vào nước tạo thành sulfuric acid và nitric acid.

				
Các giọt acid li ti tạo thành theo mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất
+ Tác hại: Mưa acid gây tác hại xấu với môi trường và con người. Mưa acid ăn mòn công trình xây dựng, kiến trúc bằng đá , bằng kim loại….

	[image: ]
	  [image: ]   [image: ]
Tác hại mưa acid


4.Nitric acid (HNO3) có :
- Số oxi hóa của N là +5    ; - Liên kết N → O là liên kết cho nhận; N có CHT là 4.
5. Nitric acid tinh khiết là chất lỏng, không màu, bốc khối mạnh trong không khí ẩm và tan vô hạn trong nước
6.Nitric acid là một acid rất mạnh và có tính oxi hóa rất mạnh.
a)Tính acid
- Nitric acid có khả năng cho proton , thể hiện tính chất của một acid Bronsted-Lowry
 +  Làm quỳ tím hóa đỏ
 + Tác dụng oxide base, base, muối
							CuO  +  2HNO3  → Cu(NO3)2  + H2O
							NaOH  + HNO3  → NaNO3  + H2O
							BaCO3  + 2HNO3→Ba(NO3)2 +CO2 +H2O
b)Tính oxi hóa : 
Nitric acid có tính oxi hóa rất mạnh do chứa nguyên tử N có số oxi hóa cao nhất (+5) →HNO3 có khả năng nhận electron
* Nước cường toan(cường thủy)–aqua regia = (3HCl đặc+1 HNO3 đặc) có khả năng hòa tan Au, Pt

				Au  + HNO3  +  3HCl AuCl3 + NO  + 2H2O
* Al, Fe,Cr thụ động với HNO3 đặc nguội.
7. HNO3 ứng dụng:
- Sản xuất phân đạm.
-Sản xuất thuốc nổ: Trinitrotoluene (TNT), nitroglycerrin và thuốc súng không khói: cellulose trinitrate.
- Thuốc nhuộm, dược phẩm,…
- Do có tính oxi hóa mạnh, nitric acid thường được sử dụng để phá mẫu quặng trong việc nghiên cứu , xác định hàm lượng trong quặng.
8.Phú dưỡng là hiện tượng nguồn nước dư quá nhiều chất dinh dưỡng (nitrogen, phosphorus).
9. Khi làm lượng nitrogen trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 μg/L sẽ gây hiện tượng phú dưỡng.
10. Tác hại phú dưỡng: Cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh. Rong, tảo phát triển mạnh gây thiếu oxygen, gây mất cân bằng sinh thái. Ngoài ra, xác rong tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạp chất bùn lắng xuống lòng ao hồ.
11. Để hạn chế hiện tượng phú dưỡng cần: 
+Tạo điều kiện để nước trong kênh rạch, ao, hồ được lưu thông.
+ Xử lí nước thải trước khi cho chảy vào kênh rạch, ao, hồ.


+ Sử dụng phân bón đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm trong năm để hạn chế sự rửa trôi ion , từ nguồn phân bón dư thừa vào kênh rạch, ao, hồ.
[bookmark: _Toc181188122][bookmark: _Toc182493520]Chủ đề 4: SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE
 1.Trong tự nhiên, sulfur tồn tạo ở cả dạng đơn chất và hợp chất. 
+ Đơn chất sulfur được phân bố ở vùng lân cận núi lửa và suối nước nóng,…
+ Hợp chất sulfur gồm các khoáng vật sulfide, sulfate, protein,… như pyrite (FeS2), chalcopyrite (CuFeS2), chu sa, thần sa (HgS), thạch cao (CaSO4.2H2O),…
- Trong cơ thể người, sulfur chiểm khoảng 0,2% khối lượng cơ thể, có trong thành phần nhiều protein và enzyme.   
2. Nguyên tố sulfur nằm ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3 trong bản tuần hoàn.
3. Nguyên tử sulfur có độ âm điện 2,58, có tính phi kim, tạo ra nhiều hợp chất với các số oxi hóa khác nhau từ -2 đến +6.
4. Phân tử sulfur gồm 8 nguyên tử (S8) có dạng vòng khép kín, mỗi nguyên tử liên kết với 2 nguyên tử bên cạnh bằng 2 liên kết cộng hóa trị không phân cực.
5. Trong phản ứng hóa học, phân tử sulfur được viết đơn giản là S. 
6. Đơn chất sulfur có 2 dạng thù hình: dạng tà phương và dạng đơn tà.
7. Sulfur không tan trong nước, ít tan trong alcohol, tan nhiều trong carbon disulfide, nóng chảy ở 1130C và sôi ở 4450C.
8. S có tính oxi hóa và tính khử
a. Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với hydrogen và kim loại 

		 H2 + S  H2S: Hydrogen sulfide

	          2Al + 3S  Al2S3 Aluminium sulfide

                   Fe + S  FeS: Iron (II) sulfide

      	         Hg + S  HgS : mercury (II) sulfide => dùng bột S xử lí Hg rơi vãi.
b. Thể hiện tính khử khi tác dụng với phi kim có độ âm điện lớn hơn(F2, O2)

		  S + 3F2 SF6: Sulfur Hexafluoride

           	 S + O2 SO2 : Sulfur dioxide
9. Ứng dụng
	Khoảng 90% sulfur sản xuất dùng sản xuất H2SO4, 10% phần còn lại: Lưu hóa cao su, sản xuất diêm, thuốc nổ, sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, phẩm nhuộm...
10. SO2
- Là chất khí, không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí, tan nhiều trong nước.
- Là khí độc, hít phải khí SO2 vượt ngưỡng cho phép sẽ gây viêm đường hô hấp.
11. SO2 là : Oxide acid (acidic oxide) + chất oxi hóa. + chất khử 
a) SO2 là acidic oxide: 

 SO2 + H2OH2SO3 : sulfurous acid.

 SO2 + NaOH NaHSO3              

 SO2 +2NaOHNa2SO3 + H2O
 b) SO2 là chất oxi hóa: 
- Sulfur dioxide tác dụng với hydrogen sulfide tạo sulfur và nước: phản ứng được dùng để chuyển hóa hydrogen sulfide trong khí thiên nhiên thành sulfur.


c) SO2 là chất khử 
- Sulfur dioxide tác dụng với nitrogen dioxide (NO2) khi có xúc tác nitrogen oxide tạo sulfur trioxide: phản ứng giải thích quá trình tạo mưa acid khi không khí bị ô nhiễm bởi sulfur dioxide.

		SO2 + NO2 SO3 + NO
- Tác dụng các chất oxi hóa mạnh : halogen (Br2), postassium permanganate (KMnO4)

=> mất màu dung dịch Br2, (SO2 khác CO2).


  =>mất màu thuốc tím : KMnO4 (SO2 khác CO2).
13. SO2 ứng dụng
 - Dùng để tẩy trắng bột giấy, khử màu trong sản xuất đường, chống nấm mốc cho sản phẩm mây tre đan,... 
- Là chất trung gian trong quá trình sản xuất sulfuric acid.
- SO2 được cùng để sản xuất H2SO4; tẩy trắng vải sợi, giấy; chống nấm mốc.
- Sử dụng làm chất tẩy trắng bột giấy và dung dịch đường.
- Ứng dụng trong làm chất bảo quản cho các loại thực phẩm sấy khô.
14. Sulfur dioxide là một trong các tác nhân gây ô nhiễm khí quyển, gây mưa acid,…	
15. Biện pháp cắt giảm phát thải sulfur dioxide vào khí quyển
- Thay thế dần các nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu thân thiện môi trường như ethanol, hydrogen,...kết hợp với khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, mưa, sóng biển, thủy triều, địa nhiệt.
- Dẫn khí thải các nhà máy vào tháp hoặc bồn chứa các chất hấp phụ phù hợp, như than hoạt tính, hấp phụ khí sulfur dioxide, trước khi thải ra môi trường.
- Chuyển hóa sulfur dioxide thành các chất ít ô nhiễm hơn bằng các hóa chất như vôi sống (CaO), vôi tôi (dạng rắn),  nước vôi trong (dung dịch): (Ca(OH)2) hoặc đá vôi nghiền (CaCO3).
[bookmark: _Toc181188123][bookmark: _Toc182493521]Chủ đề 5: SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE
 1. H2SO4 có 2 liên kết cho nhận
	

           Liên kết 
                                      cho nhận
	


	                                                                   [image: ]

	Công thức Lewis H2SO4
	Công thức cấu tạo H2SO4
	Mô hình phân tử dạng rỗng H2SO4


2. Sulfuric acid là chất lỏng không màu, sánh như dầu, không bay hơi, có tính hút ẩm mạnh.

3. Sulfuric acid tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt  Pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc phải rót từ từ acid vào nước, không làm ngược lại.
[image: ]
 4. Quy tắc an toàn
 a. Bảo quản: Sufuric acid được bảo quản trong chai, lọ có nút đậy chặt, đặt ở vị trí chắc chắn, đặt cách xa các chất dễ gây cháy, nổ như chlorate, perchlorate, permanganate, dichromate
[image: ]
Kí hiệu cảnh bào sự nguy hiểm của Sufuric acid
 b. Sử dụng: 
  Khi sử dụng sulfuric acid cần tuân thủ nguyên tắc:
   (1) Sử dụng găng tay, đeo kính bảo hộ, mặc áo thí nghiêm
   (2) Cầm dụng cụ chắc chắn, thao tác cẩn thận
   (3) Không tì, đề chai đựng aicd lên miệng cốc, ống đong khi rót acid
   (4) Sử dụng lượng acid vừa phải, lượng acid còn dư thừa phải thu hồi vào lọ đựng
   (5) Không được đổ nước vào dung dịch acid đặc.
 c. Sơ cứu khi bỏng acid
   Khi bị bỏng sulfuric acid cần thực hiện sơ cứu theo các bước
   (1) Nhanh chống rửa ngay với nước lạnh nhiều lần để làm giảm lượng aicd bám trên da.
   (2) Sau khi ngâm rửa bằng nước, cần tiến hành trung hoà acid bằng dung dịch NaHCO3 loãng.
   (3) Băng bó tạm thời vết bỏng bằng băng sạch, cho người bị bỏng uống bù nước điện giải rồi đưa đến cở sở y tế gần nhất.
5. Tính chất hoá học H2SO4
   a. Dung dịch H2SO4 loãng: Có đầy đủ tính chất của 1 axit mạnh, tương tự acid HCl

      H2SO4 + Fe FeSO4  + H2

	      H2SO4 + MgO MgSO4  + H2O

		      4H2SO4loãng   + Fe3O4 FeSO4   +Fe2(SO4)3  + 4H2O

		     H2SO4loãng   + Fe(OH)2 FeSO4   + 2H2O

                H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4  + H2O + CO2

 	      H2SO4 + BaCl2 BaSO4  + 2HCl
    * Tạo môi trường acid cho nhiều phản ứng trong công nghiệp và nghiên cứu:

  	- Sản xuất copper (II) sulfate : 2Cu + O2 + 2H2SO4 loãng2CuSO4  + 2H2O
	- Chuẩn độ permanganate:

             5HOOC-COOH + 2KMnO4 +3H2SO4 loãng10CO2 +K2SO4  + 2MnSO4 + 8H2O

	- Sản xuất acquy chì: Pb + PbO2 +2H2SO4loãng2PbSO4 +2 H2O
   b. Dung dịch H2SO4 đặc:
      Tính acid mạnh: Dùng để điều chế một số acid dễ bay hơi


            H2SO4 đặc +  NaCl tinh thể   NaHSO4 + HCl


	  H2SO4 đặc +  CaF2 tinh thể  CaSO4 + 2HF


H2SO4 đặc +  NaNO3 tinh thể   NaHSO4 + HNO3
      Tính oxi hoá mạnh: 
      -  Tác dụng với kim loại: oxi hóa hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) 

Kim loại (trừ Au,Pt) tạo muối SULFATE  hóa trị cao  +sản phẩm khử (SO2 , S, H2S) + H2O



         

15H2SO4đặc nóng+8Al4Al2(SO4)3+3H2S+12H2O

4H2SO4đặc nóng  + 3Mg3MgSO4 + S  + 4H2O
* CHÚ Ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa (không tác dụng) với H2SO4 đặc nguội.



- Phi kim: oxi hóa nhiều phi kim:  C CO2;  S SO2; P H3PO4






- Tác dụng với hợp chất: đưa nguyên tố trong hợp chất lên số oxi hóa cao nhất.


	
   Tính háo nước:
        Dung dịch sulfuric acid đặc có khả năng lấy nước từ hợp chất carbohydrate và khiến chúng hóa đen (hiện tượng than hóa)

			C12H22O11 12C + 11H2O

			2H2SO4 đ  + C  CO2 + 2SO2 + 2H2O
5. Ứng dụng: Sản xuất 
- Thuốc nhuộm, phân bón, thuốc trừ sâu, giấy,chất dẻo, tơ sợi, thuốc nổ...
- Muối acid, chế biến dầu mỏ, chất tẩy rửa, sơn màu, acquy,...
6. Sản xuất H2SO4:
     Quá trình sản xuất gồm 3 giai đoạn:
        a. Sản xuất SO2: sulfur dioxide

                       S(s)+ O2 (g)  SO2 (g)         

           Hoặc  4FeS2(s) + 11O2(g) 2Fe2O3(s) + 8SO2 (g) 
        b. Sản xuất SO3: sulfur trioxide

2SO2 (g) + O2 (g)  2SO3 (g) 
        c. Sản xuất H2SO4:
- Dùng H2SO4 98% hấp thụ SO3 => oleum H2SO4.nSO3

      H2SO4 + nSO3   H2SO4.nSO3 
=> Vậy oleum là hỗn hợp của SO3 với H2SO4 nguyên chất.
- Dùng nước pha loãng oleum => H2SO4 đặc
  	         H2SO4.nSO3 +nH2O →  (n+1) H2SO4
7. Ứng dụng muối sulfate:
· Calcium sulfate (CaSO4) dùng trong vật liệu xây dựng,chất phụ gia,…
· Barium sulfate (BaSO4) dùng làm phụ gia pha màu cho công nghiệp sơn, thủy tinh, gốm sứ cách điện và cao su chất lượng cao,...
· Magnesium sulfate (MgSO4) sản xuất muối tắm, làm giảm dịu cơ bắp khi sưng tấy, giảm hiện tượng chuột rút cho con người, mỗi phân tử magnesium sulfate kết hợp với 7 phân tử H2O tạo MgSO4.7H2O nên MgSO4 sử dụng làm chất hút ẩm, chất hút mồ hôi tay của các vận động viên thể dục dụng cụ,  bổ sung magnesium cơ thể, cho tôm, cá, động vật thủy sinh,…
· Ammonium sulfate (NH4)2SO4 là thành phần của thuốc trừ sâu hòa tan, thuốc diệt nấm, phân bón, sử dụng kết hợp với chlorine để tạo monochloramine để khử trùng nước uống,..
-  Muối Calcium sulfate dihydrate CaSO4.2H2O (thạch cao tự nhiên); CaSO4.H2O (thạch cao nung) làm phụ gia làm đông, làm mềm, mịn, mượt hình thái các sản phẩm như đậu hũ, đậu non. Làm vật liệu xây dựng, kỹ thuật nặn tượng, bó bột hoặc dùng làm khung xương.
- Muối Barium sulfate BaSO4: làm chất phụ gia trong sản xuất sơn, giúp nâng cao độ trắng bóng của bề mặt giấy, thuốc cản quang khi chụp X- quang.

 8. Nhận biết: Nhận biết ion bằng ion Ba2+ do tạo thành kết tủa trắng không tan trong aicd


                  Ba2+  + BaSO4  	             

 	             

	             
[bookmark: _Toc181188124][bookmark: _Toc182493522]Chương 3: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
[bookmark: _Toc181188125][bookmark: _Toc182493523]Chủ đề 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ


1. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), muối carbonate (), cyanide (), carbide (CaC2),...)
2. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
3. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ
- Nhất thiết phải chứa nguyên tố C, ngoài ra thường có H, O, N, Halogen, S, P,…
- Chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
- tonc, tosôi thấp (dễ bay hơi), không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
- Dễ cháy, kém bền với nhiệt, dễ bị nhiệt phân hủy.
- Phản ứng thường xảy ra chậm, theo nhiều hướng, tạo ra hỗn hợp các sản phẩm.
4. Phân loại hợp chất hữu cơ: 2 loại chính
- Hydrocarbon (chỉ chứa C và H): no, không no, thơm.
- Dẫn xuất hydrocarbon (Chứa C, H và O, N, S, Hal,...): Dẫn xuất Halogen, Alcohol, Phenol, Aldehyde, Ketone, Carboxylic acid, Ester, Carbohydrate, Amine, Amino acid ...
5. Nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ
- Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.

-Một số nhóm chức cơ bản thường gặp: Alcohol, phenol(OH); Ether(O); Aldehyde(CHO); Ketone();Carboxylic acid (COOH); Amine bậc I (NH2),…
3.Phổ hồng ngoại (Infrared spectroscopy - IR)
- Phổ hồng ngoại là phương pháp vật lí rất quan trọng và phổ biến để dự đoán nhóm chức và một số liên kết trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
- Trong phổ hồng ngoại
+ Trục tung biểu diễn độ truyền qua hoặc hấp thụ theo %
+ Trục hoành biểu diễn số sóng (cm-1) của các bức xạ trong vùng hồng ngoại.
- Dựa vào cực đại hấp thụ hay cực tiểu truyền qua có thể dự đoán sự có mặt của các nhóm chức trong hợp chất nghiên cứu. 
[bookmark: _Toc181188126][bookmark: _Toc182493524]Chủ đề 2: PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT
1.Chưng cất thường: tách các chất lỏngdựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi.
[image: ][image: ]
Hệ thống chưng cất đơn giản ở áp suất thường
2. Chưng cất phân đoạn: tách hai hay nhiều chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau không nhiều và tan lẫn hoàn toàn trong nhau. 
[image: ][image: ]
3.Chưng cất lôi cuốn hơi nước: tách các chất có nhiệt độ sôi cao và không tan trong nước vẫn có thể tách ra khỏi hỗn hợp ở nhiệt độ sôi xấp xỉ nhiệt độ sôi của nước. 
[image: ][image: ]
 Hỗn hợp hơi nước và hơi chất hữu cơ cùng đi qua ống sinh hàn ngưng tụ và được thu ở bình hứng.
4.Chưng cất dưới áp suất thấp (chân cất chân không): Tách những chất có nhiệt độ sôi cao hoặc dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
[image: ]
II. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT
1.Chiết lỏng – lỏng : Tách chất hữu cơ ở dạng nhũ tương hoặc huyền phù trong nước.
2.Chiết lỏng – rắn: ngâm rượu thuốc, phân tích thổ nhưỡng, phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản.
	[image: ]Eclen

Bộ dụng cụ chiết : lỏng - lỏng
	[image: ]

Các bước thực hiện chiết lỏng - lỏng


III. PHƯƠNG PHÁP KẾT TINH
1.Kết tinh tách hỗn hợp các chất rắn dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ
[image: ]
IV. SẮC KÍ CỘT
1.Sắc kí cột để tách chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau dựa vào sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha động và pha tĩnh.
+ Pha động là dung môi và dung dịch mẫu chất cần tách di chuyển qua cột. 
+ Pha tĩnh là một chất rắn có diện tích bề mặt lớn, có khả năng hấp phụ khác nhau các chất trong hỗn hợp cần tách.
[image: ]                                                      [image: ]
Mô phỏng nguyên tắc của phương pháp sắc kí cột           Cột sắc kí trong phòng thí nghiệm
[bookmark: _Toc181188127][bookmark: _Toc182493525]Chủ đề 3: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. CÔNG THỨC PHÂN TỬ
1. Công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
2. Cách biểu diễn công thức phân tử hợp chất hữu cơ
a) Công thức tổng quát:  Cho biết các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.
b) Công thức đơn giản nhất: cho biết tỉ lệ tối giản số nguyên tử của các loại nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ. 
3.  Quan hệ giữa CTPT & CTĐGN: [image: ] 
                                                                n: số nguyên dương
II. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
1. Xác định phân tử khối bằng phương pháp phổ khối lượng (MS) 
P/s: Mass Spectrometry (MS) 

-Tổng quát: M M+   +  e 	
Trong đó: Mảnh ion [M+] được gọi là mảnh ion phân tử.
- Hợp chất đơn giản: mảnh có giá trị m/z lớn nhất ứng với mảnh ion phân tử [M+] và có giá trị bằng phân tử khối của chất nghiên cứu.
* Trên phổ MS trục hoành biểu diễn giá trị m/z của mảnh ion. Trục tung của phổ cho biết cường độ tương đối (%) của các mảnh ion, trong đó ion xuất hiện nhiều nhất được gán cho cường độ tương đối là 100% .
Ví dụ: Phổ khối khối lượng của ethanol (C2H6O) có peak ion phân tử [C2H6O+] có giá trị m/z = 46.
[image: ]
2. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 - Cách 1: Dựa vào % khối lượng các nguyên tố C, H,O
 Công thức phân tử: CxHyOz  (x,y,z nguyên dương) 

 



=> ;  
- Cách 2: Thông qua công thức đơn giản nhất
Khi biết % khối lượng các nguyên tố C, H,O
 => Hợp chất hữu cơ chứa C,H,O => Công thức phân tử: CxHyOz  (x,y,z nguyên dương) 



x : y : z = : : = p : q : r => công thức đơn giản nhất: CpHqOr 
P/s: p , q,  r  là các số nguyên tối giản.
 CxHyOz = (CpHqOr )n, n là số nguyên dương.
=>M = (12p+q + 16r)n ;  (Biết M, p, q, r) => n =....=> công thức phân tử.
Khi biết phân tử khối, xác định giá trị n  CTPT hợp chất hữu cơ.
[bookmark: _Toc181188128][bookmark: _Toc182493526]Chủ đề 4: CẤU TẠO HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ
1. Các nguyên tử liên kết với nhau đúng hóa trị và theo một trật tự nhất định = cấu tạo hóa học.
2.Trong hợp chất hữu cơ,carbon có hóa trị IV.=> tạo mạch vòng, mạch hở, mạch nhánh, mạch không nhánh.
3. Tính chất của chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. Các nguyên tử trong phân tử có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
· Thuyết cấu tạo hóa học giúp giải thích hiện tượng đồng phân, đồng đẳng trong hóa học hữu cơ.
4. Công thức cấu tạo = cách liên kết + thứ tự liên kết 
5. Cách biểu diễn cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
- Công thức cấu tạo đầy đủ: Biểu diễn tất cả các liên kết.
- Công thức cấu tạo thu gọn: Biểu diễn liên kết C-C
- Công thức khung phân tử (ít dùng): chỉ biểu diễn liên kết carbon với nhóm chức, mỗi đầu một đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc ứng với một nguyên tử carbon
	

Công thức cấu tạo đầy đủ
	

Công thức cấu tạo thu gọn
	

Công thức khung phân tử


6. Đồng phân: Những hợp chất có CTCT khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.
- Đồng phân cấu tạo: đồng phân mạch carbon, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí nhóm chức. 
- Đồng phân hình học và đồng phân quang học = có cấu tạo giống nhau + khác nhau vị trí không gian.
[bookmark: _Hlk132993718]7. Đồng đẳng: Những hợp chất có CTCT tương tự nhau và hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2.
[bookmark: _Toc181188129][bookmark: _Toc182493527]Chương 4: HYDROCARBON
[bookmark: _gjdgxs]Công thức tổng quát hydrocarbon: CnH2n+2-2k ( k là độ bất bão hòa) 
· Nếu k = 0 => alkane: CnH2n+2 (n≥ 1)
· Nếu k = 1=> có 1 C=C => alkene: CnH2n (n≥ 2)
· Nếu k =2=>  có 1[image: ]=>  alkyne: CnH2n-2 (n≥ 2)
[bookmark: _Toc181188130][bookmark: _Toc182493528]Chủ đề 1: ALKANE
1. Alkane là hydrocarbon no mạch hở chỉ chứa liên kết đơn (liên kết ϭ) C – H và C – C trong phân tử.
2.Công thức chung của alkane: CnH2n+2 (n ≥ 1)
3. Đồng phân: Tính nhanh số đồng phân: 2n – 4 +1   (3 < n < 8)
Alkane chỉ có đp mạch carbon; C4H10 có 2đp alkane; C5H12 có 3đp alkane; C6H14 có 5 đp ; C7H16 có 9 đp.
4. Alkane không phân nhánh (chỉ gọi theo danh pháp thay thế UIPAC)
Tên alkane = Phần nền (Chỉ số lượng nguyên tử C) + ane
	Số C
	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo alkane 
	Phần nền
	Tên alkane 
	Cách nhớ

	1
	CH4
	CH4
	meth -
	methane
	Mẹ

	2
	C2H6
	H3C-CH3
	eth - 
	ethane
	Em

	3
	C3H8
	H3C-CH2-CH3
	prop -
	propane
	Phải

	4
	C4H10
	H3C-CH2-CH2-CH3
	but - 
	butane
	Bón

	5
	C5H12
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH3
	pent -
	pentane
	Phân 

	6
	C6H14 
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
	hex - 
	hexane
	Hóa

	7
	C7H16
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
	hept -
	heptane
	Học

	8
	C8H18
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
	oct - 
	octane 
	Ở 

	9
	C9H20
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
	non - 
	nonane
	Ngoài 

	10
	C10H22
	H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
	dec -
	decane
	Đồng


5. Alkane mạch nhánh
- Gốc alkyl:  Phần còn lại sau khi lấy đi một nguyên tử H từ phân tử alkane (CnH2n+1)

                       alkane Gốc alkyl
	 CnH2n+2	    CnH2n+1-
Tên gốc alkyl = Phần nền (chỉ số lượng nguyên tử C) + yl
	Alkane
	số gốc  alkyl
	Công thức gốc  alkyl
	Tên thường gốc alkyl
	Tên thay thế gốc alkyl

	CH4
	1
	CH3-
	methyl
	methyl

	C2H6
	1
	H3C-CH2-  hoặc  C2H5-
	ethyl
	ethyl

	C3H8
	2
	CH3-CH2-CH2- 
	propyl
	prop-1-yl

	
	
	[image: ] hoặc CH3CH(CH3)- 
	isopropyl
	prop-2-yl


· Alkane mạch nhánh gồm alkane mạch chính kết hợp với một hay nhiều nhánh
· Tên Alkane mạch nhánh = Số chỉ vị trí mạch nhánh – Tên nhánh + Tên alkane mạch   
                                                                                                                                 chính
Chú ý : 
· Mạch chính là mạch chứa nhiều C và nhiều nhánh nhất.
· Đánh số sao cho nhánh có vị trí nhỏ nhất (nhiều nhánh thì tổng vị trí nhánh nhỏ nhất).
· Nếu có nhiều nhánh khác nhau, gọi tên nhánh theo chữ cái a,b,c,...
· Nếu có 2,3,4,... nhánh giống nhau thì dùng chữ di (2), tri(3) , tetra (4)... 
· Khi carbon số 2 (tính theo mạch chính) có 1 nhánh CH3 => gọi iso và tính toàn bộ C trong phân tử.
· Khi carbon số 2 (tính theo mạch chính) có 2 nhánh CH3 => gọi neo  và tính toàn bộ C trong phân tử.
Ví dụ: 
[image: ]3-ethyl-2,2-dimthyllpentane
6.Ở điều kiện thường các alkane từ :
+ C1  C4 và neopentane ở trạng thái khí (khí methane, khí trong bình gas : propane, butane)
+ C5 (trừ neopentane)   C17 : là chất lỏng ,  không màu (xăng, dầu….)
+ Từ C18 trở đi ở trạng thái rắn, màu (nến sáp, nhựa đường,…)
7. Nhiệt độ sôi của alkane tăng dần theo chiều tăng số lượng nguyên tử C, các Alkane phân nhánh có nhiệt độ sôi thấp hơn so với đồng phân Alkane mạch không phân nhánh.
=> Methane (CH4) có t0s thấp nhất.
8. Alkane không tan hoặc ít tan trong nước và nhẹ hơn nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
9. Phân tử Alkane chỉ chứa liên kết C – H và C – C là liên kết ϭ bền vững và kém phân cực.
=> Phân tử Alkane hầu như không phân cực và tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.
- Mỗi C nằm ở tâm tứ diện đều mà 4 đỉnh là các nguyên tử hydrogen hoặc carbon khác, góc liên kết (C-C-C ; C-C-H ; H-C-H) đều gần bằng 109,50.
	[image: ]
Mô hình phân tử methane
	[image: ]
Mô hình phân tử ethane


10.Alkane chỉ gồm các liên kết đơn C – C, C – H bền vững nên trơ về mặt hóa học => Phản ứng đặc trưng của alkane gồm phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hóa.
11)Phản ứng thế (đặc trưng)
- Phản ứng thế halogen (Cl2, Br2 /askt) → Dẫn xuất Halogen


Phản ứng tổng quát

CnH2n+2 + aCl2 CnH2n+2-aCla + aHCl
-Methane + Cl2 (phản ứng nối tiếp theo sách giáo khoa)
-Methane + Cl2 (phản ứng nối tiếp theo sách giáo khoa)

CH4  + Cl2          CH3Cl    +     HCl
                                   chloromethane

CH3Cl + Cl2       CH2Cl2     +    HCl
                                dichloromethane

CH2Cl2 + Cl2      CHCl3  +      HCl
                                   trichloromethane (carbon tetrachloride)

 CHCl3 + 4Cl2 CCl4  + HCl
                                tetrachloromethane (chloroform)
[image: ]	2-chloropropane
1-chloropropane

- Bậc C* = số C gắn trực tiếp với C*.
- Từ C3H8 trở lên, phản ứng tạo ra nhiều sản phẩm thế và tuân theo qui tắc 
“ Ưu tiên thế H ở C bậc cao làm sản phẩm chính”.




13) Phản ứng tách
a) Dehydrogen: tách 1 phân tử H2 (tách liên kết C-H) => tạo alkene

                       CnH2n CnH2n  +H2
                        Alkane             Alkene
Ví dụ: [image: ]
b)  Cracking: bẻ gãy mạch carbon (tách liên kết C-C và C-H) => tạo alkane, alkene mạch ngắn hơn.

        CnH2n+2       CmH2m+2    + CqH2q (n = m + q)

                                         Alkane (3C)          Alkane mới         Alkene

                                  
=> Ứng dụng trong công nghiệp lọc dầu.
c) Reforming (tách liên kết C-C và C-H) => từ alkane không nhánh tạo alkane mạch nhánh và các hydrocarbon mạch vòng (không đổi số C và t0s không đổi đáng kể)
- Phản ứng reforming 


=>Quá trình reforming được ứng dụng trong công nghiệp lọc dầu để làm tăng chỉ số octane của xăng và sản xuất các arene (benzene, toluene, xylene) làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ.
14.) Phản ứng oxi hóa 
a) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn = Phản ứng cháy
- Phản ứng đốt cháy alkane tỏa nhiệt dùng làm nhiên liệu, cung cấp nhiệt để sưới ấm và năng lượng cho các nghành công nghiệp.

CH4(g) + 2O2(g)[image: ]CO2(g)+2H2O(g)   = -880kJ/mol

C3H8(g) + 5O2(g)[image: ]3CO2(g)+4H2O(g)   = -2216 0kJ/mol
b) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
- Ở nhiệt độ cao, có mặt xúc tác, alkane bị oxi hóa cắt mạch carbon bởi oxygen tạo thành hỗn hợp carboxylic acid.


RCH2 - CH2R’  + O2RCOOH  + R’COOH  + H2O
- Các acid béo mạch dài dùng để sản xuất xà phòng và các chất tẩy rửa được điều chế bằng phương pháp oxi hóa cắt mạch các alkane C25 – C35
- Cháy không hoàn toàn tạo C hoặc CO

C4H10 + O2[image: ]4CO   +5H2O

C4H10 + O2[image: ]4C   +5H2O
[bookmark: _30j0zll]=>Tạo C hoặc CO gây ô nhiễm môi trường
15.Ứng dụng 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Khí thiên nhiên
CH4
	Khí bình gas
C3H8 +C4H10
	Xăng dầu
alkane lỏng
	Xylene.
Sx từ C6,C7,C8
	Nến, sáp
C20 đến C35


16. Điều chế trong công nghiệp
- alkane ở thể khí từ: Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ.
-  alkane ở thể lỏng, rắn từ: Dầu mỏ.
17. Các chất trong khí thải của phương tiện giao thông gây ô nhiễm không khí
18. Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông
· Sử dụng nhiên liệu cháy sạch: Để bảo vệ sứrc khoẻ con người, trong tiêu chuẩn nhiên liệu có yêu cầu nghiêm ngặt về chỉ số octane(1) đối với xăng và chì số cetane (2) đối với diesel. Ngoài ra còn có yêu cầu về hàm lượng kim loại nặng.
· Đối với xăng, có yêu cầu về hàm lượng benzene. Theo tiêu chuẩn EURO 4 và EURO 5 , hàm lượng benzene phải nhỏ hơn 1% về thể tích.
- Đối với nhiên liệu diesel, có yêu cầu về hàm lượng sulfur và hàm lượng arene đa vòng. Theo tiêu chuẩn EURO 4, hàm lương sulfur phải dưới 50 mg/kg và theo EURO 5 phải dưới 10mg/kg. Theo tiêu chuẩn EURO 4 và EURO 5, hàm lượng arene đa vòng PAHs  phải dưới 11%.
· Sử dụng nhiên liệu sinh học như xăng pha thêm ethanol (E5, E10,..), biodiesel. Ethanol vừa là phụ gia tăng chỉ số octane vừa là nhiên liệu cháy sạch. Biodiesel là methyl ester của các acid béo trong dầu mỡ động thực vật phi thực phẩm, nhiên liệu này có chỉ số cetane cao, không chứa sulfur và arene.
· Sử dụng các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sang các loại động cơ điện.
- Đưa chất xúc tác vào ống xả của động cơ để tăng hiệu suất đốt cháy, giảm các tác hại của khí thải ra môi trường.
- Sử dụng nhiên liệu sạch.
- Sử dụng xăng E5, để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.- Tổ chức thu gom và xử lí dầu cặn.



[bookmark: _Toc181188131][bookmark: _Toc182493529]Chủ đề 2: HYDROCARBON KHÔNG NO
Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa liên kết đôi, liên kết ba ( gọi chung là liên kết bội ) hoặc đồng thời cả liên kết đôi và liên kết ba.
	
	
ALKENE : CnH2n (n 2)
	
ALKYNE: CnH2n-2 (n 2)

	1.Khái niệm
	Là các hydrocarbon không no, mạch hở, có chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử. 
Ví dụ: C2H4, C3H6, C4H8,..
	Là các hydrocarbon không no, mạch hở, có chứa một liên kết ba CC trong phân tử.
Ví dụ: C2H2, C3H4, C4H6,..

	2. Đồng phân 

	- Đống phân cấu tạo : 
+ Đồng phân vị trí liên kết bội (C4 trở đi)
+ Đồng phân mạch C: Từ C4 trở đi
- Đồng phân hình học (đphh) : có
*Tính nhanh số đpct = 2n – 4+(n-2)  
                                             với (3 < n < 6)
Ví dụ 1: C4H8 có 3 đp cấu tạo; kể luôn đphh là 4
CH2 = CH - CH2 - CH3 
CH3 - CH = CH - CH3 (có đphh)
[image: ]: 
Ví dụ 2: C5H10 có 5 đp cấu tạo; kể luôn đphh là 6
	- Đống phân cấu tạo : 
+ Đồng phân vị trí liên kết bội (C4 trở đi).
+ Đồng phân mạch C: Từ C5 trở đi
- Đồng phân hình học : không có
Ví dụ 1: C4H6 có 2 đồng phân alkyne



 
Ví dụ 2: C5H8 có 3 đồng phân alkyne
HC≡C-CH2CH2CH3  
HC≡C-CH(CH3)-CH3 
CH3-C≡ C-CH2CH3  




	
	*Điều kiện alkene có đồng phân hình học là mỗi carbon mang nối đôi phải nối với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau. 
	Alkene tổng quát
[image: ]
	Điều kiện có đồng phân hình học
- a ≠ b và c ≠ d   (a,b,c,d: nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử)
- (a và c hoặc b và d có thể giống nhau)



- Nếu mạch chính ở cùng một phía của liên kết đôi, gọi là đồng phân cis.
- Nếu mạch chính ở hai phía khác nhau của liên kết đôi, gọi là đồng phân trans.
      Ví dụ: But-2-ene có đồng phân hình học.  
mạch chính

        


                

cis - but-2-ene                           trans - but-2-ene



	3. Danh pháp

	Danh pháp thay thế của Alkene, Alkyne 
ene (alkene)
 yne (alkyne)
tên mạch chính
(Phần nền)
vị trí liên kết bội 
Số chỉ vị trí nhánh - tên nhánh




           (nếu có nhánh)                                                (từ C4)
· Lưu ý khi gọi tên alkene và alkyne
 - Chọn mạch carbon dài nhất, có nhiều nhánh nhất và có chứa liên kết bội làm mạch chính.
 - Đánh số sao cho nguyên tử carbon có liên kết bội có chỉ số nhỏ nhất.
 - Dùng chữ số (1,2,3,..) và gạch nối (-) để chỉ vị trí liên kết bội.
 - Nếu alkene hoặc alkyne có nhánh thì cần thêm vị trí nhánh và tên nhánh trước tên của alkene và alkyne tương ứng với mạch chính.
TÊN MỘT SỐ ALKENE VÀ ALKYNE
	Số C
	Công thức alkene
	Tên alkene
	Công thức alkyne
	Tên alkyne

	2
	H2C=CH2
	ethene 
(ethylene)
	HCCH 
	ethyne (acetylene)

	3
	H2C=CH-CH3
	propene
(propylene)
	HCC - CH3
	propyne


	4
	CH2=CH- CH2 -CH3 
CH3-CH = CH-CH3 
[image: ] 
	but - 1 - ene 
but - 2 - ene 
methylpropene
	


 

	but-1-yne 
but-2-yne 


	5
	CH2=CH-CH2-CH2CH3 
CH3-CH=CH2-CH2CH3 




[image: ]
	pent-1-ene
pent-2-ene
2-methylbut-1-en


2-methylbut-2-en

3-methylbut-1-en
	HC≡C-CH2CH2CH3  
CH3-C≡ C-CH2CH3  
HC≡C-CH(CH3)-CH3 

	pent-1-yne
pent-2-yne
3-methylbut-1-yne






II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ETHYLENE VÀ ACETYLENE
	ETHYLENE
	ACETYLENE

	- Các nguyên tử trong C2H4 đều thuộc một mặt phẳng.
- Liên kết đôi C= C gồm 1  và 1 π.
	
- Các nguyên tử trong C2H2 đều nằm trên một đường thẳng, góc liên kết CCH = 1800.

- Liên kết đôi CC gồm 1  và 2 π.



III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Nhiệt độ sôi, nóng chảy của alkene và alkyne gần giống alkane nhưng thấp hơn alkane cùng số C. 
- Nhiệt độ sôi, nóng chảy của alkene và alkyne tăng dần theo số C do tăng khối lượng phân tử và lực tương tác van der Waals.
- Không mùi nhẹ hơn nước, rất ít hoặc không tan trong nước, tan trong dung môi không phân cực như: chloroform, diethyl ether,...
- Ở điều kiện thường alkene và alkyne có số C
+ C2- C4: trạng thái khí (trừ but-2-yne).
+ C5-C17: trạng thái lỏng.
+ C18 trở lên: trạng thái rắn.
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ALKENE VÀ ALKYNE
	TCHH
	ALKENE
	ALKYNE

	1. Phản ứng cộng
	Alkene và alkyne cộng được: hydrogen (H2); halogen (chlorine: Cl2, bromine : Br2); hydrogen halide HX, X = Cl,Br,I); nước (hydrate hóa). 

	a.Cộng hydrogen (hydrogen hóa)
	Dùng một trong các chất xúc tác: Ni,Pd, Pt, đun nóng, áp suất cao.

    


	- Dùng xúc tác: Ni => tạo alkane  




- Dùng xúc tác: Lindlar => tạo alkene  




P/s: Lindlar = Pd, CaCO3/BaSO4 Pb(CH3COO)2/quinoline (chất lỏng không màu có công thức C9H7N) do nhà bác học Herbert Lindlar tìm ra

	b.Cộng halogen (halogen hóa)
	Alkene làm mất màu dung dịch bromine


	Alkyne làm mất màu dung dịch bromine

(1)
                                     1,2-dibromoethene

(2)
                                   1,1,2,2-tetrabromoethane

(3)

	c.Cộng hydrogen halide
	

                                        bromoethane


	

                                        bromoethene


                                        1,1-dibromoethane







	d.Phản ứng cộng nước (hydrate hóa)
	Alkene + H2O => tạo alcohol


**Quy tắc Markovnikov: Phản ứng cộng một tác nhân không đối xứng HX như HBr, HCl, HOH,..vào liên kết bội, nguyên tử hydrogen sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon có nhiều hydrogen hơn và X sẽ cộng vào nguyên tử carbon có ít hydrogen hơn.
=> P/s:
 - Alkene, alkyne không đối xứng làAlkene, alkyne có 2C không no không cùng bậc.
-  Cách nhớ quy tắc Markovnikov: 
Alkene, alkyne + HX => thì X vào C không no bậc cao làm sản phẩm chính. 
	-Alkyne chỉ tác dụng với H2O theo tỉ lệ mol 1:1 và chỉ có acetylene + H2O tạo aldehyde, các alkyne còn lại tạo ketone.




    Khi viết phương trình hóa học thì viết :





	2
	2. Phản ứng trùng hợp alkene là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử alkene giống nhau hoặc tương tự nhau (gọi là monomer) tạo thành phân tử có phân tử khối lớn ( gọi là polymer).

   


n : hệ số trùng hợp.
	2. Phản ứng của alk-1-yne với AgNO3/NH3
Các alkyne có liên kết ba ở đầu mạch có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa. Phản ứng này dùng nhận biết alkyne đầu mạch.    
- Chỉ actylene thế 2 H bởi 2 Ag

                                            (kết tủa vàng)
Hoặc viết dạng phức

- Các alk-1-yne khác thế 1 H bởi 1 Ag





	3. Phản ứng oxi hóa
	a) Oxi hóa không hoàn toàn = mất màu thuốc tím KMnO4 (potassium permanganate)

3CH2=CH2+2KMnO4+4H2O

3HO-CH2CH2-OH+2MnO2+2KOH
    ethylene glycol
	a) Oxi hóa không hoàn toàn = mất màu thuốc tím KMnO4 (potassium permanganate)


3+8KMnO43KOOC-COOK +

                           2KOH + 8MnO2 +2H2O

	
	b)Phản ứng oxi hóa hoàn toàn = phản ứng cháy => tỏa nhiều nhiệt.



C2H4(g)+3O2(g)2CO2(g)+2H2O(g)

                                    =-1411kJ
	b)Phản ứng oxi hóa hoàn toàn = phản ứng cháy => tỏa nhiều nhiệt.



2C2H2(g)+5O2 4CO2(g) +2H2O(g) 

                                           = -2602kJ



V. ĐIỀU CHẾ
	
	ALKENE
	ALKYNE

	1.Trong phòng thí nghiệm
	Dehydrate ethanol => ethylene C2H4



	Calcium carbide + H2O => Acetylene C2H2



	2.Trong công nghiệp.
	- alkene C2-C4 được điều chế bằng cách cracking alkane trong các nhà máy lọc dầu.

C15H322C2H4+C3H8 +C8H18
- Dehydrogen  các khí dầu mỏ (ethane, propane và butane.
	Nhiệt phân methane ở 1500 0C , làm lạnh nhanh. 

	



VI. ỨNG DỤNG
- Tổng hợp polymer như : polyethylene (PE), polypropylene (PP) => ly, cốc, tủ nhựa,...
- Ethylene, Acetylene  kích thích hoa quả mau chín. Acetylene điều khiển quá trình sinh mủ của cây cao su,...
- Tổng hợp các polymer như : poly(vinyl alcohol), poly(vinyl acetate),..=> làm bao bì, keo dán, màng đệm.
- Acetylene cháy tỏa nhiều nhiệt =>  làm đèn xì oxygen-acetylene để hàn, cắt kim loại.
- Sản xuất dược phẩm
- Công nghiệp hóa chất : sản xuất alcohol, aldehyde, ethylbebzene, cumene,...



[bookmark: _Toc181188132][bookmark: _Toc182493530]Chủ đề 3: ARENE ( HYDROCARBON THƠM)

I.KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP
1. Khái niệm 
- Arene còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene [image: ]
2.  Phân loại: gồm alkyl benzene và hydrocarbon thơm khác:
- Alkyl benzene : CnH2n-6 (n≥6).
- Hydrocarbon thơm khác gồm styrene và naphtalene.
3. Danh pháp 
Một số arene,  gốc aryl  thường gặp có công thức cấu tạo và tên gọi như sau:

	Công thức phân tử
	Công thức cấu tạo
	Tên thông thường
	Tên hệ thống
	Tên bán hệ thống

	ALKYL BENZENE

	C6H6
	
[image: ]; hoặc[image: ]
	benzene
	benzene
	

	C7H8
	

	toluene
	methylbenzene
	

	C8H10
	

	
	ethylbenzene
	

	
	

	o -xylene
	1,2-dimethylbenzene
	o-dimethylbenzene

	
	

	m -xylene
	1,3-dimethylbenzene
	m-dimethylbenzene

	
	

	p -xylene
	1,4-dimethylbenzene
	p-dimethylbenzene

	HYDROCARBON KHÁC

	C8H8
	[image: ]
	styrene
	vinylbenzene
	

	C10H8
	

	naphthalene
	
	



II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA BENZENE
  Phân tử Benzene có 6 nguyên tử carbon tạo thành hình lục giác đều,  tất cả các nguyên tử carbon và hydrogen đều nằm trên một mặt phẳng,  có góc liên kết bằng 120o

              
Công thức cấu tạo benzene    
 Để đơn giản benzene thường được biểu diễn bởi các kiểu công thức dưới đây:

[image: ]; hoặc[image: ]


III.  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
- Benzene, toluene, xylene, styrene ở điều kiện thường là chất lỏng không màu, trong suốt, dễ cháy và có mùi đặc trưng. Naphthanlene là chất rắn màu trắng, có mùi đặc trưng (có thể phát hiện ở nồng độ thấp). 
- Các arene không phân cực hoặc kém phân cực nên không tan trong nước và thường nhẹ hơn nước,  tan trong các dung môi hữu cơ.
- Các arene tác động đến sức khỏe của con người chủ yếu thông qua hít thở không khí bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực có nhiều xe cơ giới, khu vực có trạm xăng dầu và nơi có khói thuốc lá.
- Benzene, toluen, xylene (được gọi chung là BTX) có trong dầu mỏ với hàm lượng thấp. Khi chưng cất dầu thô thường nhận được phân đoạn có chứa các arene này. Naphtalene và các arene đa vòng khác có trong dầu mỏ và nhựa than đá. 
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng thế
 	Arene có thể tham gia phản ứng thế hydrogen ở vòng benzene như phản ứng halogen hóa, Nitro hóa,..Quy tắc thế:  khi Benzene có nhóm alkyl các phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vòng benzene xảy ra dễ dàng hơn so với benzene và ưu tiên thế vào vị trí số 2 hoặc số 4 ( vị trí ortho hoặc para).  so với alkyl


 


 a.  Phản ứng halogen hóa 
Các arene tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen  gắn với vòng thơm bằng halogen ( chlorine, bromine) ở nhiệt độ cao khi có xúc tác  muối Iron (III)  halide 




b. Phản ứng Nitro hóa
-Benzene được nitro hóa bằng hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc ở nhiệt độ không quá 50oC Nitrobenzene dạng lỏng màu vàng nhạt, sánh như dầu


 - Toluene được nitro hóa tạo thành hỗn hợp 2 sản phẩm chính là ortho và para-nitrotoluene


2. Phản ứng cộng
a.  phản ứng cộng chlorine
 Phản ứng cộng  chlorine vào Benzene trong điều kiện có ánh sáng tử ngoại và đun nóng,  sản phẩm thu được là  1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane


b)Phản ứng cộng hydrogen
 Phản ứng cộng hydrogen vào benzene tạo thành cyclohexane phản ứng xảy ra ở điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cao, với sự có mặt của các chất xúc tác dị thể như platium,Nickel
Phản ứng này được sử dụng trong công nghiệp để điều chế cyclohexane


3.  Phản ứng oxi hóa
a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn ( phản ứng cháy) 
 Các arene như benzene, toluene, xylene dễ cháy và tỏa nhiều nhiệt



C6H6(g) + O2(g)6CO2(g)  +3H2O(g)   = -3272kJ

C6H5CH3 + 9O2   7CO2+ 4H2O


Phương trình tổng quát: CnH2n-6  + O2nCO2+ (n-3)H2O
b. Phản ứng  oxi hóa nhóm alkyl
- Do ảnh hưởng của vòng benzene, mạch nhánh alkyl thường bị gãy mạch ở nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với vòng thơm bởi các tác nhân oxi hóa như KMnO4.
- Benzene không có phản ứng làm mất màu thuốc tím, mà các đồng đẳng của benzene làm mất màu thuốc tím.
· Môi trường trung tính diễn ra chậm hơn môi trường acid.

C6H5CH3 + 2KMnO4   C6H5COOK     +     KOH   +    2MnO2   +   H2O
                                              potassium benzene
· Trong môi trường acid, phản ứng xảy ra dễ hơn và cho sản phẩm là benzoic acid.

5C6H5CH3 + 6KMnO4  + 9H2SO4 5C6H5COOH     +3 K2SO4   +    6MnSO4   +  14H2O

C6H5COOK + HCl C6H5COOH + 3KCl
V. ỨNG DỤNG 
 - Arene (chủ yếu là benzene, Toluene và xylene) là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nhiều loại hóa chất và vật liệu hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống.
[image: ]
- Hydrocarbon thơm có trong thành phần của xăng, dầu (trong xăng có khoảng 5% toluene và khoảng 1% -6% xylene). Mặc dù có chỉ số octane cao, nhiều arene lại là tác nhân gây đột biến tế bào (dẫn tới bệnh ung thư) nên hiện nay người ta có xu hướng hạn chế sự có mặt của chúng trong thành phần của nhiên liệu. Hydrocarbon thơm thường được dùng làm dung môi để sản xuất sơn, cao su, các loại polymer, mực in, mĩ phẩm, dược phẩm,...
- Benzene là nguyên liệu quan trọng để sản xuất các alkylbenzene sulfonate mạch không phân nhánh (linear alkylbenzenesulfonate, LAS) là thành phần chính của bột giặt; sản xuất styrene - nguyên liệu cho chế tạo nhựa PS (polystyrene) và một số polymer khác. Benzene và một số hydrocarbon thơm khác là nguyên liệu đầu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng thực vật, phẩm nhuộm...

· Cách ứng xử thích hợp với việc sử dụng arene
Arene (chủ yếu là benzene, toluene và xylene) là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nhiều loại hoá chất và vật liệu hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống.
Tuy nhiên, arene là những chất độc nên khi làm việc với arene cần tuân thủ đúng quy tắc an toàn. Benzene là chất làm tăng nguy cơ gây ung thư và các bệnh khác, vì vậy không được tiếp xúc trực tiếp với hóa chất này.
Đặc biệt, các thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, trừ cỏ) thế hệ cũ là dẵn xuất của benzene đều có tác hại đối với sức khoẻ con người và gây ô nhiễm môi trường, do vậy cần hết sức thận trọng khi sử dụng. Không được sử dụng các chất đã bị cấm như DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) hay 666 (1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane), thay vào đó là những thuốc thế hệ mới vừa hiệu quả vừa an toàn.
Ngày nay, các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra công nghệ tổng hợp hữu cơ an toàn, thân thiện môi trường và hướng đến các nguồn nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên.
VI. ĐIỀU CHẾ
- Trong công nghiệp, Benzene, toluene được điều chế từ quá trình reforming phân đoạn dầu mỏ chứa  các alkane và cycloalkane C6 - C8.
Ví dụ:


      ;           
- Ethylbenzene được điều chế từ phản ứng giữa benzene và ethylene với xúc tác acid rắn zeolit


- Naphthalene được điều chế chủ yếu bằng phương pháp chưng cất nhựa than đá 
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	HYDROCARBON

	
	Alkane
	Alkene
	Alkyne
	Arene

	CTTQ
	CnH2n+2 (n 1)
	CnH2n (n 2)
	CnH2n  2 (n 2)
	CnH2n  6 (n 6)

	Đặc điểm cấu tạo phân tử
	- Mạch hở, chỉ có liên kết đơn.
- Có đồng phân mạch carbon.
	- Mạch hở, có 1 liên kết đôi.
- Có đồng phân: mạch carbon, vị trí liên kết đôi, đồng phân hình học.
	- Mạch hở, có 1 liên kết ba.
- Có đồng phân:
mạch carbon, vị trí liên kết ba.
	- có vòng benzene 
- Có đồng phân: mạch carbon của alkyl, vị trí các nhóm alkyl….

	Tính chất hóa học
	- Phản ứng thế halogen
- Phản ứng cracking
- Phản ứng reforming
- Phản ứng oxi hóa 
	- Phản ứng cộng (H2, Br2, HX, H2O)
- Phản ứng trùng hợp
- Phản ứng oxi hóa 
	- Phản ứng cộng (H2, Br2, HX, H2O)
- Phản ứng alk-1-yne với AgNO3/NH3
- Phản ứng oxi hóa
	- Phản ứng thế (halogen hóa, nitro hóa).
- Phản ứng cộng (H2, Cl2).
- Phản ứng oxi hóa.

	Ứng dụng
	- Nhiên liệu: xăng, diesel, nhiên liệu phản lực.
- Nguyên liệu: vaseline, nến, sáp, sản xuất hóa chất
	- Tổng hợp polymer.
- Ethylene kích thích hoa quả mau chín.
- Nguyên liệu sản xuất hóa chất.
	- Đèn xì oxygen – acetylene.
- Nguyên liệu sản xuất hóa chất.
	- Tổng hợp polymer.
- Toluen: sản xuất thuốc nổ.
- Nguyên liệu sản xuất hóa chất.

	Điều chế
	Alkane

	
	
- Dầu mỏ  các sản phẩm ankane khác nhau
- Khí thiên nhiên  

	
	Alkene

	
	- Trong phòng thí nghiệm: ethylene được điều chế từ phản ứng dehydrate ethanol.

- Trong công nghiệp: alkane  alkene  

	
	Alkyne

	
	- Acetylene được điều chế từ phản ứng giữa calcium carbide với nước

-  2CH4    C2H2  +  3H2   

	
	Arene

	
	
- Alkane   benzene, toluene, xylene.

- Nhựa than đá     naphthalene
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[bookmark: _Toc181188135][bookmark: _Toc182493533]CHỦ ĐỀ 1: DẪN XUẤT HALOGEN
1.Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.
 - CTTQ: RXn  trong đó: R là gốc hydrocarbon 
	     X : Cl, F, Br, I
	     n : số nguyên tử halogen
Tên hydrocarbon 
số chỉ vị trí của halogen - Tên halogeno

2)Tên thay thế: 

· Halogeno : đuôi “-ine” trong tên halogen đổi thành đuôi “-o” 
	Halogen
	F
	Cl
	Br
	I

	Tên halogen
	Fluorine
	chlorine
	bromine
	iodine

	Tên halogeno
	Fluoro
	chloro
	bromo
	iodo


Ví dụ:  CH3CHCl2 : 1,1 - dichloroethane ; ClCH2CH2Cl : 1,2 - dichloroethane 


                  
3-fluoroprop-1-ene            1,3 - dibromobenzene
3)Tên thông thường: một số dẫn xuất halogen thường gặp như: 
        CHCl3 (chloroform), CHBr3(bromoform) , CHI3 (iodoform), CCl4 (carbon tetrachloride)
Tên gốc hydrocarbon 
halide

 4) Tên gốc-chức


Ví dụ:  CH3Cl : methyl chloride ; CH3CH2Cl : ethyl chloride ; CH2=CH-Cl : vinyl chloride
4)Đồng phân: Dẫn xuất halogen có đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí nhóm chức (halogen)


	CTPT
	số lượng đồng phân
	CTCT các đồng phần
	Tên thay thế
	Tên gốc-chức

	C3H7Cl
	2
	CH3CH2CH2Cl
	1-chloropropane
	propyl chloride

	
	
	CH3CH(Cl)CH3
	2-chloropropane
	isopropyl chloride

	C4H9Cl
	4
	CH3-CH2-CH2-CH2-Cl
	1-chlorobutane
	butyl chloride

	
	
	CH3-CH(CH3)-CH2-Cl
	1-chloro-2-methylpropane
	isobutyl chloride

	
	
	CH3-CH2-CH(Cl)-CH3 
	2-chlorobutane
	sec-butyl chloride

	
	
	
         
hoặc (CH3)3C-Cl
	2-chloro-2-methylpropane
	tert-butyl chloride


5. CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là chất khí. Các chất khác là chất lỏng hoặc rắn.
6. Phần lớn nặng hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ như hydrocarbon, ether...
7. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon có phân tử khối tương đương và tăng theo chiều tăng phân tử khối.
8. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH: 

RX    +     NaOH         ROH       +           NaX

CH3CH2Br    +    NaOH         CH3CH2OH    +     NaBr
9. Phản ứng tách hydrogen halide:  
[image: ]

CH3-CH2Cl     CH2=CH2    +    HCl
- Quy tắc Zaitsev(Zai - xép): Trong phản ứng tách hydrogen halide (HX) ra khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng nguyên tử hydrogen (H) ở carbon carbon bên cạnh bậc cao hơn tạo sản phẩm chính.


10. ỨNG DỤNG , ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
- Làm dung môi: chloroform (CHCl3), carbon tetrachloride (CCl4), methylene dichloride (CH2Cl2),...
-  Sản xuất dược phẩm: chloroform, ethyl chloride, halothane (CF3-CHClBr),...gây mê trong y học, Ethyl chloride làm thuốc giảm đau tạm thời cho các chấn thương nhỏ trong thể thao.
- Sản xuất vật liệu polymer: CH2=CH-Cl tổng hợp  poly (vinyl chloride) nhựa PVC làm ống dẫn nước, vỏ bọc dây điện, vải giả da,...Từ (2-chlorobuta-1,3-diene) sản xuất ra poly(2-chlorobuta-1,3-diene) sản xuất cao su chloroprene chế tạo ống, băng tải cao su chịu nhiệt dùng khai thác mỏ; các sản phẩm đúc, con dấu, vòng đệm,...
Trùng hợp tetrafluoroethylene (CF2=CF2) thu được polytetrafluoroethylene (PTFE) hay teflon dùng sản xuất chảo chống dính, vật liệu cách điện, các ống chịu hóa chất, bình phản ứng,...
- Tác nhân làm lạnh: Trước đây chlorofluorocarbon (CFC) hay freon dùng làm lạnh (điều hòa, tủ lạnh) và tác nhân tạo bọt trong các polymer xốp. Tuy nhiên khi thải ra môi trường là tác nhân gây phá hủy tầng ozone và hiệu ứng nhà kính.
=> Để bảo vệ tầng ozone, hiện nay công nghệ làm lạnh người ta đã thay thế các hợp chất CFC bằng hợp chất hydrofluorocarbon (HFC), hydrofluoroolefin (HFO)
- Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: Methyl bromide (bromomethane), dichlorodiphenyltricloroethane - DTT, hexachlorocyclohexane - 666) là chất khử trùng, tiêu diệt nhện, ve, nấm, côn trùng,...Do khó phân hủy độc hại, tồn dư lâu trong môi trường nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. 
- Sản xuất chất kích thích sinh trưởng: 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4 - D) và 2,4,5-trichlorophenoxyacetic (2,4,5 - T) ở nồng độ thấp (vài phần triệu) có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của thực vật. Tuy nhiên ở nồng độ cao 2,4 - D và 2,4,5 - T dùng diệt cây cỏ, phát quang rừng rậm,...
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1. Alcohol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa nhóm hydroxy (-OH) liên kết với nguyên tử carbon no.
                             [image: ]
2. Alcohol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH (n≥1).
3.Nếu alcohol có hai hay nhiều nhóm -OH thì các alcohol đó được gọi là các alcohol đa chức (polyancohol)
3.Bậc của alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy. Ta có alcohol bậc I, alcohol bậc II, alcohol bậc III.
4 Đồng phân: Tính nhanh số đồng phân alcohol no đơn chức mạch hở = 2n-2 (1 < n < 6)
- C3H8O có 2 đồng phân alcohol (1-1); C4H10O có 4 đồng phân(2-1-1); C5H12O có 8 đồng phân (4-3-1)          
	Công thức cấu tạo và công thức khung phân tử
	Bậc alcohol
	Danh pháp thay thế
	Tên thường

	CH3OH
	I
	methanol
	methyl alcohol

	CH3CH2OH
	I
	ethanol
	ethyl alcohol

	CH3CH2CH2OH
	I
	propan-1-ol
	propyl alcohol

	[image: ]
	II
	propan-2-ol
	isopropyl alcohol


5.Các alcohol no, đơn chức từ C1 đến C12 chất lỏng, các alcohol từ C13 trở lên chất rắn. Các polyalcohol như ethylene glycol, glycerol là chất lỏng sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.
6. Alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon, dẫn xuất halogene do có thể tạo liên kết hydrogen với nhau và tăng dần khi số nguyên tử carbon tăng dần.
[image: ]
Liên kết hydrogen giữa các phân tử ethanol
7.Alcohol tan tốt trong nước (3 alcohol đầu tan vô hạn trong nước) do các phân tử alcohol có liên kết hydrogen với nước và độ tan giảm dần khi số nguyên tử carbon tăng dần.
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Liên kết hydrogene giữa các phân tử ethanol và nước
- Polyalcohol có nhiệt độ sôi cao hơn alcohol đơn chức có phân tử khối tương đương.
9)Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: + sodium, potassium 

2C2H5OH   + 2Na    2C2H5ONa    +   H2
ethyl alcohol                         sodium ethylate

HOCH2CH2OH  +2NaNaOCH2CH2ONa     +    H2
                         ethylene glycol                      sodium ethylene glycolate
10)Phản ứng tạo ether

              ROH  + R’OH R-O-R’  + H2O  (R , R’ có thể giống nhau)
Ví dụ: 

           C2H5OH + HOC2H5      C2H5OC2H5    +    HOH  
                                                                                   diethyl ether
11)Phản ứng tạo alkene	 

                             CnH2n+1OHCnH2n + H2O (trừ CH3OH)

                        Ví dụ: C2H5OH    C2H4    +     H2O
· Phản ứng tách nước của alcohol tạo alkene ưu tiên theo quy tắc Zaitsev:
Trong phản ứng tách nước của alcohol, nhóm -OH bị tách ưu tiên cùng với nguyên tử hydrogene ở carbon bên cạnh có bậc cao hơn.

	
12) Phản ứng oxi hóa
a) Oxi hóa không hoàn toàn :
- alcohol bậc I bị oxi hóa tạo  aldehyde : RCH2OH   +  CuO[image: ]   RCH=O + Cu +H2O
  Ví dụ: CH3CH2OH + CuO [image: ]     CH3CH=O    +    Cu    +   H2O
          ethyl alcohol                          acetic aldehyde
- alcohol bậc II  bị oxi hóa tạo ketone 

  
Ví dụ:


      (propan -2- ol)                                   (propanone) 
-Alcohol bậc III không bị oxi hóa ở điều kiện trên.
b)Phản ứng cháy của alcohol = oxi hóa hoàn toàn : tỏa nhiều nhiệt


Ví dụ: C2H5OH (l)  + 3O2 (g)  2CO2(g)   + 3H2O (g)    = -1234,83 kJ 
13.Phản ứng riêng của polyalcohol với Cu(OH)2
Các polyalcohol có các nhóm -OH liền kề nhau như ethylene glycol, glycerol có thể tác dụng với copper (II) hydroxide tạo thành dung dịch màu xanh lam đậm.

2C3H5(OH)3  +  Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu   +   2H2O                                                  
                                                  copper (II) glycerate                                                          

Hoặc viết gọn: 2C2H4(OH)2  +  Cu(OH)2 [C2H4(OH)O]2Cu   +   2H2O
· Vì vậy phản ứng này dùng để nhận biết các polyalcohol có các nhóm -OH liền kề với polyalcohol -OH không liền kề và với alcohol đơn chức.
14. Ứng dụng của alcohol
[image: ]
Xăng sinh học E5
Xăng sinh học(gasohol hay biogasoline) được tạo ra bằng cách phối trộn ethanol với xăng thông thường theo một tỉ lệ nhất định. Ví dụ xăng E5 RON 92 gồm 5% ethanol và 95%  xăng RON 92 về thể tích. Gọi là xăng sinh học vì ethanol dùng để phối trộn với xăng được điểu chế thông qua quá trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose.
15. Ảnh hưởng của rượu bia và đồ uống có cồn đến sức khỏe con người
Việc lạm dụng rượu, bia quá mức sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người như tổn thương hệ thần kinh,rối loạn tâm thần, viêm gan, xơ gan, viêm loét dạ dày, viêm tụy,...Trong thời gian mang thai, nếu người mẹ lạm dụng rượu, bia sẽ gây độc cho thai nhi, có thể gây dị tật ở trẻ. 
16. Điều chế

- Hydrate hóa alkene: CH2=CH2  + H2OC2H5OH
- Điều chế ethanol bằng phương pháp sinh hóa

(C6H10O5)n + nH2OnC6H12O6
 tinh bột                                     glucose

C6H12O62C2H5OH + 2CO2
 glucose
- Điều chế glycerol: Trong công nghiệp, glycerol được tổng hợp từ propylenee theo sơ đồ sau:





	


*Ngoài ra glycerol còn thu được trong quá trình sản xuất xà phòng từ chất béo.
[bookmark: _Toc181188137][bookmark: _Toc182493535]CHỦ ĐỀ 3: PHENOL
1. Phenol (C6H5OH) là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.
2. Tính chất vật lí
- Phenol là chất rắn không màu, nóng chảy ở 43 oC, sôi ở 181,8 oC.
- Ít tan trong nước ở điều kiện thường, tan nhiều khi đun nóng, tan tốt trong các dung môi hữu cơ như ethanol, ether và acetone.
- Phenol tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử và với nước= > nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của phenol cao hơn và độ hòa tan trong nước tốt hơn một số hydrocarbon thơm khác như benzene, toluene,...
[image: ]
3. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm -OH (tính acid của phenol)
- Trong dung dịch nước, phenol phân li theo cân bằng:


- Phenol là acid yếu, không làm đổi màu quỳ tím.
- Phenol có thể phản ứng được với kim loại kiềm, dung dịch base, muối sodium carbonate => chứng minh gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm OH
Ví dụ:
	



	





4. Phản ứng tạo kết với bromine => chứng minh nhóm OH ảnh hưởng đến gốc phenyl

[image: ]
                                                             2,4,6-tribromophenol (kết tủa trắng)
- Phản ứng nitro hóa
[image: ]
                                                                                   2,4,6-trinitrophenol (kết tủa vàng)
			 (picric acid)
5. Ứng dụng 
+ Sản xuất mĩ phẩm:Polyphenol là một chiết xuất tế bào gốc được rất nhiều hãng mỹ phẩm xa xỉ ứng dụng nhờ đặc tính chống oxy hóa cực kỳ cao của mình.
+ Sản xuất tơ sợi: tơ polyamide.
+ Sản xuất chất dẻo: phenol -formaldehyde hay poly(phenol -formaldehyde).
+ Sản xuất phẩm nhuộm azo.
+ Sản xuất dược phẩm: aspirin, paracetamol, thuốc xịt chloraseptic chứa 1,4% phenol được dùng làm thuốc chữa đau họng.
+ Sản xuất thuốc sát trùng: 
+ Sản xuất thuốc diệt cỏ: 2,4 -D (2,4-dichlorophenoloxyacetic acid)
+Sản xuất thuốc nổ: 2,4,6 - trinitrophenol 
6. Điều chế: Phenol được tổng hợp từ cumene (isopropylbenzene) bằng phản ứng oxi hóa khử bởi oxygen rồi thủy phân trong môi trường acid thu được phenol và acetone
[image: ]
- Ngoài ra, phenol còn được điều chế từ nhựa than đá.




[bookmark: _Toc181188138][bookmark: _Toc182493536]Chương 6: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID
[bookmark: _Toc181188139][bookmark: _Toc182493537]CHỦ ĐỀ 1:  HỢP CHẤT CARBONYL

1. Khái niệmAldehyde (R là gốc hydrocarbon hoặc nguyên tử H nhóm –CHO).




Ketone (R,R’: gốc hydrocarbon).

Hợp chất carbonyl



2. Danh pháp
a) Danh pháp thay thếTên hydrocarbon (bỏ e cuối)
al

· Tên aldehyde:    
Ví dụ: CH3 - CH2 - CH =O
                                                                                       propanal
one
Vị trí C=O
Tên hydrocarbon (bỏ e cuối)

· Tên ketone:                                                          

Ví dụ:                                                                

                                         pentan - 2 - one 
b) Tên thông thường : chỉ một số aldehyde và ketone có
HCHO: formic aldehyde (formaldehyde)
CH3CHO: acetic aldehyde (acetaldehyde)
C6H5CHO: benzoic aldehyde ( benzaldehyde)
CH3COCH3: acetone
c) Tên gốc - chức: áp dụng với ketone
Tên gốc hydrocarbon liên kết với C=O (theo thứ tự chữ cái)
ketone



	Ketone

	Công thức cấu tạo
	Tên theo danh pháp thay thế
	Tên gốc - chức

	CH3COCH3
	propanone
	dimethyl ketone		

	CH3CH2CO CH3
	Butanone
	ethyl methyl ketone

	CH3CH2CH2COCH3
	Pentan-2-one
	 methyl propyl ketone


3. Công thức chung:


- Andehyde no đơn chức mạch hở CnH2nO (n1) hoặc CnH2n+1CHO (n0) 
=> hoặc RCHO (R : gốc hydrocarbon hoặc nguyên tử H hoặc nhóm -CHO)

- Ketone no đơn chức mạch hở CnH2nO (n2) 
=> hoặc RCOR’ (R, R’ : gốc hydrocarbon có thể giống hoặc khác nhau)
4.Liên kết đôi C=O phân cực về phía nguyên tử oxygen. 
                                                               [image: ]
5. Formaldehyde và acetaldehyde là những chất khí ở nhiệt độ thường. Các hợp chất carbonyl khác là chất lỏng hoặc rắn.

6. Nhiệt độ sôi (): Hydrocarbon< Aldehyde, ketone < với alcohol 
7. Các aldehyde, ketone có mạch carbon ngắn dễ tan trong nước nhờ có liên kết hydrogen với nước, có mạch carbon dài hơn đều ít tan hoặc không tan trong nước. Các aldehyde, ketone thơm hầu như không tan, có mùi đặc trưng.
8. Các hợp chất carbonyl bị khử bởi các tác nhân khử như NaBH4, LiAlH4,...(kí hiệu [H])

+ Andehyde bị khử thành alcohol bậc I: CH3CH=O + 2[H]  CH3CH2OH
      + Ketone bị khử thành alcohol bậc II. 


9.Aldehyde bị oxi hóa bởi nước bromine tạo thành carboxylic acid.

CH3CHO + Br2 + H2O  CH3COOH + 2HBr
10.Aldehyde bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens = [Ag(NH3)2]OH : diamminesilver (I) hydroxide

TQ: RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

             hoặc RCHO+2AgNO3+3NH3+H2ORCOONH4+2Ag+2NH4NO3
Riêng 1 mol HCHO có thể tạo 4Ag

HCHO + 4AgNO3+6NH3+2H2O(NH4)2CO3 + 4Ag +2NH4NO3

hoặc HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O	

Ví dụ: CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  CH3COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

           CH3CHO+2AgNO3+3NH3+H2OCH3COONH4+2Ag+2NH4NO3
11.Aldehyde bị oxi hóa bởi copper(II) hydroxide Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch.

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  RCOONa + Cu2O + 3H2O

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  CH3COONa   +    Cu2O +        3H2O
	   copper (II) hydoxide                                           copper (I) oxide
                                   (kết tủa xanh)                                                    (màu đỏ gạch)
12.Phản ứng cộng với hydrogen cyanide (HCN)





13. Phản ứn tạo iodoform
Các aldehyde, ketone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl (CH3CO –) tham gia được phản ứng tạo iodform.

CH3- CO - H + 3I2 + 4NaOH  CHI3↓ +  H– COONa + 3NaI + 3H2O 

CH3COCH3  + 3I2 + 4NaOH  CHI3↓ +  CH3COONa + 3NaI + 3H2O 


14. Ứng dụng
[image: ]
15. Điều chế
- Oxi hóa ethylene thành acetaldehyde.
[image: ]
-Oxi hóa cumene thành acetone (qui trình cumene).
[image: ]
[bookmark: _Toc181188140][bookmark: _Toc182493538]Chủ đề 2: CARBOXYLIC ACID
1.Carboxylic acid là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COOH liên kết với nguyên tử carbon (trong gốc hydrocarbon hoặc của nhóm COOH khác) hoặc nguyên tử hydrogen.
2. carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở:CnH2n+1COOH (n ≥ 0) hoặc CnH2nO2 (n ≥ 1) 
    carboxylic đơn chức: RCOOH (R là gốc hydrocarbon hoặc nguyên tử H hoặc nhóm COOH khác).
3. Tên 1 số acid
	Công thức cấu tạo
	Tên thay thế
	Tên thông thường

	HCOOH
	Methanoic acid
	Formic acid

	CH3COOH
	Ethanoic acid
	Acetic acid

	CH3CH2COOH
	Propanoic acid
	Propionic acid

	CH2=CHCOOH
	propenoic acid
	acrylic acid

	CH2=C(CH3)COOH
	2-metylpropenoic acid
	methacrylic acid

	C6H5COOH
	Phenylmethanoic acid
	Benzoic acid



4. Đặc điểm cấu tạo     
· Nhóm carboxyl gồm có nhóm hydroxy (-O-H) liên kết với nhóm carbonyl .
· Nhóm –C=O là nhóm hút electron nên liên kết –O–H trong carboxylic acid phân cực hơn so với alcohol và phenol. Nhóm –COOH có thể phân li ra H+ nên tính chất hoá học đặc trưng của carboxylic acid là tính acid.
5. Trạng thái: Carboxylic acid mạch ngắn là chất lỏng, carboxylic acid mạch dài là chất rắn dạng sáp. Carboxylic acid thường có mùi chua nồng.
6. Tính tan: Carboxylic acid mạch ngắn (4 acid đầu tan vô hạn) tan tốt trong nước do carboxylic acid có liên kết hydrogen với nước. Khi tăng số nguyên tử carbon trong gốc hydrocarbon thì độ tan của các carboxylic acid giảm.
7. Nhiệt độ sôi: carboxylic acid > alcohol > hợp chất carbonyl > hydrocarbon có phân tử khối tương đương do phân tử carboxylic chứa nhóm carboxyl phân cực, các phân tử carboxylic acid liên kết hydrogen với nhau tạo thành dạng liên phân tử (1) hoặc dạng dimer (2).
8. Mỗi carboxylic acid có vị chua riêng biệt: Acetic acid : vị chua của giấm; oxalic acid : vị chua của me; citric acid : vị chua của chanh; tartaric acid tạo nên vị chua của nho,...
9. Phản ứng với chất chỉ thị: Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
10.Phản ứng với kim loại (trước H)




11.Tác dụng với oxide  base và base




12.Phản ứng với muối của acid yếu hơn 




13.Phản ứng ester hóa


                               acetic acid       ethyl alcohol                      ethyl acetate
14. Phương pháp lên men giấm



15. Phương pháp oxi hoá alkane





16.Sản xuất chất tẩy rửa, công nghệ thực phẩm, dung môi, sản xuất vật liệu polimer, sản xuất dược phẩm, điều chế hương liệu cho ngành mĩ phẩm.




[bookmark: _Toc182491989][bookmark: _Toc182492774][bookmark: _Toc182493539]Phần 4: ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC 12
[bookmark: _Toc181964931][bookmark: _Toc182491990][bookmark: _Toc182492775][bookmark: _Toc182493540][bookmark: _Toc182492776]CHƯƠNG 1:  ESTER – LIPID. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
[bookmark: _Toc169975279][bookmark: _Toc170074854][bookmark: _Toc175776845][bookmark: _Toc176029395][bookmark: _Toc181964932][bookmark: _Toc182491991][bookmark: _Toc182492777][bookmark: _Toc182493541]CHỦ ĐỀ 1: ESTER - LIPID
[bookmark: _Toc170074855]I. ETSER
1.Khái niệm

Xét phản ứng sau: R-COOH + R’-OH   R –COO –R’   +  H2O 
=>Khái niệm: Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxyl của carboxylic acid (RCOOH) bằng nhóm OR’ thì được  ester.
2. Cấu tạo
-  Ester đơn chức : R –COO–R’ với   R: gốc hydrocarbon, có thể là H.
                                                            R’: gốc hydrocarbon, không thể là H.
-  Ester no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n≥2)	
3. Danh pháp: Tên ester = Tên gốc R’ + Tên gốc acid RCOO- (có đuôi ate)
	Tên R’
	Tên RCOO-

	CH3-: methyl
CH3CH2- (C2H5-) : ethyl
CH3CH2CH2-: propyl


CH2=CH- : vinyl
CH2=CH-CH2- : allyl
CH3CH2CH2CH2CH2-: amyl


C6H5CH2-:benzyl 
C6H5-: phenyl
	HCOO- : formate (methanoate)
CH3COO-: acetate(ethanoate)
CH3CH2COO-: propionate (propanoate)
CH2=CH-COO-: acrylate (propenoate)


C6H5COO-: Benzoate
-OOC-COO-: oxalate



Ví dụ: 
HCOOCH3: Methyl formate (Methyl methanoate).
CH3COOC2H5: Ethyl acetate	 (Ethyl ethanoate).
CH3CH2COOCH3: Methyl propionate. 
CH3COOCH=CH2: Vinyl acetate (Vinyl	ethanoate).
CH2=CH-COOCH3: Methyl acrylate (methyl propenoate).
4. Đồng phân
*số đồng phân ester = 2n - 2(n <5 )               * Số đồng phân acid = 2n - 3(n <5 )
	CTPT
	Số đp ester
	Số đp acid
	Số đp đơn chức
	Ghi chú

	C2H4O2(M=60)
	1
HCOOCH3
	1
CH3COOH
	2
	1 tạp chức
HOCH2CHO

	C3H6O2(M=74)
	2
HCOOCH2CH3 ; CH3COOCH3 ;
	1
CH3CH2COOH

	3
	1 ester (HCOO-) tráng bạc

	C4H8O2(M=88)
	4
HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOCH2CH3;
CH3CH2COOCH3
	2
CH3CH2CH2COOH CH3CH(CH3)COOH.
	6
	2 ester (HCOO-) tráng bạc


5. Tính chất vật lí
- Este thường là chất lỏng, nhẹ hơn nước, ít hoặc không tan trong nước.
- Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn carboxylic acid và alcohol có cùng số carbon hoặc M tương đương.
=>Nhiệt độ sôi (M gần bằng nhau): carboxylic acid >H2O > alcohol >  ester.
- Một số ester có mùi thơm đặc trưng:
· Isoamyl acetate: CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3 Mùi chuối chín.
· Ethyl butyrate và ethyl propionate: CH3CH2COOC2H5 có mùi dứa chín.
· Benzyl acetate CH3COOCH2C6H5 có mùi hoa nhài.
· CH3COO[CH2]7CH3 có trong quả cam.
· CH3 [CH2]14CH3COO [CH2]29CH3 có trong sáp ong.
· Ethyl acetate (Ethyl ethanoate) tạo mùi thơm nước hoa.
6. Tính chất hóa học
Ester bị thuỷ phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.
a. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid ( H+) => Thường là phản ứng thuận nghịch và thường tạo:  Acid + alcohol 

  R –COO –R’    + H2O    R –COOH + R’OH

CH3COOC2H5 + H2O    CH3COOH + C2H5OH
   Ethyl acetate                              acetic acid     ethyl alcohol
b. Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường base (phản ứng xà phòng hoá).
=>Là phản ứng một chiều => Muối +  alcohol	

               R –COO–R’  + NaOH   R –COONa   + R’OH

              CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa  +   C2H5OH     
                Ethyl acetate                      sodium acetate    ethyl alcohol 
7. Điều chế
Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H2SO4 đặc).

R-COOH + R’-OH   R –COO –R’   +  H2O

CH3COOH    +   C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
                                      acetic acid       ethyl alcohol          Ethyl acetate
· Vai trò H2SO4đặc = xúc tác + hút nước (giúp phản ứng theo chiều thuận, tăng hiệu suất phản ứng).
8. Ứng dụng
- Các ester có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (ethyl butyrate, benzyl acetate,...), mĩ phẩm (linalyl acetate, geranyl acetate,...).
- Một số polymer có nhóm chức ester được dùng để sản xuất chất dẻo (poly(methyl methacrylate)), sơn tường (polyacrylate).
- Một số hợp chất chứa nhóm chức ester được dùng làm dược phẩm (aspirin, methyl salicylate,...). Các ester có phân tử khối thấp được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (ethyl acetate), pha sơn (butyl acetate),...
[bookmark: _Toc170074856]II. LIPID
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark84]1. Khái niệm về lipid, chất béo, acid béo.
· Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực gồm: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...
· Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.
· Acid béo là carboxylic acid đơn chức. Hầu hết chúng có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn.
* Công thức cấu tạo: (R1COO)(R2COO)(R3COO)C3H5 ;  C3H5(OCOR1)(OCOR2)(OCOR3)                                          
=>Khi R1, R2, R3 giống nhau (R): (RCOO)3C3H5 hoặc C3H5(OOCR)3 hoặc C3H5(OCOR)3.

	Acid béo
	Chất béo (triglyceride).

	Công thức – tên
	Độ bão hòa
	Công thức – tên
	Độ bão hòa

	C15H31COOH: 
palmitic acid    
	acid béo no
	(C15H31COO)3C3H5 hay C3H5(OCOC15H31)3 
glyceryl tripalmitate hay tripalmitin
	Chất béo no, rắn.

	C17H35COOH: stearic acid
	
	(C17H35COO)3C3H5 hay C3H5(OCOC17H35)3
glyceryl tristearate hay tristearin
	

	C17H33COOH: oleic acid
	acid béo không no.
	(C17H33COO)3C3H5 hay

(CH3[CH2]7CHCH[CH2]7COO)3C3H5 
glyceryl trioleate hay triolein
	Chất béo không no, lỏng.

	C17H31COOH: 
linoleic acid
	
	(C17H31COO)3C3H5


(CH3[CH2]4CHCHCH2CHCH[CH2]7COO)3C3H5
glyceryl trilinoleate hay trilinolein
	


[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark89][bookmark: _Toc169975280][bookmark: _Toc170074857][bookmark: _Toc175776847]2. Tính chất vật lí của chất béo
- Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,... Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá,...
- Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực. 
3.Tính chất hóa học
a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H+ => thường là thuận nghịch.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O    3RCOOH + C3H5(OH)3

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O    3C17H35COO H + C3H5(OH)3
      Tristearin                                           stearic acid              glycerol
b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (Phản ứng xà phòng hóa) => phản ứng 1 chiều

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  3C17H35COONa + C3H5(OH)3
       Tristearin                                         Sodium stearate    glycerol
· Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base thì luôn thu được glycerol.
c) Phản ứng hydrogen hóa (cộng H2)  (Biến chất béo ở thể lỏng thành thể rắn).

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 
          Triolein (lỏng)                                    Tristearin (rắn)
d) Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí
Khi để lâu trong không khí, các gốc acid béo không no trong chất béo có thể bị oxi hoá chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc169975281][bookmark: _Toc170074858][bookmark: _Toc175776848]4.Ứng dụng của chất béo và acid béo
[bookmark: bookmark101]	- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. 
	- Chất béo cũng là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể. Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
	- Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,...
	- Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
· [bookmark: bookmark102]Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.
- Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-3. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-6.

- Acid béo omega-3 và omega-6 đều có tác dụng giảm huyết áp, giảm chlolesterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch, giúp giảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch, trong đó -linolenic acid và linoleic acid là hai acid béo thiết yếu vì cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải lấy từ nguồn thực phẩm bên ngoài.
[image: ]
Triglyceride trong động mạch cản trở sự lưu thông máu.
· Acid béo omega-3 thường gặp
- Eicosapentaenoic acid (EPA) C19H29COOH 
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]3COOH


- Docosa hexaenoic acid (DHA) C21H31COOH
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]2COOH



· Acid béo omega-6 thường gặp
- Arachidonic acid (ARA) C19H31COOH
CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH[CH2]3COOH


- Linoleic acid (LA) C17H31COOH
   CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOH

      
- C19H33COOH:


- C13H25COOH:



[bookmark: _Toc181964933][bookmark: _Toc182491992][bookmark: _Toc182492778][bookmark: _Toc182493542]CHỦ ĐỀ 2: XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHÁT GIẶT RỬA 
· Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia. 
· Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.
· Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần:
- Phần phân cực (“đầu” ưa nước): là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này có thể hoà tan được trong nước.
- Phần không phân cực (“đuôi” kị nước): là gốc hydrocarbon có mạch dài (R). Phần này không tan trong nước.
[image: ]
 II. TÍNH CHẤT GIẶT RỬA
Khi xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt nhỏ làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt. Đuôi kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b), phân chia vết bản thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c), các hạt này phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).
[image: ]
III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ CHẤT GIẶT RỬA
1. Phương pháp sản xuất xà phòng
[image: ]



Viết gọn lại:  C3H5(OCOC17H35)3  +3 NaOH   C3H5(OH)3  + 3C17H35COONa
· Sau phản ứng, hỗn hợp muối của các acid béo được tách ra bằng cách cho dung dịch muối ăn bão hoà vào hỗn hợp sản phẩm. Các muối của acid béo nổi lên được lấy ra, sau đó được trộn với các phụ gia để làm xà phòng. Phần dung dịch còn lại đem tách và thu hồi glycerol.
Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau
[image: ]
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark139]
· Thí nghiệm: Phản ứng xà phòng hoá chất béo
Chuẩn bị:
Hoá chất: chất béo (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), dung dịch NaOH 40%, dung dịch NaCl bão hoà.
Dụng cụ: bát sứ, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, kiềng sắt, đèn cồn.
Tiến hành:
[bookmark: bookmark142]	- Cho khoảng 2 g chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.
[bookmark: bookmark143]	- Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hoà, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp, tách lấy khối xà phòng nổi lên ở trên.
[image: ]
Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark144]1.Tại sao phải khuấy liên tục hỗn hợp phản ứng?
[bookmark: bookmark145]2.Giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
[bookmark: bookmark146]3.Viết phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin (tạo thành từ glycerol và palmitic acid).
Hướng dẫn trả lời
1. Phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ để phản ứng xảy ra nhanh hơn; có cho thêm vài giọt nước để hỗn hợp không cạn đi (thể tích không đổi) thì phản ứng mới thực hiện được.
2.Việc thêm NaCl bão hòa để tách xà phòng ra khỏi glycerol do xà phòng ít tan trong NaCl bão hòa và nhẹ hơn nên nổi lên trên.
- Sau phản ứng khi chưa thêm NaCl bão hòa thì dung dịch đồng nhất; sau khi thêm NaCl bão hòa thì sản phẩm tách lớp: phần xà phòng rắn ở trên, phần lỏng ở dưới gồm NaCl bão hòa và glycerol.
3. Phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin.

C3H5(OCOC15H31)3  +3 NaOH   C3H5(OH)3  + 3C15H31COONa
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark147][bookmark: _Toc182491993]2. Phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp
Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ theo sơ đồ sau:
[image: ]
IV.ỨNG DỤNG – CÁCH SỬ DỤNG  XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẬT RỬA
Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có khả năng làm sạch bụi bẩn, dẩu mỡ bám trên các bể mặt.
Không nên dùng xà phòng giặt rửa trong nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+) do muối của các kim loại này với các acid béo thường ít tan,... và gây hại cho áo, quần sau khi giặt.
Trái với xà phòng, có thể sử dụng chất giặt rửa tổng hợp với cả nước cứng, do chất giặt rửa tổng hợp không tạo muối khó tan với Ca2+, Mg2+. Tuy nhiên, nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là một số chất giặt rửa tổng hợp khó bị phân huỷ sinh học, do đó gây ô nhiễm môi trường.
Một số chất giặt rửa tự nhiên: Saponin trong bồ hòn và bồ kết có khả năng giặt rửa.
[image: ] [image: ]
                                                     Quả bồ hòn	                            Quả bồ kết
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CHẤT GIẶT RỬA
	
	Xà phòng
	Chất giặt rửa tổng hợp
	Chất giặt rửa tự nhiên

	Ưu điểm
	Có thể bị phân huỷ bởi các vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường.
	Dùng được với nước cứng vì không bị kết tủa bởi các ion Ca2+ và Mg2+. Giá thành thấp.
	Lành tính với da, không gây kích ứng da kể cả với làn da nhạy cảm của trẻ em, dễ bị phân huỷ bởi vi sinh vật nên không gây ô nhiễm môi trường.

	Nhược điểm
	Khi dùng với nước cứng (nước nhiều ion Ca2+ và Mg2+) tạo ra kết tủa (muối calcium, magnesium của các acid béo), ảnh hưởng đến chất lượng vải, giảm tác dụng giặt rửa của xà phòng.
	 Có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene =>gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân huỷ.
	Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.


	Khuyến nghị
	Không nên dùng xà phòng với nước cứng.
	Hạn chế sử dụng.
	Khuyến khích sử dụng
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[image: ]Công thức tổng quát
Ester đơn chức

R: gốc hydrocarbon hoặc H.
R’: gốc hydrocarbon.


Phản ứng thủy phân trong môi trường acid thường là phản ứng thuận nghịch: 

R-COOR’ + H2O  R –COOH +R’OH (alcohol)   

Tính chất hoá học

ETSER

Phản ứng thủy phân trong môi trường base là phản ứng một chiều (phản ứng xà phòng hóa).

R-COOR’ +NaOH  R –COONa + R’OH






R-COOH + R’-OH   R –COO –R’   +  H2O




Nếu R1= R2 =R3 =R => C3H5(OCOR)3
hoặc C3H5(OOCR)3 hoặc (RCOO)3C3H5 
Công thức tổng quát

CHẤT BÉO BEÙO




	Phản ứng xà 
phòng hóa

chất béo chứa gốc acid no (dạng rắn) 



Phản ứng hydrogen hóa chất béo
 chứa gốc acid không no  (dạng lỏng) 

Tính chất hoá học


Phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxygen không khí




XÀ PHÒNG


Muối sodium hoặc potassium của acid béo


Phần không phân cực (kị nước)

Phần phân cực (ưa nước)





Tổng hợp

CHẤTGIẶT RỬA

hoặc


	


Tự  nhiên
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[bookmark: _Toc181964936][bookmark: _Toc182491996][bookmark: _Toc182492781][bookmark: _Toc182493545]CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE & GLUCOSE – FRUCTOSE
I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE
* Carbohydrate:là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m . 
* Phân loại: 
	- Monosaccharide: glucose, fructose (đồng phân): C6H12O6
	- Disaccharide: saccarose, maltose (đồng phân) : C12H22O11
	- Polysaccharide: tinh bột, cellulose (không phải đồng phân của nhau) : (C6H10O5)n
II. GLUCOSE – FRUCTOSE
1.Cấu tạo
- Glucose, fructose đều có CTPT: C6H12O6 (M=180)   
- Dạng mạch hở (ít) 
+ Glucose: CH2OH-[CHOH]4-CHO  có 5 nhóm hydroxy (OH) + 1 nhóm aldehyde (CHO).
+ Fructose:CH2OH[CHOH]3COCH2OH có 5 nhóm hydroxy (OH) + 1 nhóm ketone(-CO-).
- Dạng mạch vòng chủ yếu và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.
+ Glucose vòng 6 cạnh -glucose và -glucose.


+ Fructose vòng 5 cạnh -fructose và - fructose.


· 
Trong môi trường base, glucose và fructose có thể chuyển hóa qua lại: fructose glucose.
2.Tính chất hóa học 
a) Tính chất polyalcohol = glucose và fructose hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường => dung dịch xanh lam.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2 H2O
b)Tính chất aldehyde = glucose và fructose bị oxi hóa bởi Cu(OH)2/OH-(to) tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O + Tráng bạc (bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens+ mất màu dung dịch bromine (fructose không làm mất màu).

CH2OH-[CHOH]4-CHO + 2Cu(OH)2 +NaOH  CH2OH-[CHOH]4-COONa + Cu2O +3H2O
	Sodium gluconate

CH2OH-[CHOH]4-CHO+2[Ag(NH3)2]OHCH2OH-[CHOH]4-COONH4+2Ag+ 3NH3+H2O
                                                                                            Ammonium gluconate

CH2OH-[CHOH]4-CHO + Br2 +H2O CH2OH-[CHOH]4-COOH + 2HBr
gluconic acid
c) Tính chất của nhóm –OH hemiacetal


d) Phản ứng lên men của glucose


   C6H12O6  2 C2H5OH  + 2 CO2     ;   C6H12O6  2 CH3CH(OH)COOH
                                      Ethanol                                                                   lactic acid
3. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng
	
	Glucose
	Fructose

	Tính chất vật lí
	Là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt.

	Trạng thái tự nhiên
	- Quá trình quang hợp
- Quả chín (nhất là nho chín).
- Trong máu người lúc đói: 4,4 - 7,2 mmol/L (hay 80-130 mg/dL)
	Có nhiều trong mật ong (40% fructose + 30% glucose) và nhiều loại trái cây (táo, lựu, nho, lê,...), trong một số loại rau củ (cà rốt, củ cải đường,...) 

	Ứng dụng
	- Cung cấp năng lượng cho tế bào.
- Tráng gương, tráng ruột phích.
- Nguyên liệu sản xuất ethanol, thực phẩm và đồ uống.
- Dung dịch truyền tĩnh mạch glucose 5%.
	Chủ yếu đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.






[bookmark: _Toc181964937][bookmark: _Toc182491997][bookmark: _Toc182492782][bookmark: _Toc182493546]CHỦ ĐỀ 2: SACCHAROSE VÀ MALTOSE
I.CẤU TẠO PHÂN TỬ=> chỉ tồn tại dạng mạch vòng (không có nhóm -CHO)




- Maltose = 2 gốc glucose qua nguyên tử O bởi liên kết -1,4-glycoside => có mạch vòng và mạch hở (có nhóm –CHO)


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC SACCHAROSE 
a) Tính chất polyalcohol = Saccharose và Maltose hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường => dung dịch xanh lam.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2 H2O
b) Tính chất disaccharide = bị thuỷ phân trong môi trường acid tạo glucose và fructose.   

	C12H22O11 + H2O   C6H12O6  + C6H12O6
             Saccharose                                    Glucose      Fructose
III. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
	
	Saccharose
	Maltose

	Tính chất vật lí
	Chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

	Trạng thái tự nhiên
	Có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.
[image: ]
Mía chứa nhiều saccharose
	- Có trong một số hạt nảy mầm.
- Chủ yểu được tạo ra trong quá trình thuỷ phân tinh bột.
[image: ]
Mạch nha chứa maltose (còn gọi là đường mạch nha)

	Ứng dụng
	Chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm như bánh, kẹo, nước giải khát và đồ uống có gas,...
	Nguyên liệu sản xuất bia và chất tạo ngọt cho một số loại bánh kẹo.



[bookmark: _Toc181964938][bookmark: _Toc182491998][bookmark: _Toc182492783][bookmark: _Toc182493547]CHỦ ĐỀ 3: TINH BỘT VÀ CELLULOSE
I.CẤU TẠO PHÂN TỬ
	Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide (polymer thiên nhiên) có công thức phân tử: (C6H10O5)n nhưng không phải là đồng phân vì giá trị n ở hai chất khác nhau.
· 
Tinh bột = nhiều gốc-glucose liên kết tạo 2 dạng mạch:

- Amylose không phân nhánh, xoắn chỉ có liên kết-1,4-glycoside.

  [image: ]


- Amylopectin phân nhánh, xoắn có liên kết -1,4-glycoside và -1,6-glycoside (tạo nhánh).

[image: ]
· 

Cellulose = nhiều gốc-glucose không phân nhánh, có liên kết-1,4-glycoside.

[image: ]

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC TINH BỘT VÀ CELLULOSE
1.Thủy phân: Tinh bột và cellulose đều bị thủy phân bởi acid hoặc enzyme tạo glucose.

(C6H10O5)n + n H2O   n C6H12O6 (glucose)
2. Tinh bột phản ứng ứng màu với dung dịch iodine 



Tinh bột + I2  hợp chất màu xanh tím mất màu xanh tímxuất hiện lại màu xanh tím.
Giải thích: mạch tinh bột xoắn lại tạo các lỗ rỗng, các lỗ rỗng này hấp phụ I2 tạo nên hợp chất màu xanh tím.Khi đun nóng mạch tinh bột duỗi ra không còn lỗ rỗng và I2 được giải phóng nên mất màu xanh tím. Khi để nguội lại thì mạch tinh bột xoắn lại và I2 ngưng tụ được hấp phụ lại vào các lỗ rỗng nên xuất hiện màu xanh tím trở lại.
[image: ]
Mô hình tương tác giữa tinh bột & iodine
3. Cellulose phản ứng với nitric acid => thuốc súng không khói.
Cellulose có 3 nhóm hydroxy => [(C6H7O2(OH)3]n

[(C6H7O2(OH)3]n+3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n+3nH2O
                                                                   cellulose trinitrate
4. Cellulose tan trong nước Schweizer = Cu(OH)2 + NH3
III. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
	
	TINH BỘT
	CELLULOSE

	Tính chất vật lí
	Chất rắn màu trắng, hầu như không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, tinh bột tan tạo dung dịch keo nhớt, gọi là hồ tinh bột.
	Chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước kể cả đun nóng,các dung môi thông thường nhưng tan trong nước Schweizer = Cu(OH)2 + NH3

	Trạng thái tự nhiên
	-Trong cây xanh tạo tinh bột qua quá trình quang hợp

6nCO2 + 5nH2O   (C6H10O5)n + 6nO2
- Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể:


(C6H10O5)n(C6H10O5)x C12H22O11 Tinh bột                            dextrin                      maltose         


 C6H12O6  
                    glucose
	
Gỗ khô khoảng 50% khối lượng.
Sợi bông khoảng 90% khối lượng. 


	Ứng dụng
	- Là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của người và động vật.
 - Trong CN dùng sản xuất bánh kẹo, glucose, ethanol và hồ dán.
	- Vật liệu xây dựng (đồ gỗ).
- Sản xuất sợi tự nhiên và sợi nhân tạo. 
- Sản xuất  ethanol và cellulose trinitrate (dùng chế tạo thuốc súng không khói).



[bookmark: _Toc181964939][bookmark: _Toc182491999][bookmark: _Toc182492784][bookmark: _Toc182493548]CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP CHƯƠNG 2
	CHẤT
	CÔNG THỨC CẤU TẠO

	Glucose
	


	Fructose
	


	Saccharose
	


	Maltose
	


	Tinh bột
	
                   [image: ]

                          [image: ]

	Cellulose
	
[image: ]



	CHẤT
	CÔNG THỨC PHÂN TỬ
	CẤU TẠO
	TÍNH CHẤT HÓA HỌC

	
	
	
	Cu(OH)2/NaOH
	Br2/H2O
	AgNO3
/NH3
	Thủy phân
	Khác 

	Glucose
	C6H12O6
Là đp
Monosac
	- Mạch hở : alocohol + aldehyde


- Mạch vòng 6 cạnh , chủ yếu.
	Dd xanh lam
	Mất màu
	Kết tủa Ag
	Không
	Men, OH vòng

	Fructose
	
	- Mạch hở : alocohol + ketone


- Mạch vòng 5 cạnh , chủ yếu
	
	Không
	
	Không
	OH vòng

	Saccharose
	C12H22O11
Là đp
Disac
	

Chỉ  có mạch vòng : -glucose &-fructose liên kết nhau.
	Dd xanh lam
	Không
	Không
	Tạo glucose,fructose
	Không

	Maltose
	
	Vòng, hở: 2 gốc glucose
	
	Mất màu
	Kết tủa Ag
	Tạo glucose
	Không

	Tinh bột
	(C6H10O5)n
Không đp
polysac
	
Nhiều gốc - glucose 

Amylose(ko nhánh, -1,4)

Amylopectin (có nhánh-1,6)
	Không
	Không
	Không
	Tạo glucose
	Màu I2(xanh tím)

	Cellulose
	
	
Nhiều gốc - glucose, không nhánh, xoắn.
	Không
	Không
	Không
	
	HNO3, Schweizer


	


[bookmark: _Toc181964940][bookmark: _Toc182492000][bookmark: _Toc182492785][bookmark: _Toc182493549]CHƯƠNG 3: HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN
[bookmark: _Toc181964941][bookmark: _Toc182492001][bookmark: _Toc182492786][bookmark: _Toc182493550]CHỦ ĐỀ 1: AMINE
I.KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
1.Khái niệm: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hydrocarbon ta thu được amine.

	





Phân tử NH3
	Số H bị thay thế
	Công thức chung
	Công thức phối cảnh

	
	

Thay 1H = R
	
R-NH2
amine bậc 1
	


	
	

Thay 2H = R1, R2
	
R1- NH- R2
amine bậc 2
	


	
	

Thay 3H = R1, R2, R3
	

amine bậc 3
	




2. Phân loại: 
- Bậc của amine = số gốc hydrocarbon gắn với N : amine bậc một, amine bậc hai và amine bậc ba.
- Dựa trên đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon 
 + alkylamine (N gắn với gốc alkyl): CH3NH2, C2H5NH2,…
 + arylamine (N liên kết trực tiếp C vòng benzene) : C6H5NH2,..
3. Đồng phân: 
- Từ 2C trở đi có thể có đồng phân mạch C, bậc amine, vị trí nhóm amine.

- Tính nhanh số đồng phân amine no, đơn chức, mạch hở CnH2n+3N = 2n -1 (2 n < 5)
4. Danh pháp: 
 -Tên gốc chức = tên gốc hydrocarbon + amine.
- Tên thay thế = tên nhóm thế + hydrocarbon tương ứng (bỏ e) + (vị trí nhóm amine từ 3C) + amine.
Ví dụ:  
	Amine 
	Tên gốc – chức
	Tên thay thế  

	

	isopropylamine
	Propan – 2 –amine 


	

	Dimethylpropylamine.

	N,N-dimethylpropan-1-amine.


· Đồng phân và tên gọi một số amine                                 
	
	Công thức cấu tạo
	Công thức khung phân tử
	Bậc amine
	Tên thay thế
	Tên gốc – chức 

	CH5N
	CH3NH2
	

	1
	Methanamine
	Methylamine

	C2H7N: 
2 đp (1-1
	CH3-CH2-NH2
	

	1
	Ethanamine
	Ethylamine

	
	CH3 – NH – CH3 
	

	2
	N-methylmethanamine
	Dimethylamine

	


C3H9N: 
4 đp (2-1-1)

	CH3-CH2-CH2NH2
	

	1
	Propan-1-amine  
	Propylamine.

	
	

	

	1
	Propan-2-amine  
	Isopropylamine.

	
	CH3-NH-CH2-CH3
	

	2
	N-methylethanamin
	ethylmethylamine

	
	

	

	3
	N,N-dimethylmethanamine
	Trimethylamine

	





C4H11N
8 đp (4-3-1)

	CH3CH2CH2CH2NH2
	

	1
	Butan-1-amine
	Butylamine

	
	

	

	1
	Butan-2-amine
	Sec-butylamine

	
	

	

	1
	2-methylpropan-1-amine
	Isobutylamine

	
	

	

	1
	2-methylpropan-2-amine.
	tert-butylamine

	
	CH3CH2CH2NHCH3
	

	2
	N-methylpropan-1-amine
	methylpropylamine

	
	

	

	2
	N-methylpropan-2-amine
	methylisopropylamine

	
	CH3CH2NHCH2CH3
	

	2
	N-ethylethanamine
	diethylamine

	
	

	

	3
	N,N-dimethylethanamine
	ethyldimethylamine

	C5H13N: 17 đp (8-6-3)

	
	
	
	
	

	C6H7N
	C6H5NH2
Tên thường: Aniline
	

	1
	Benzenamine
	Phenylamine


	






C7H9N
Có 5đp 
	

	

	1
	1-Phenylmethanamine.
	Benzylamine

	
	

	

	1
	1-amino-2-methylbenzene.
	o-methylaniline
Tên thường : 
 (m-Toludine)

	
	

	

	1
	1-amino-3-methylbenzene.
	m-methylaniline
Tên thường : 
 (m-Toludine)

	
	

	

	1
	1-amino-4-methylbenzene.
	p-methylaniline
Tên thường : 
 (p-Toludine)

	
	

	

	2
	N-Methylbenzenamine

	Methylphenylamine
Tên thường : 
N-methylaniline.



II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
[image: ]
                                   Mô hình phân tử methylamine             Mô hình phân tử aniline
- Trong phân tử amine: N còn một cặp e chưa liên kết =>có thể tạo ra liên kết cho nhận (giống NH3) do đó các amine có tính chất hóa học tương tự ammonia.


- Aniline có thể thế nguyên tử H trên vòng benzene do ảnh hưởng của nhóm NH2.
III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các amine cùng bậc có xu hướng tăng khi phân tử khối tăng. Nhiệt độ sôi : Amine > hydrocarbon (cùng C hoặc M).
- Trạng thái: Methylamine, ethylamine, dimethylamine và trimethylamine là những chất khí, có mùi tanh của cá hoặc mùi khai tương ammonia tự (tuỳ nồng độ), các amine còn lại là chất lỏng hoặc rắn.
- Độ tan: 
+ Các amine là chất khí dễ tan trong nước nhờ tạo được liên kết hydrogen với nước. 
+ Khi số C tăng thì độ tan của các amine giảm.
+ Các arylamine có độ tan trong nước rất thấp.
· Aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.
[bookmark: bookmark434]III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1.Tính base và phản ứng tạo phức
a)Tính base: Amine có tính base yếu tương tự NH3. 
- Làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch các alkylamine có thể làm quỳ tím đổi màu xanh hoặc phenolphthalein hóa hồng, còn dung dịch aniline không làm đổi màu quỳ tím hoặc phenolphthalein hóa hồng.


- Tác dụng với acid (HCl, H2SO4,…) => muối ammonium.

: methylammonium chloride.

: ethylammonium chloride.

: Phenylammonium chloride.
- Tác dụng với một số muối (KL của muối không phản ứng với nước)=> kết tủa hydroxide.


3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O  3CH3NH3Cl  + Fe(OH)3 


3CH3CH2NH2 + FeCl3 + 3H2O 3CH3CH2NH3Cl  + Fe(OH)3 


2CH3NH2 + CuSO4 + 2H2O  (CH3NH3)2SO4 + Cu(OH)2 
b)Tạo phức: methylamine hay ethylamine tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.

4CH3NH2 + Cu(OH)2 [Cu(CH3NH2)4](OH)2

[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark450]4CH3CH2NH2 + Cu(OH)2 [Cu(CH3CH2NH2)4](OH)
2. Phản ứng với nitrous acid (HNO2) = Tính khử

- RNH2 + HNO2 ROH + N2 +H2O => nhận biết alkylamine bậc một.    (R: gốc alkyl)   

CH3NH2 + HONOCH3OH + N2 + H2O

- Aniline + HNO2 +HCl  muối diazonium => tổng hợp phẩm nhuộm azo và dược phẩm.

C6H5NH2 + HONO + HCl [C6H5N2]+Cl- + 2H2O
3. Phản ứng thế ở nhân thơm của aniline. 
* Aniline + nước Bromine => Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng + Mất màu dung dịch bromine                                       


                         2,4,6-tribromoaniline (trắng)   

Hoặc: C6H5NH2 + 3Br2C6H2Br3NH2 + 3HBr   
IV. ỨNG DỤNG
- Sản xuất: dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật,...
- Sản xuất phẩm nhuộm (phẩm màu azo, aniline đen,...), chất hoạt động bề mặt.
- Tổng hợp polymer (nhựa poly(aniline-formaldehyde), tơ nylon-6,6,...).
[bookmark: bookmark461][bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark464]V. ĐIỀU CHẾ
1. Alkyl hoá ammonia
Alkylamine được điều chế từ ammonia và dẫn xuất halogen.



[bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark468]NH3CH3NH2 (CH3)2NH (CH3)3N
2. Khử hợp chất nitro
Aniline và các arylamine thường được điều chế bằng cách khử hợp chất nitrobenzene (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi một số kim loại (Zn, Fe,...) trong dung dịch HCl.

Ví dụ: C6H5NO2 + 6[H] C6H5NH2 + 2H2O








[bookmark: _Toc181964942][bookmark: _Toc182492002][bookmark: _Toc182492787][bookmark: _Toc182493551]CHỦ ĐỀ 2: AMINO ACID – PEPTIDE
I. AMINO ACID
[bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496]1. Khái niệm, danh pháp
a) Khái niệm: Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH).
Ví dụ: H2N-CH2-COOH (Glycine)
· α-amino acid : H2N-CH(R)-COOH)
Amino acid thiết yếu (9 α-amino acid cơ thể không tổng hợp được) => cung cấp qua thịt, cá, trứng, sữa.,…




20 α-amino acid thiên nhiên  tạo protein trong cơ thể người (amino acid tiêu chuẩn).


Amino acid không thiết yếu (cơ thể tổng hợp được).


b) Danh pháp

· 
Đánh số thứ tự C theo 2 cách:  
- Tên thay thế:         Vị trí (2,3,...) nhóm NH2 – amino tên thay thế của carboxylic acid tương ứng


- Tên bán hệ thống: Vị trí (…) nhóm NH2 – amino tên thường của carboxylic acid tương ứng
	Tên thông thường
(CTPT)
	Kí hiệu 
 (M)
	
	Công thức cấu tạo
	Tên thay thế
	Tên bán hệ thống

	Glycine
C2H5NO2
	Gly (75)
	







1 NH2
& 1COOH

	H2N-CH2-COOH


	Aminoethanoic acid
	Aminoacetic acid

	Alanine
C3H7NO2
	Ala
(89)
	
	H2N-CH(CH3)-COOH


	2-aminopropanoic acid
	α-aminopropionic acid

	Valine
C5H11NO2
	Val
(117)
	
	(CH3)2CH-CH(NH2)-COOH


	2-amino-3-methylbutanoic acid
	α -aminoisovaleric acid

	Lysine
C6H14N2O2
	Lys
(146)
	


2NH2
1COOH
	H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH


	2,6-diaminohexanoic acid
	α,ε-diaminocaproic acid

	Glutamic acid
C5H9NO4
	Glu
(147)
	


1NH2
2COOH
	HOOC-[CH2]2-CH(NH2)COOH


	2-aminopentane-1,5-dioic acid
	α -aminoglutaric acid


2. Đặc điểm cấu tạo
Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực do tương tác giữa nhóm -COOH và nhóm -NH2:


Dạng phân tử trung hòa         Dạng ion lưỡng cực.
3. Tính chất vật lí
	Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn, khi ở dạng tinh thể chúng không có màu, có nhiệt độ nóng chảy cao và thường tan tốt trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.
4. Tính chất hóa học
	Tương tự các hợp chất hữu cơ tạp chức khác, amino acid có tính chất của các nhóm chức cấu thành (tính chất của nhóm amino và nhóm carboxyl) và có thêm tính chất gây ra bởi đồng thời cả hai nhóm chức này.
[bookmark: bookmark513]a) Phản ứng ester hoá

[bookmark: bookmark514]H2NCH2COOH   +  C2H5OH    H2NCH2COOC2H5   +   H2O
          (Trong điều kiện phản ứng, ester tồn tại ở dạng ClH3NCH2COOC2H5)
b) Tính chất lưỡng tính
Nhóm amino có tính base và nhóm carboxyl có tính acid nên các amino acid có tính lưỡng tính, có thể tác dụng với acid mạnh cũng như base mạnh.

HCl + H2N-CH2-COOH  CIH3N-CH2-COOH

H2N-CH2-COOH + NaOH H2N-CH2-COONa + H2O
Tính lưỡng tính của amino acid rất quan trọng trong nhiều quá trình sinh học như ổn định pH của dung dịch máu, dung dịch nội bào,...
[bookmark: bookmark515]c) Tính chất điện di
Tính chất điện di : các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào pH của môi trường. 



 Dạng ion lưỡng cực

Dạng anion
(pH cao)
Dạng cation
(pH thấp)

	




Ở pH thấp, amino acid tồn tại chủ yếu dưới dạng cation; ngược lại pH cao, hợp chất này tồn tại chủ yếu dưới dạng anion.
Ví dụ: Đặt hỗn hợp các amino acid gồm lysine, glycine và glutamic acid ở pH = 6,0 vào trong một điện trường. Khi đó, glycine hầu như không dịch chuyển, lysine dịch chuyển về phía cực âm, còn glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương 

                                   [image: ]	[image: ]

				
                                                       Lysine                 glycine            glutamic acid
Sự di chuyển của một số amino acid dưới tác dụng của điện trường ở pH = 6
[bookmark: bookmark516]d) Phản ứng trùng ngưng
Khi đun nóng, các ε-amino acid hoặc ω-amino acid có thể phản ứng với nhau để tạo thành polymer, đồng thời tách ra các phân tử nước (phản ứng trùng ngưng).
Ví dụ: 
· Trùng ngưng 6-aminohexanoic acid (ε-aminocaproic acid)



       -aminocaproic acid                                              polycaproamide (capron)
Hoặc viết :


· Trùng ngưng 7- Aminoheptanoic acid (ω -aminoenanthic acid)


II. PEPTIDE
[bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark521]1. Khái niệm
Peptide là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các đơn vị α-amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide (-CO-NH-).
[bookmark: bookmark524][bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark525]Các peptide chứa từ 2, 3, 4,... đơn vị α- aminoacid lần lượt được gọi là dipeptide, tripeptide, tetrapeptide,...; peptide chứa nhiều đơn vị α-amino acid được gọi là polypetide.
2. Cấu tạo
- Amino acid đầu N (đầu bên trái) còn nhóm NH2 và amino acid đầu C (cuối bên phải) còn nhóm COOH.
- Số liên kết peptide = số nhóm peptide =  số α-amino acid trừ 1.
-Tên viết tắt viết từ Amino acid đầu N đến amino acid đầu C bằng kí hiệu.
Ví dụ:  Một tripeptide có cấu tạo như sau:


Cấu tạo của phân tử tripeptide Val-Gly-Ala
Tên viết tắt tripeptide: Val-Gly-Ala
3. Tính chất hoá học
a) Phản ứng thuỷ phân: Peptide bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc enzyme. 
 (xét n – peptide  chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) 

- Thủy phân trong môi trường trung tính (H2O) => tạo các-amino acid 

H2N-CH2CONHCH(CH3)COOH+H2O H2NCH2COOH+H2NCH(CH3)COOH 

 Viết gọn:  Gly-Ala  +H2O Gly + Ala 


=>Tổng quát: n-peptide + (n -1) H2Ocác-amino acid 

- Thủy phân trong môi trường base: => tạo muối của -amino acid. 

H2N-CH2CONHCH(CH3)COOH+2NaOHH2NCH2COONa+H2NCH(CH3)COONa+H2O  

Viết gọn: Gly-Ala  + 2NaOH GlyNa  + AlaNa  + H2O 

Tổng quát: n-peptide + nNaOHmuối  + H2O 


-Thủy phân trong môi trường acid: => tạo muối của -amino acid. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH+H2O+2HClClH3NCH2COOH+ClH3NCH(CH3)COOH 

 Viết gọn:  Gly-Ala  + 2HCl +H2O Gly.HCl + Ala.HCl 

Tổng quát: n-peptide + nHCl +(n-1) H2Omuối   
* Nếu thủy phân không hoàn toàn tạo thành các peptide ngắn hơn.
Ví dụ: Tetrapeptide Gly-Tyr-Val-Ala khi bị thuỷ phân không hoàn toàn có thể tạo thành các tripeptide
 Gly-Tyr-Val, Tyr-Val-Ala và các dipeptide là Gly-Tyr, Tyr-Val, Val-Ala.
b) Phản ứng màu biuret
    Tripeptide trở lên + Cu(OH)2 /OH- lắc nhẹ => phức chất màu tím (phản ứng màu biuret) 
* Chú ý : Amino acid, dipeptide: không có phản ứng này.
[bookmark: _Toc181964943][bookmark: _Toc182492003][bookmark: _Toc182492788][bookmark: _Toc182493552]CHỦ ĐỀ 3: PROTEIN VÀ ENZYME
I. PROTEIN
1. Khái niệm: Protein là hợp chất cao phân tử được tạo thành từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.
2. Đặc điểm cấu tạo

[bookmark: _Hlk165655224]- Mỗi chuỗi polypeptide gồm các đơn vị - amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide theo một trật tự nhất định.

[bookmark: _Hlk165655593]- Protein đơn giản = tạo thành từ các-amino acid.
Ví dụ: insulin, albumin (có nhiểu trong lòng trắng trứng), fibroin (có trong tơ tằm), ...
 - Protein phức tạp = protein đơn giản +"phi protein" như đường, nucleic acid, lipid, ...
3. Tính chất vật lí

- Protein hình sợi: không tan trong nước và dung môi thông thường như:- keratin (có ở tóc, móng sừng), collagen (có ở da, sụn), myosin (có ở cơ bắp), fibroin của tơ tằm, mạng nhện... 
- Protein hình cầu tan được trong nước tạo dung dịch keo như hemoglobin (có ở máu), albumin (có ở lòng trắng trứng),...
4. Tính chất hoá học
[bookmark: _Hlk165655683]a) Phản ứng thuỷ phân : protein bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc enzyme.

 Thủy phân hoàn toàn protein => các -amino acid.
[bookmark: bookmark564]b) Phản ứng màu
· Protein + Cu(OH)2 /OH- lắc nhẹ => phức chất màu tím (phản ứng màu biuret).
· Protein  +  HNO3 đặc => chất rắn màu vàng (nitro hóa & đông tụ protein).
c) Phản ứng đông tụ
Protein có thể bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng. Sự đông tụ này xảy ra do cấu tạo ban đầu của protein bị biển đổi.
- Đông tụ khi đun nóng: nấu rêu cua, luộc trứng…. 
- Đông tụ bởi acid: sữa đậu nành, sữa tươi + chanh, cam. 
[bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark570][bookmark: bookmark572]5. Vai trò của protein đối với sự sống
- Thành phần của mọi tế bào nên ở đâu có sự sống là ở đó có protein.
- Một trong những nguồn thức ăn chính bổ sung các amino acid thiết yếu và năng lượng cho cơ thể (khoảng 4,0 kcal g-1)
- Vận chuyển các chất trong cơ thể, điều hoà quá trình trao đổi chất.
- Xúc tác cho các phản ứng hoá sinh, giúp cơ thể chống lại tác nhân có hại,...
- Duy trì pH của máu.
[bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark579]II. ENZYME
1. Vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá
- Phần lớn enzyme là những protein xúc tác cho các phản ứng hoá học và sinh hoá.
- Enzyme có tính chọn lọc cao, mỗi enzyme chỉ xúc tác cho một hoặc một số phản ứng nhất định.
[bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark583]- Tốc độ phản ứng có xúc tác enzyme thường nhanh hơn rất nhiều lần so với xúc tác hoá học của cùng quá trình hoá học.
2. Ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học
· Enzyme trong nghiên cứu y học, dược phẩm.
Enzyme được sử dụng để định lượng, định tính và chẩn đoán trong xét nghiệm như xác định hàm lượng glucose, urea, cholesterol trong máu, nước tiểu… hoặc sản xuất dược phẩm như protease làm thuốc hỗ trợ trị tắc nghẽn tim mạch, làm men tiêu hoá,...
· Enzyme trong hoá học
Enzyme ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu hoá học, đóng vai trò xúc tác cho phản ứng, thuốc thử trong hoá học phân tích,...
· Enzyme trong công nghiệp, nông nghiệp
Enzyme dùng cho quá trình phân huỷ phế phẩm nông nghiệp, tái tạo đất trồng, sản xuất phân bón vi sinh, chế biến thực phẩm như sữa, bánh mì, rượu, bia,…
[bookmark: _Toc181964944][bookmark: _Toc182492004][bookmark: _Toc182492789][bookmark: _Toc182493553]CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP CHƯƠNG 3
I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
	
	AMINE
	AMINO ACID
	PEPTIDE
	PROTEIN

	

Khái 
niệm
	Dẫn xuất của ammonia. Trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon.
	Hợp chất tạp chức chứa nhóm amino và nhóm carboxyl.
	
Cấu tạo từ các đơn vị -amino acid qua liên kết peptide.
	Hợp chất cao phân tử, được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.

	
Phân 
loại
	Theo bậc amine: Amine bậc 1, 2, 3; Theo gốc hydrocarbon: Alkylamine và arylamine.
	
	
	Protein đơn giản và protein phức tạp.

	
Tính 
chất 
vật 
lí
	Một số amine có nguyên tử carbon nhỏ ở thể khí, tan tốt trong nước.
Aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.
	Chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao, thường tan tốt trong nước.
	
	Protein dạng sợi không tan trong nước, protein dạng hình cầu tan được trong nước tạo dung dịch keo.

	




Tính 
chất 
hóa 
học
	Amine có tính base yếu.
Methylamine, ethylamine, ... có phản ứng tạo phức với Cu(OH)2.
Amine bậc một phản ứng với nitrous acid.
Aniline tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzne dễ hơn benzene.
	Có phản ứng đặc trưng của nhóm amino và nhóm carboxyl.
Có tính lưỡng tính.


Các - và -amino acid tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polyamide.
	
Bị thủy phân một phần thành các peptide nhỏ hơn và bị thủy phân hoàn toàn tạo thành các -amino acid.
Tripeptide trở lên tham gia phản ứng màu biuret.
	
Bị thủy phân hoàn toàn tạo thành các -amino acid.
Tạo sản phẩm rắn có màu vàng khi tác dụng với nitric acid đặc.
Bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng.
Tham gia phản ứng màu biuret.

	Điều
 chế
	Amine được điều chế bằng các alkyl hóa ammonia hoặc khử hợp chất nitro.

	Ứng 
dụng
	Aniline là nguyên liệu tổng hợp một số dược phẩm, phẩm nhuộm, polymer.
Protein là một trong các nguồn thức ăn chính của con người, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể sống, có nhiều ứng dụng khác nhau trong ngành công nghệ sinh học.



[bookmark: _Toc181964945][bookmark: _Toc182492005][bookmark: _Toc182492790][bookmark: _Toc182493554]CHƯƠNG 4: POLYMER
[bookmark: _Toc181964946][bookmark: _Toc182492006][bookmark: _Toc182492791][bookmark: _Toc182493555]CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER
I. KHÁI NIỆM - DANH PHÁP
1.Khái niệm
· Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắc xích ) liên kết với nhau tạo nên.
· Monomer là những phân tử nhỏ, phản ứng với nhau để tạo nên polymer.



2. Danh pháp: poly + tên monomer  (thêm ngoặc đơn nếu tên của monomer gồm hai cụm từ)
Ví dụ:  : polyethylene (PE)


                                        : poly(vinyl chloride) : PVC
 

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
· Hầu hết polymer là những chất rắn, không bay hơi, không bị nóng chảy hoặc nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. 
· Polymer nhiệt dẻo (tái chế được): nóng chảy khi đun nóng => tạo chất lỏng có độ nhớt cao.
· Polymer nhiệt rắn (không tái chế được): không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng.
· Hầu hết polymer không tan trong nước, một số tan được trong dung môi hữu cơ.
· Tính chất vật lí của polymer thường phụ thuộc vào cấu tạo:
	Polymer
	Tính chất cơ lí
	Ứng dụng

	PE, PP
	Tính dẻo
	Chế tạo chất dẻo

	Polyisoprene
	Tính đàn hồi
	Chế tạo cao su

	Capron; nylon-6,6
	Kéo thành sợi dai, bền
	Chế tạo tơ

	Poly(methyl methacrylate)
	Trong suốt, không giòn
	Chế tạo thuỷ tinh hữu cơ

	PE, PVC, PPF
	Cách điện, cách nhiệt
	Chế tạo vật liệu cách điện, cách nhiệt



[image: ]
[image: Ý nghĩa các con số trên đồ dùng bằng nhựa]
Kí hiệu của sáu polymer nhiệt dẻo phổ biến.
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer (do gắn nhóm thế hoặc cộng vào nối đôi của polymer).
Ví dụ 1: Poly(vinyl acetate) bị thuỷ phân  trong môi trường kiềm.


Ví dụ 2: Polyisoprene phản ứng với hydrogen chloride


2. Phản ứng cắt mạch polymer (dễ bị thuỷ phân, chẳng hạn tinh bột, cellulose, capron, nylon-6,6,…)	
· Polymer bị phân huỷ bởi nhiệt:


Polystyrene                          styrene
· Polyamide có thể bị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc môi trường base thu được amino acid:


           capron                                                   6-aminohexanoic acid
· Tinh bột và cellulose có thể bị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc bởi enzyme thu được glucose:

(C6H10O5)n + n H2O   n C6H12O6 
                                    Tinh bột, cellulose                                            glucose
3. Phản ứng tăng mạch polymer (nối mạch dài hơn hoặc khâu mạch tạo mạng không gian)
· Phản ứng khâu mạch polymer tạo mạng không gian = lưu hóa cao su.
[image: ]Cầu nối disulfide

Quá trình lưu hóa cao su.
=>Cao su lưu hóa có mạng không gian nên khó nóng chảy, khó hoà tan và bền hơn so cao su thường.
III. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP
1. Phương pháp trùng hợp
· 
Trùng hợp là quá trình nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau tạo thành phân tử có phân tử khối lớn (polymer).
· Điều kiện : monomer có liên kết đôi (CH2=CHR) hoặc vòng như: Caprolactam                                                

    
Ethylene                          Polyethylene (PE)


                                                     Caprolactam                   Tơ capron 
2. Phương pháp trùng ngưng
· Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polymer) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thường là nước).
· Các monomer tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.
Ví dụ: Nylon-6,6 thu được từ phản ứng trùng ngưng adipic acid với hexamethylenediamine :

 hexamethylenediamine	     adipic acid                                   nylon-6,6

[bookmark: _Toc177250011][bookmark: _Toc181964947][bookmark: _Toc182492007][bookmark: _Toc182492792][bookmark: _Toc182493556]CHỦ ĐỀ 2: VẬT LIỆU POLYMER
[bookmark: bookmark0]I. CHẤT DẺO
[bookmark: bookmark1]1. Khái niệm
· Chất dẻo là những vật liệu polymer có tính dẻo.
· Tính dẻo của vật liệu là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.
· Thành phần = polymer (chính) + phụ gia như chất hoá dẻo, chất độn, chất màu, chất ổn định,..
Phản ứng điều chế của một số polymer thông dụng được làm chất dẻo được trình bày trong bảng sau.
Phản ứng điều chế của một số polymer thông dụng dùng làm chất dẻo
	Tên polymer
	Phản ứng điều chế

	Polyethylene (PE)
	


	Polypropylene (PP)
	


	Polystyrene (PS)
	


	Poly(vinyl chloride) (PVC)
	


	Poly(methyl methacrylate)
(PMM)
	


	Poly(phenol formaldehyde) (PPF)
	Đun hỗn hợp phenol (lấy dư) và formaldehyde trong môi trường acid.




[bookmark: bookmark715][bookmark: bookmark716][bookmark: bookmark718][bookmark: _Toc169937759][bookmark: _Toc169938503]3. Ứng dụng của chất dẻo
Chất dẻo được sử dụng rất phổ biến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong đời sống, công nghiệp, xây dựng,... Ước tính có khoảng hai phần ba lượng polymer tiêu thụ trên thế giới là từ các chất dẻo thông dụng như PE, PP, PVC, PS.

	Chất dẻo
	Ứng dụng

	PE
	Sản xuất túi nylon, bao gói, màng bọc thực phẩm, chai lọ, đồ chơi trẻ em,...

	PP
	Sản xuất bao gói, hộp đựng, ống nước, chi tiết nhựa trong công nghiệp ô tô,...

	PVC
	Sản xuất giày ủng, rèm nhựa, khung cửa, sàn nhựa, ống nước, vỏ cáp điện, vải giả da,...

	PS
	Sản xuất bao gói thực phẩm, hộp xốp, vật liệu cách nhiệt,...

	Poly(methyl methacrylate)
	Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ dùng làm kính máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm, bể cá,...



4. Ô nhiễm môi trường do chất dẻo và rác thải nhựa
· Thời gian phân hủy lâu (lên đến hàng trăm năm)=> xử lý rác thải nhựa không đúng cách => sẽ gây ô nhiễm môi trường,.
· Đốt nhựa tạo ra các khí độc hại và làm tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. 
· Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước , dinh dưỡng, làm chết vi sinh vật có lợi trong đất, gây tác động xấu đến  sự sinh trưởng của cây trồng. 
· Nhựa thải ra sông, hồ,  đại dương…. Gây ô nhiễm nguồn nước, làm mất cân bằng hệ sinh thái.
· Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khi sử dụng đồ nhựa,  cần thực hiện một số biện pháp  như hình bên dưới.
[image: ]

Một số biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa

[bookmark: bookmark724][bookmark: bookmark725]II.VẬT LIỆU COMPOSITE
1. Khái niệm
· [image: ]Vật liệu composite = Gồm hai thành phần chính:
· [bookmark: bookmark729]Vật liệu cốt = cốt sợi (sợi carbon, sợi vải, sợi thủy tinh..) hoặc cốt hạt: hạt kim loại (bột nhôm), bột gỗ, bột đá, bột silica,... => giúp cho vật liệu có được các đặc tính cơ học cần thiết.
· Vật liệu nền = nền hữu cơ (polymer: nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt rắn), nền kim loại, nền gốm,...
=>liên kết vật liệu cốt với nhau và tạo tính thống nhất cho vật liệu composite.                                                            Cấu trúc vật liệu composite         
[bookmark: bookmark8]2. Ứng dụng của một số composite

	Loại cốt
	Loại composite
	Tính chất
	Ứng dụng

	




Composite cốt sợi
	Composite sợi carbon
[image: ]
Sợi carbon được đan thành tấm
	Nhẹ và có độ bền cao.

	Làm vật liệu chế tạo các bộ phận quan trọng trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, ô tô, thiết bị và dụng cụ thể thao,...
[image: ]

	
	Composite sợi thuỷ tinh
[image: ]
Sợi thuỷ tinh được đan thành tâm
	Nhẹ, độ cứng và độ uốn kéo tốt, độ bền cơ học cao, cách điện tốt, bền với môi trường.
	Làm vật liệu chế tạo các bộ phận trong thiết bị hàng không (giá để hành lí, vách ngăn, thùng chứa, ống dẫn), đóng tàu, thuyền,...
[image: ]

	


Composite cốt hạt
	Composite bột gỗ và bột đá
[image: ]
Composite bột gỗ
	Nhẹ, độ bền cao, cách điện và cách nhiệt tốt, dễ tạo hình và phối màu.

	Làm tấm ốp trang trí nhà, làm cánh cửa, ván lát sàn,...
[image: ]





III. TƠ
[bookmark: bookmark9]1. Khái niệm và phân loại
a) Khái niệm: Tơ là những vật liệu polymer hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. 
· Mạch không phân nhánh, xếp song song với nhau.
· Mềm, dai, không độc, tương đối bền với các dung môi thông thường và có khả năng nhuộm màu. 
· Nguyên liệu quan trọng trong ngành dệt may.
b) Phân loại
- Tơ tự nhiên: Là tơ có sẵn trong thiên nhiên như bông, sợi lanh, len lông cừu, tơ tằm,...
- Tơ tổng hợp: Là tơ được chế tạo từ polymer tổng hợp như polyamide (nylon, capron,...).
- Tơ bán tổng hợp: Là tơ xưất phát từ nguồn thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hoá học (như tơ visco, tơ cellulose acetate,...).
[bookmark: bookmark10]2. Một số loại tơ thường gặp
a) Tơ tự nhiên
	· Bông
[image: ]
Quả bông
· Chứa cellulose (95% - 98%).
· Mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt, thông thoáng.
· Được sử dụng phổ biến trong ngành may mặc (vải cotton).
	· Len
[image: ]
Lông cừu để sản xuất len
· Lấy từ lông cừu, dê, thỏ. Thành phần chính : protein
· Sợi len mềm mịn, bền và giữ nhiệt tốt.
·  Len được sử dụng rộng rãi để may quần áo ấm, chân, mũ, thảm.
	· Tơ tằm
[image: ]
Tơ của tằm dâu làm tơ tằm
· Được lấy từ tơ của con tằm, thành phần chính là protein.
· Thoáng, nhẹ, hấp thụ nhiệt kém, ít bám bụi, bề mặt mịn.
· Sản xuất vải lụa.


b) Tơ tổng hợp và tơ bán tổng hợp
	Loại tơ
	Thành phần cấu tạo
	Tính chất
	Ứng dụng

	Tơ
nylon-6,6
(tổng hợp)
	Thuộc loại tơ polyamide, tạo nên từ 2 chất có 6 C.
[image: ]
	Dai, bền, bóng mượt, mềm mại, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, acid và kiềm.
	Dệt vải may mặc; vải lót săm lốp xe, bít tất, dây cáp, dây dù, đan lưới,...

	Tơ capron
(bán tổng hợp)
	Thuộc loại polyamide, tạo nên từ 1 chất có 6 C.


	Dai, đàn hồi, ít thấm nước, mềm mại, có dáng đẹp hơn tơ tằm, giặt mau khô nhưng kém bền bởi nhiệt, acid và kiềm.
	Dệt vải may mặc, làm võng, lưới bắt cá, chỉ khâu, sợi dây thừng,...

	Tơ nitron (olon)
(tổng hợp)
	Thuộc loại vinylic, có công thức là


	Dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt.
	Dệt vải dùng để may áo ấm, bện thành len đan áo rét, vải bạt, mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường,...

	Tơ visco
(bán tổng hợp)
	Thành phần chính là cellulose đã được xử lí hoá chất.
	Dai, bền, thấm mồ hôi, thoáng khí.
	Làm vải may những trang phục thoáng, mát.

	Tơ cellulose
acetate
(bán tổng hợp)
	Là hỗn hợp gồm cellulose diacetate [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n và cellulose triacetate [C6H7O2(OCOCH3)3]n.
	Cách nhiệt tốt.
	Làm vải may áo ấm và thường được phối trộn với len.


[image: ]IV. CAO SU
[bookmark: bookmark12]1. Khái niệm
· Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi.
· Tính đàn hồi là tính bị biến dạng của vật khi chịu lực tác dụng bên ngoài nhưng trở lại hình dạng ban đầu khi lực thôi tác dụng.
· [bookmark: bookmark13]Có hai loại cao su là cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.
2. Cao su thiên nhiên
· Lấy từ mủ cây cao su (có thành phần chính là polyisoprene) tên khoa học là Hevea brasiliensis được dùng trong ngành công nghiệp cao su. Mủ cây cao su

· [image: ]Các mắt xích isoprene đều có cấu hình cis.


· Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện, không thấm khí và nước, không tan trong nước, ethanol,... nhưng tan trong xăng và benzene.
· Cao su thiên nhiên có khả năng phản ứng cộng với H2, Cl2, HCl,... Đặc biệt, cao su thiên nhiên có phản ứng với lưu huỳnh tạo cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hoá.
· Cầu nối disulfide

[image: ]
Quá trình lưu hóa cao su.
[bookmark: bookmark14]


3. Cao su tổng hợp
	Loại cao su
	Phản ứng điều chế - Tính chất - Ứng dụng

	Cao su buna = trùng hợp buta-1,3-diene
	Có tính đàn hồi và độ bền kém hơn cao su thiên nhiên



	Cao su isoprene (polyisoprene) = trùng hợp isoprene.
	Có tính đàn hồi tốt, độ bền cao, khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt tốt, sản xuất lốp xe, đệm giảm xóc, giày dép, dụng cụ thể thao, thiết bị y tế.



	Cao su buna-S = đồng trùng hợp buta-1,3-diene và styrene 
	Có tính đàn hồi cao, dùng để sản xuất lốp xe, đệm lót, đế giày, vật liệu chống thấm,... 



	Cao su buna-N = đồng trùng hợp buta-1,3-diene và vinyl cyanide (hay acrylonitrile)
	Có tính chống dầu tốt, được dùng để sản xuất găng tay cao su y tế, đai truyền động, ống, gioăng cao su sử dụng trong môi trường hoá chất.



	Cao su chloroprene
= Trùng hợp chloroprene
	Có tính đàn hồi cao, bền với dầu mỡ; được dùng để bọc các ống thuỷ lực công nghiệp, ống nhún và đệm làm kín, làm đai truyền năng lượng.





V. KEO DÁN
[bookmark: bookmark16]1. Khái niệm
Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.
[bookmark: bookmark17]2. Một số loại keo dán
a) Nhựa vá săm 
Nhựa vá săm là dung dịch dạng keo của cao su trong dung môi hữu cơ như toluene, xylene,... thường được dùng để vá chỗ thủng của săm xe.
b) Keo dán epoxy
· Keo dán epoxy còn gọi là keo dán hai thành phần. 
· Thành phần chính là hợp chất chứa hai nhóm epoxy ở hai đầu, chẳng hạn
[image: ]
· Thành phần thứ hai là chất đóng rắn, thường là các amine, chẳng hạn NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2.
· Ưu điểm của keo epoxy là độ kết dính rất cao, chịu nhiệt, chịu nước, chịu dung môi, chịu lực tốt, rất dễ sử dụng. Keo epoxy thường được dùng để dán các kim loại, nhựa, bê tông, các vật bằng kính, sứ, đồ gốm,...
c) Keo dán poly(urea-formaldehyde) = đồng trùng ngưng urea và formaldehyde.


                                 urea                  formaldehyde.         Poly(urea-formaldehyde) 
· Khi sử dụng keo poly(urea-formaldehyde), cần phải cho thêm các chất đóng rắn loại acid như oxalic acid, lactic acid,... để tạo polymer mạng không gian.
· Keo dán poly(urea-formaldehyde) bền với dầu mỡ và các dung môi thông dụng, thấm nước kém. Keo dán poly(urea-formaldehyde) được dùng chủ yếu để dán các vật liệu ván ép, gỗ.
[bookmark: _Toc181964948][bookmark: _Toc182492008][bookmark: _Toc182492793][bookmark: _Toc182493557]CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 4
· Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.
· Các phản ứng đặc trưng của polymer: cắt mạch, tăng mạch, giữ nguyên mạch. Polymer thường được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.
· Một số vật liệu polymer phổ biến:
	Vật liệu polymer
	Thành phần, nguồn gốc
	Tính chất

	Chất dẻo
	PE
	Trùng hợp ethylene
	Có tính dẻo

	
	pp
	Trùng hợp propylene
	

	
	PVC
	Trùng hợp vinyl chloride
	

	
	PS
	Trùng hợp styrene
	

	
	Poly(methyl methacrylate)
	Trùng hợp methyl methacrylate
	

	
	Poly(phenol formaldehyde)
	Trùng ngưng phenol với formaldehyde
	

	Vật liệu composite
	Vật liệu nền và vật liệu cốt.
	Tính chất tốt hơn các vật liệu riêng rẽ ban đầu.

	Tơ
	Tơ tự nhiên
	Có nguồn gốc từ thiên nhiên: sợi bông, len, tơ tằm,...
	Có dạng sợi mảnh, dai bền,...

	
	Tơ bán tổng hợp
	Chế biến từ polymer tự nhiên bằng phương pháp hoá học: tơ visco, tơ cellulose acetate.

	

	
	Tơ tổng hợp
	Chế biến từ các polymer tồng hợp như: tơ capron, nylon-6,6, tơ nitron.
	

	Cao su
	Cao su tự nhiên
	Được lấy từ mủ cây cao su.
	Có tính đàn hồi.

	
	Cao su nhân tạo
	Tổng hợp bằng phương pháp hoá học: cao su buna, buna-S, buna-N, cao su chloroprene, cao su isoprene,...
	

	Keo dán
	Nhựa vá săm
	Cao su hoà tan trong dung môi hữu cơ.
	Có khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau.

	
	Keo epoxy
	Polymer tạo thành từ nhựa epoxy và một số amine.
	

	
	Keo poly(urea- formaldehyde)
	Polymer tạo thành do phản ứng trùng ngưng giữa urea và formaldehyde.
	



[bookmark: _Toc181964949][bookmark: _Toc182492009][bookmark: _Toc182492794][bookmark: _Toc182493558]CHƯƠNG 5: PIN ĐIỆN & ĐIỆN PHÂN
[bookmark: _Toc177284029][bookmark: _Toc181964950][bookmark: _Toc182492010][bookmark: _Toc182492795][bookmark: _Toc182493559]CHỦ ĐỀ 1: THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
I. CẶP OXI HOÁ – KHỬ
Dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử của kim loại. Ví dụ: Al3+/Al; Zn2+/Zn; Cu2+/Cu.
· Tổng quát, dạng oxi hoá (Mn+) và dạng khử (M) của cùng một kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử Mn+/M, giữa chúng có mối quan hệ:

Mn+       +  ne         M
    dạng oxi hoá 	dạng khử
· Trong cặp oxi hoá - khử của kim loại, dạng oxi hoá và dạng khử có thể tồn tại ở dạng ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử hoặc dạng phân tử, ví dụ: Fe3+/Fe2+; [Ag(NH3)2]+/Ag; AgCl/Ag;...
· Các nguyên tố phi kim cũng có các cặp oxi hoá - khử tương ứng, ví dụ: 2H +/H2; Cl2/Cl- ;...
II. THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN 
1.Điện cực: 
Ứng với mỗi cặp oxi hoá - khử có thể thiết lập một điện cực, tại đó tồn tại cân bằng giữa dạng oxi hoá và dạng khử.
Ví dụ:
· Đối với cặp Zn2+/Zn, thiết lập được điện cực kẽm bằng cách cho thanh Zn tiếp xúc trực tiếp với dung dịch muối chứa ion Zn2+ (Hình  a).
· Tương tự, đối với cặp Cu2+/Cu cũng thiết lập được điện cực đồng như hình b.
· Tại ranh giới giữa kim loại và dung dịch chất điện li của mỗi điện cực tồn tại cân bằng:
Zn2+ + 2e  ⇌ Zn;		Cu2+ + 2e ⇌ Cu
[bookmark: bookmark846][bookmark: bookmark847][bookmark: bookmark849][image: ]
2. Thế điện cực chuẩn
Thế điện cực của cặp oxi hoá - khử của kim loại trong điều kiện chuẩn (nồng độ ion kim loại trong dung dịch là 1 M, nhiệt độ 25°C) được gọi là thế điện cực chuẩn của kim loại (hay thế khử chuẩn của kim loại), kí hiệu là E°oxi hoá/khử và thường có đơn vị là volt (vôn).
· [bookmark: bookmark854]Giá trị thế điện cực chuẩn càng nhỏ thì dạng khử có tính khử càng mạnh (kim loại càng mạnh) , dạng oxi hoá có tính oxi hoá càng yếu
· Giá trị thế điện cực chuẩn càng lớn thì dạng khử có tính khử càng yếu (kim loại càng yếu) , dạng oxi hoá có tính oxi hoá càng mạnh.


Giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi - hoá khử[image: ]

3.Ý nghĩa của thế điện cực chuẩn
[bookmark: bookmark857]a) So sánh tính khử, tính oxi hóa giữa các cặp oxi hoá - khử
· 
Giữa hai cặp oxi hóa - khử, cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng khử có tính khử mạnh hơn, còn dạng oxi hóa có tính oxi hóa yếu hơn và ngược lại => có thế () nhỏ - kim loại mạnh.


Ví dụ: = + 0,340 V < =  + 0,799 V nên tính khử của Cu mạnh hơn Ag, tính oxi hoá của ion Cu2+ yếu hơn Ag+ ở điều kiện chuẩn.
· Trên cơ sở so sánh giá trị thế điện cực chuẩn, các cặp oxi hoá - khử Mn+/M được sắp xếp thành dãy theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn, thường gọi là dãy điện hoá của kim loại:
                  Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần

K+  Ba2+ Ca2+  Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+  Fe2+ Ni2+ Sn2+  Pb2+  2H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Hg2+ Pt2+  Au3+

K   Ba  Ca    Na    Mg    Al    Zn     Fe   Ni    Sn    Pb     H2   Cu    Fe2+  Ag  Hg   Pt    Au
		
                Tính khử của kim loại giảm dần
b) Dự đoán chiều phản ứng giữa hai cặp oxi hoá - khử
· Kim loại của cặp oxi hoá - khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn có thể khử được cation kim loại của cặp oxi hoá - khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn ở điều kiện chuẩn.
· Kim loại trong cặp oxi hoá - khử có thế điện cực chuẩn âm có thể khử được ion hydrogen (H+) trong dung dịch acid ở điều kiện chuẩn = kim loại đứng trước H tác dụng với HCl, H2SO4 loãng.
=> Chiều phản ứng : 

Chất oxi hóa mạnh + Chất khử mạnh  Chất oxi hóa yếu + Chất khử yếu

	Quy tắc alpha dự đoán chiều phản ứng oxi hoá - khử theo thế điện cực chuẩn như sau:	


Nếu < thì vẽ chữ α theo chiều mũi tên dưới đây
[image: ]

=> chiều phản ứng oxi hoá - khử m:  Yn+    +   nX  nXm+  +   mY 


Thí dụ: <    => nên Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+, Cu có tính khử mạnh hơn Ag. Vậy ở điều kiện chuẩn, phản ứng sau đây có thể diễn ra:


              2Ag+(aq) + Cu(s)  Cu2+(aq)  + 2Ag(s) . 

              2AgNO3 + Cu  Cu(NO3)2  + 2Ag . 
c) Tính sức điện động của pin điện hóa tạo bởi hai cặp oxi hóa – khử.

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá () có giá trị bằng hiệu số của thế điện cực chuẩn của cực dương (giá trị thế điện cực lớn hơn) và thế điện cực chuẩn của cực âm (giá trị thế điện cực nhỏ hơn).



                       = (lớn)  -   (nhỏ)
III. PIN ĐIỆN HÓA
1. Phản ứng oxi hóa - khử và dòng điệnkhông có điện.
xảy ra trên bề mặt của một thanh kim loại=>

Phản ứng oxi hoá - khử        

(e chất khửchất oxi hóa).


có dòng điện.
xảy ra trên hai điện cực khác nhau nối=>  qua dây dẫn.



[image: ]
Ví dụ: Xét phản ứng oxi hoá - khử: 

	Thí nghiệm 1: nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kim loại đồng màu đỏ bám trên bề mặt thanh kẽm => không có dòng điện.
[image: ]
Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

	Thí nghiệm 2: Lắp hệ điện hoá gồm hai điện cực Zn2+/Zn và Cu2+/Cu, thấy bóng đèn sáng => có dòng điện
[image: ]

Nhúng thanh Zn vào dung dịch ZnSO4 và thanh Cu vào dung dịch CuSO4


2. Pin Galvani
Pin Galvani Zn-Cu gồm điện cực kẽm và điện cực đồng : hai dung dịch nối với nhau bởi một cầu muối (thường chứa dung dịch KC1 bão hoà), hai thanh kim loại nối với nhau bằng dây dẫn, lắp một vôn kế để đo hiệu điện thế. Như hình bên dưới.
[image: ]
Pin Galvani Zn-Cu
Sơ đồ trên minh hoạ một pin Galvani ở điều kiện chuẩn. Pin Galvani được đặt theo tên nhà bác học người Italia là L Galvani (1737 - 1798).
· 
Ở cực âm (anode): thanh Zn xảy ra quá trình oxi hóa: Zn    Zn2+ + 2e
=> Các electron theo dây dẫn di chuyển sang điện cực Cu.
· 
Ở cực dương (cathode): thanh Cu xảy ra quá trình khử: Cu2+ + 2e    Cu
=> Các ion Cu2+ trong dung dịch nhận electron (từ điện cực Zn qua dây dẫn chuyển sang điện cực Cu) chuyển thành Cu bám lên điện cực Cu.
· 
Phản ứng xảy ra trong pin: Zn + Cu2+    Zn2+ + Cu
· Vai trò cầu muối : vừa đóng kín mạch điện, vừa duy trì tính trung hoà điện của mỗi dung dịch.
· Sức điện động của pin đo ở điều kiện chuẩn gọi là sức điện động chuẩn. Sức điện động chuẩn có thể xác định dựa vào thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử tương ứng: 



= (lớn)  -   (nhỏ)
          =>Sức điện động chuẩn của pin Galvani Zn-Cu được tính như sau:


Epin =  - = 0,340 - (-0,762) = 1,102 (V).
3. Thực hành lắp một số pin đơn giản
Trong thực tế, có thể tạo ra dòng điện hóa học dựa trên nguyên tắc hoạt động của pin Galvani một cách đơn giản như sau: Pin tạo bởi hai điện cực kim loại khác nhau tiếp xúc với cùng một dung dịch chất điện li.
Thực hành lắp pin đơn giản 
	Chuẩn bị:
-   Hoá chất: Hai thanh (hoặc dây) kim loại khác nhau (ví dụ đồng, kẽm,...), dung dịch chất điện li (ví dụ dung dịch HCl, H2SO4 loãng, NaCl,... hoặc quả chanh, quả táo,...).
· [bookmark: bookmark348]Dụng cụ: Vôn kế (hoặc đèn led nhỏ để nhận biết sự xuất hiện của dòng điện), dây dẫn, cốc thuỷ tinh.
Tiến hành:
· [bookmark: bookmark349]Cắm hai thanh (hoặc dây) kim loại vào cốc chứa dung dịch chất điện li (hoặc quả chanh, quả táo,...).
· [bookmark: bookmark350]Đo sức điện động giữa hai thanh (hoặc dây) kim loại bằng vôn kế.
	[image: ]
Pin chanh


KIẾN THỨC TÌM HIỂU THÊM
1.Thực nghiệm không đo được giá trị tuyệt đối của thế điện cực chuẩn nhưng đo được sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực ở điều kiện chuẩn.
Do vậy, bằng cách quy ước thế điện cực chuẩn của hydrogen bằng 0:


	2H+ + 2e      H2	            = 0 V
[image: ]
Từ đó, thế điện cực chuẩn của một điện cực khác được xác định bằng thực nghiệm trên cơ sở đo sự chênh lệch điện thế giữa điện cực đó với điện cực hydrogen chuẩn.
Ví dụ:


                             Zn2+ + 2e  Zn	= - 0,762 V


                             Cu2+ + 2e    Cu	= + 0,340 V
2.Nguyên nhân xuất hiện thế điện cực

Khi cân bằng Mn+ + ne  M được thiết lập thì tại ranh giới giữa kim loại và dung dịch điện li xuất hiện hai lớp tích điện trái dấu rất gần nhau (lớp điện kép).Sự xuất hiện lớp điện kép tạo ra sự chênh lệch điện thế và điện thế chênh lệch này được gọi là thế điện cực của điện cực tương ứng.
[image: ]
Mô hình lớp điện kép của điện cực kẽm
3. Cách xác định thế điện cực chuẩn 
Thế điện cực chuẩn của một điện cực được xác định bằng cách thiết lập pin điện gồm điện cực  (ở điều kiện chuẩn) cần xác định và điện cực hydrogen chuẩn.

[image: ]

IV. MỘT SỐ LOẠI PIN KHÁC
Hiện nay, có nhiều loại pin đang được sử dụng phổ biến như acquy, pin nhiên liệu, pin Mặt Trời,...
Acquy là nguồn điện được sử dụng phổ biến trong các phương tiện giao thông, thiết bị lưu điện, phát điện. Acquy thuộc loại pin thứ cấp (pin sạc), các chất phản ứng được tái tạo trong quá trình sạc bằng dòng điện một chiều.
Pin nhiên liệu là loại pin điện hoá chuyển đổi hoá năng thành điện năng thông qua phản ứng oxi hoá - khử giữa nhiên liệu và chất oxi hoá. Trong đó, các nhiên liệu thường là methane, methanol, ethanol, hydrogen,... còn chất oxi hoá thường là oxygen. Pin nhiên liệu hydrogen - oxygen có nhiều ứng dụng và triển vọng trong tương lai.
Pin Mặt Trời (solar cell) gồm nhiều tấm vật liệu bán dẫn được ghép nối với nhau, có khả năng chuyển đổi quang năng thành điện năng.
Ưu, nhược điểm các loại pin trên được trình bày ở Bảng 15.2.
Bảng 15.2. Ưu, nhược điểm của acquy, pin nhiên liệu và pin Mặt Trời
	Pin
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Acquy chì
	· Dễ sản xuất, giá thành thấp.
· Hoạt động ổn định.
· Dễ thu hồi sulfuric acid và chì để tái chế.
	· Nặng, tuổi thọ thấp (trung bình khoảng 1 năm).
· Gây ô nhiễm môi trường và ngộ độc chì ở các làng nghề tái chế acquy cũ.

	Pin nhiên liệu

	· Điều chỉnh được cường độ dòng điện nhờ thay đổi tốc độ dòng nhiên liệu.
· Hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao, lượng chất phát thải ít và dễ kiểm soát.
	· Giá thành cao.

	Pin Mặt Trời
	· Là nguồn năng lượng sạch, không phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.
· Tận dụng được năng lượng vô tận của Mặt Trời.
	· Sản xuất khá phức tạp, giá thành cao.
· Cần nhiều ánh nắng nên phụ thuộc vào khí hậu, thời tiết.
· Các tấm pin Mặt Trời hết hạn sử dụng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

	Pin lithium-ion

	- Pin lithium-ion thuộc loại pin sạc, được sử dụng trong máy tính laptop, điện thoại, máy quay phim, phương tiện giao thông chạy điện,...
- Pin lithium-ion có nhiều ưu điểm như nhẹ, nhỏ gọn, bền, mật độ năng lượng cao, sạc nhanh và có thể sạc mọi thời điểm. 
	 - Pin lithium-ion có nhược điểm là giá thành cao, dễ hư hỏng bởi nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.


	Pin khô

	- Pin khô thuộc loại pin sơ cấp (không sạc được), được dùng trong thiết bị điều khiển, máy ảnh, đồ chơi,...
- Pin khô có nhiều ưu điểm như năng lượng ổn định, giá rẻ, phù hợp các thiết bị di động
	- Pin khô có nhược điểm là điện áp thấp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
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I. ĐIỆN PHÂN
1. Khái niệm: Điện phân là quá trình oxi hóa – khử trên bề mặt điện cực nhờ dòng điện một chiều đi qua chất điện li (dung dịch hoặc nóng chảy).
2. Phân loại: có hai dạng điện phân: điện phân nóng chảy & điện phân dung dịch.
a) Điện phân nóng chảy: chỉ có các ion ở mỗi điện cực tham gia.
Ở trạng thái nóng chảy, các tinh thể chất điện phân bị phá vỡ thành các ion chuyển động hỗn loạn. Khi có dòng điện một chiều chạy qua:
0. Ion dương chạy về cathode (cực âm) nhận electron (bị khử).
0. Ion âm chạy về anode (cực dương) và nhường electron (bị oxi hóa).
Ví dụ 1: Điện phân sodium chloride (NaCl) nóng chảy điều chế Na.
· 
Sự điện li:                         
· Khi có dòng điện:            anode (+)                 (-) cathode
     Cl-                             Na+

	* Ở cực dương (anode): sự oxi hóa ion Cl- thành Cl2: 

* Ở cực âm (cathode): sự khử ion Na+ thành Na:  

	* Phương trình điện phân:   
b) Điện phân dung dịch:
· Nguyên tắc: khi điện phân dung dịch ngoài các ion của chất điện phân còn có thể có nước bị oxi hóa và bị khử, bản thân kim loại làm điện cực. Khi đó quá trình oxi hóa – khử thực tế xảy ra phụ thuộc vào tính oxi hóa –khử mạnh hay yếu của các chất trong bình điện phân.
· Thứ tự phản ứng xảy ra ở các cực  
	Cathode (-) chứa ion dương (cation)
	Anode (+) chứa ion âm (anion)

	Thứ tự khử ở cathode: 
Au3+ > Ag+ > Hg2+ > Cu2+ > H+ > H2O.
(Chỉ có ion kim loại sau Al3+ mới bị khử)

Mn+ +    ne  M (M sau Al)     
Hết Mn+ thì H2O bị khử    


2H2O  + 2e    H2 +  2 (pH >7)   
	Thứ tự oxi hóa ở anode:





> > > >> H2O






(Các anion như , ,,, ,coi như không bị điện phân).


        S + 2e

      2X-   X2 + 2e ( X=Cl, Br, I)                               


4O2 +2 H2O + 4e    


Hết , nước bị oxi hóa:                                                                                              

2H2O  O2 + 4H+   + 4e  (pH<7)


   
	Một số phương trình điện phân dung dịch 
	Một số phương trình điện phân nóng chảy:

	

	



Thí nghiệm 1: Điện phân dung dịch CuSO4
Chuẩn bị:
Hoá chất: dung dịch CuSO4 0,5 M.
Dụng cụ: nguồn điện một chiều (3 - 6 vôn), ống thuỷ tinh hình chữ U, hai điện cực than chì, dây dẫn, kẹp kim loại.
Tiến hành:
- Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO4 như Hình 16.2.
- Rót dung dịch CuSO4 0,5 M vào ống thuỷ tinh hình chữ U rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.
- Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.
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Hình 16.2. Sơ đồ thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ
Quan sát hiện tượng xảy ra ở mỗi điện cực và giải thích.Viết phương trình xảy ra tại các cực và phương điện phân dung dịch.
Hướng dẫn giải
Hiện tượng: điện cực than chì ở cathode có kim loại đồng(màu đỏ) sinh ra bám vào.
· 
Sự điện li:                         
· Khi có dòng điện:            anode (+)                   (-) cathode

                                      , H2O                   Cu2+, H2O


	* Ở cực dương (anode) sự oxi hóa H2O thành O2 : H2O O2 + 2H+   + 2e  

* Ở cực âm (cathode) sự khử ion Cu2+ thành Cu:   

	* Phương trình điện phân:                                                              
Thí nghiệm 2:  Điện phân dung dịch NaCl với các điện cực trơ (graphite)
Điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ (graphite)
a) Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử xảy ra ở mỗi điện cực, biết sản phẩm của quá trình điện phân có khí Cl2 và H2.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng điện phân.
c) Trong quá trình điện phân, sản phẩm tạo thành ở hai điện cực khuếch tán vào nhau sẽ xảy ra phản ứng hoá học nào?
Hướng dẫn giải
a)
· 
Sự điện li:                                     
· Khi có dòng điện:            anode (+)                       (-) cathode

                                         , H2O                        Na+, H2O


	* Ở cực dương (anode) sự oxi hóa  thành Cl2 : 


* Ở cực âm (cathode) sự khử nước thành H2:   2H2O  + 2e    H2 +  2

b) Phương trình điện phân:                                                       
c) Cl2 ở anode sẽ tác dụng với NaOH ở cathode tạo nước Javel:

Cl2  + 2NaOHNaCl + NaClO + H2O
Thí nghiệm 3: Điện phân dung dịch NaCl (tự điều chế nước Javel để tẩy rừa)
Chuẩn bị:
Hoá chất: dung dịch NaCl bão hoà, cánh hoa màu hồng.
Dụng cụ: nguồn điện một chiều (3 - 6 vôn), cốc thuỷ tinh 100 mL, hai điện cực than chì, dây dẫn, kẹp kim Tiến hành:
- Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ như Hình 16.3.
loại.

[image: ][image: ]
Thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ
- Rót khoảng 80 mL dung dịch NaCl bão hoà vào cốc rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.
- Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.
- Cho một mẩu cánh hoa màu hồng vào cốc chứa khoảng 5 mL dung dịch sau điện phân.
Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện các yêu cầu sau:
1. Giải thích hiện tượng quan sát được ở mỗi điện cực.
2. Giải thích khả năng tẩy màu của dung dịch sau điện phân.
3. Tại sao nên dùng nắp đậy trong quá trình điện phân?
Hướng dẫn giải
1. Cả hai cực đều sủi bọt khí.


* Ở cực dương (anode) sự oxi hóa  thành Cl2 : 


* Ở cực âm (cathode) sự khử nước thành H2:   2H2O  + 2e    H2 +  2

2. Dung dịch sau điện phân là nước Javel nên có tính tẩy màu.
Cl2 ở anode sẽ tác dụng với NaOH ở cathode tạo nước Javel:

Cl2  + 2NaOHNaCl + NaClO + H2O
3. Nên dùng nắp đậy trong quá trình điện phân vì trong quá trình điện phân có sinh ra khí độc Cl2 ở anode.
II. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN
1. Sản xuất kim loại
· Điện phân dung dịch (đpdd)  => sản xuất kim loại trung bình và yếu.
Ví dụ: hơn 50% sản lượng kẽm trên thế giới được sản xuất bằng phương pháp điện phân:


ZnSO4 + H2O  Zn + O2 + H2SO4
· Điện phân nóng chảy (đpnc) => sản xuất kim loại mạnh từ Al trở về trước: Na, K, Mg, Ca, Al.
Ví dụ: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng bauxite theo hai giai đoạn chính:
Giai đoạn 1: Tinh chế quặng bauxite
Quặng bauxite (thành phần chính Al2O3.2H2O) thường lẫn tạp chất. Sau khi loại bỏ tạp chất bằng phương pháp hóa học thu được Al2O3.
Giai đoạn 2: Điện phân Al2O3 nóng chảy
Do Al2O3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao (2050°C) nên Al2O3 được trộn cùng với cryolite (Na3AlF6) để 
- Tạo thành hỗn hợp nóng chảy ở gần 1000°C. Giải pháp này giúp tiết kiệm nhiều năng lượng.
- Tạo chất lỏng vừa có tính dẫn điện tốt vừa nổi lên trên Al lỏng để ngăn cách Al lỏng không bị oxi hóa bởi không khí.

  Sự điện li:                         
                 Khi có dòng điện:            anode (+)                       (-) cathode
      O2-                               Al3+

	* Ở cực dương (anode) sự oxi hóa ion O2- thành O2 : 

* Ở cực âm (cathode) sự khử ion Al3+ thành Al:  :      

	* Phương trình điện phân:                                         
Khí O2 tạo thành ở nhiệt độ cao, đốt cháy dần điện cực anode than chì thành CO và CO2. Do vậy, trong quá trình điện phân phải hạ thấp dần các điện cực anode vào thùng điện phân.
[image: ]
Sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy
2. Tinh chế kim loại
Từ nguồn kim loại thô (kim loại phế liệu hoặc sau quá trình nhiệt luyện, thuỷ luyện), các kim loại như Zn, Ni, Co, Cu, Ag, Au, ... được tinh chế bằng phương pháp điện phân.
Quá trình tinh chế được thực hiện bằng cách điện phân dung dịch chất tan (muối hoặc phức chất) của kim loại đó với anode làm bằng kim loại thô tương ứng.
Ví dụ: Trong công nghiệp, đồng phế liệu hoặc đồng thô được tinh chế bằng phương pháp điện phân.
Bình điện phân tinh chế đồng chứa dung dịch muối CuSO4 trong dung dịch H2SO4, anode bằng đồng thô và cathode là đồng tinh khiết.

Tại anode: Cu bị oxi hoá thành ion Cu2+ đi vào dung dịch: Cu  Cu2+ + 2e
  =>Do vậy, anode dần bị hoà tan.

Tại cathode: Cu2+ bị khử thành Cu bám trên cathode: Cu2+ + 2e  Cu
Quá trình điện phân này được coi như là sự chuyển dời kim loại Cu từ anode (ở dạng đồng thô) về cathode (ở dạng đồng tinh khiết).
Kết thúc quá trình điện phân thu được đồng tinh khiết ở cathode.
3. Mạ điện
Phương pháp điện phân được sử dụng trong mạ điện, trong đó ion kim loại bị khử, tạo thành lớp kim loại rắn bao phủ trên bề mặt kim loại cần mạ nhằm trang trí bề mặt hoặc chống sự ăn mòn.
Trong kĩ thuật mạ điện, các kim loại mạ thường là chromium, nickel, đồng, vàng, bạc, platinum, ...
Bình mạ điện chứa dung dịch muối của kim loại mạ, vật cần mạ và thanh kim loại mạ.
	Ví dụ: Quá trình điện phân để mạ đồng lên một chiếc chìa khoá được mô tả ở hình bên. Trong quá trình điện phân, thanh kim loại đóng vai trò là anode, chiếc chìa khoá đóng vai trò là cathode và dung dịch điện phân là dung dịch CuSO4. Các quá trình xảy ra ở các điện cực tương tự như quá trình điện phân tinh chế đồng với anode tan.
Độ dày của lớp mạ tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân và thời gian mạ.
	[image: ]
Sơ đồ điện phân mạ đồng lên chìa khoá
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[bookmark: _Toc181964953][bookmark: _Toc182492013][bookmark: _Toc182492798][bookmark: _Toc182493562]CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KIM LOẠI 
I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ KIM LOẠI
- Nguyên tử kim loại thường có ít electron lớp ngoài cùng (1, 2, 3 electron).
- Trong cùng một chu kì: Bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn so với các nguyên tố phi kim cùng chu kì.
=> Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân => dễ nhường electron hóa trị tạo ion dương.
II. TINH THỂ KIM LOẠI
a. Tinh thể kim loại
- Ở nhiệt độ thường, đơn chất kim loại ở thể rắn (trừ thủy ngân (mercury) ở thể lỏng) và có cấu tạo tinh thể.
- Cấu tạo tinh thể kim loại: Các ion dương kim loại nằm ở các nút mạng tinh thể và các electron hóa trị chuyển động tự do xung quanh.
=>Mạng tinh thể gồm có: kim loại, ion kim loại, electron tự do.
b. Liên kết kim loại
- Liên kết kim loại được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại ở các nút mạng.
[image: ]
Liên kết kim loại
[bookmark: _Toc175138333][bookmark: _Toc181964954][bookmark: _Toc182492014][bookmark: _Toc182492799][bookmark: _Toc182493563]CHỦ ĐỀ 2: TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC KIM LOẠI 
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1.Tính chất vật lí chung: 4 tính chất: do các electron tự do tạo nên.
	· Tính dẻo (Au dẻo nhất)
	· Dẫn điện : Ag>Cu>Au>Al>Fe
	· Dẫn nhiệt ( to càng cao => dẫn điện càng giảm).
	· Ánh kim.

	Tác động lực (rèn, cán, kéo,...) => các ion dương kim loại trượt lên nhau => các electron tự do chuyển động, liên kết các ion dương kim loại lại với nhau.
	Khi có hiệu điện thế => các electron tự do trong mạng tinh thể sẽ di chuyển từ phía cực âm về phía cực dương => kim loại dẫn điện.
	Khi đốt nóng => động năng của các electron trong vùng đó tăng lên => Các electron này truyền động năng cho các ion và các electron khác => nhiệt được lan truyền trong toàn bộ thanh kim loại.
	Các electron tự do trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được. Do đó, kim loại có vẻ sáng lấp lánh, gọi là “ánh kim”.

	Uốn cong, ép khuôn thành , lá vàng mỏng tới khoảng 8 nm.
	Dây dẫn điện thường dùng là Cu và Al.
	sử dụng làm các dụng cụ đun nấu như xoong, nồi, chảo,...
	Vàng, bạc làm đồ trang sức


2. Tính chất riêng của kim loại:
a)Khối lượng riêng 
- Kim loại nhẹ nhất là lithium (D = 0,534 g/cm3), kim loại nặng nhất là osmium (D = 22,6 g/cm3). 
- Kim loại có D < 5 g/cm3, được gọi là kim loại nhẹ, có D > 5 g/cm3, được gọi là kim loại nặng.
b)Nhiệt độ nóng chảy
- Cao nhất: tungsten (vonfram, W) 3 410°C; thấp nhất là thuỷ ngân (Mercury, Hg) -39°C.
c)Tính cứng
- Cứng nhất là chromium (Cr), có thể cắt được kính; mềm nhất là kim loại kiềm như potassium (K) , rubidium (Rb), sodium (Na) và caesium (Cs), chúng có thể được cắt dễ dàng bằng dao.
II.TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Các nguyên tử kim loại dễ nhường electron hoá trị:

 (M là kí hiệu, n là hóa trị của kim loại)
=> tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử.
[bookmark: bookmark1123]1. Tác dụng với phi kim: Hầu hết các kim loại đều phản ứng với các phi kim điển hình.
[bookmark: bookmark1130]a)Tác dụng với oxygen
Hầu hết các kim loại (trừ vàng, bạc, platinum,...) đều tác dụng với oxygen tạo thành oxide.




[bookmark: bookmark1131]b)Tác dụng với chlorine
Hầu hết các kim loại đều tác dụng với khí chlorine khi đun nóng, thu được muối chloride tương ứng.

 : Iron (III) chloride
[bookmark: bookmark1132]c)Tác dụng với lưu huỳnh (sulfur)
Nhiều kim loại có thể khử lưu huỳnh khi đun nóng (trừ thuỷ ngân phản ứng ngay ở nhiệt độ thường).




[bookmark: bookmark1133][bookmark: bookmark1136]2. Tác dụng với nước


     2M   +  2nH2O 2M(OH)n   +  nH2    ( và n = hóa trị kim loại)
	Thế điện cực chuẩn
	

	
      
	


	Kim loại
	K, Na, Ca, Ba
	Mg
	Ni, Sn, Pb, Cu,
Ag, Au,...

	Mức độ phản ứng với nước
	Phản ứng nhanh ở nhiệt độ thường
	Phản ứng rất chậm ở nhiệt độ thường, phản ứng nhanh hơn khi đun nóng
	Không phản ứng dù ở nhiệt độ cao


	

Ví dụ: Na có  <  - 0,414 (V) => Na phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.

[bookmark: bookmark1138][bookmark: bookmark1139]	Na (s)  + H2O(l)     2NaOH(aq)  + H2(g)
3.Tác dụng với dung dịch acid
[bookmark: bookmark1140]a)Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng


    M  +  HCl, H2SO4 MCln, M2(SO4)n  +   H2 (= KL trước H và n hóa trị thấp). 

Do Fe có < 0 => Fe tác dụng với H2SO4 loãng tạo khí H2

[bookmark: bookmark1141]

[bookmark: bookmark1142]b)Với dung dịch H2SO4 đặc 
Hầu hết kim loại (trừ Pt, Au) khử được S (trong H2SO4 đặc) xuống số oxi hoá thấp hơn.


Chú ý: HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội làm thụ động hoá Al, Fe, Cr,...
[bookmark: bookmark1143]4.Tác dụng với dung dịch muối
Kim loại không tan trong nước và có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thường tác dụng được với dung dịch muối của kim loại có giá trị thế điện cực lớn hơn ở điều kiện chuẩn.


Ví dụ:  <   => Cu phản ứng được với AgNO3.


[bookmark: _Toc175138344][bookmark: _Toc181964955][bookmark: _Toc182492015][bookmark: _Toc182492800][bookmark: _Toc182493564]CHỦ ĐỀ 3: KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
I. KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊN
	Trong tự nhiên, hầu hết các kim loại tồn tại ở dạng hợp chất trong quặng, chỉ một vài kim loại kém hoạt động như vàng, bạc, platinum,…được tìm thấy dưới dạng đơn chất.
	Quặng là những loại đất, đá tồn tại trong tự nhiên có chứa khoáng vật của kim loại hoặc hợp chất kim loại với trữ lượng đủ lớn để có thể khai thác
Một số quặng kim loại thông dụng
	Kim loại
	Quặng
	Thành phần chính

	Al
	Bauxite
	Al2O3.2H2O

	Zn
	Zinc blende
	ZnS

	Fe
	Hematite
	Fe2O3

	
	Pyrite
	FeS2

	Cu
	Chalcopyrite
	CuFeS2


 [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
                Bauxite                         Hematite               Khoáng vật vàng          Chalcopyrite
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1.Nguyên tắc: Khử ion kim loại thành nguyên tử


2.Tách kim loại hoạt động hóa học mạnh – Điện phân nóng chảy
Những kim loại hoạt động mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al,… được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của chúng (oxide, muối chloride)
a. Điện phân oxide nóng chảy (đối với Al)


b. Điện phân muối chloride nóng chảy (Đối với K, Na, Ca, Mg,…)



Ở anode: 

Ở cathode : 
3.Tác kim loại hoạt động trung bình, yếu
a)Phương pháp nhiệt luyện
	Nguyên tắc: Khử các oxide kim loại của kim loại hoạt động trung bình yếu như Zn, Fe, Sn, Pb, Cu,… ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO,…


Ví dụ 1: Tách kẽm từ quặng zinc blende.
· 
[bookmark: bookmark1184]Đốt quặng zinc blende: 2ZnS(s) + 3O2(g) 2ZnO(s) + 2SO2(g).
· 
[bookmark: bookmark1185]Khử zinc oxide ở nhiệt độ cao bằng than cốc: ZnO(s) + C(s) Zn(g) + CO(g).
Ví dụ 2: Tách sắt từ quặng hematite.
ở nhiệt độ cao, sắt được tách ra khỏi iron(III) oxide bởi carbon monoxide:

Fe2O3(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO2(g)
b)Phương pháp điện phân dung dịch
	Cathode (-) chứa ion dương (cation)
	Anode (+) chứa ion âm (anion)

	Thứ tự khử ở cathode: 
Au3+ > Ag+ > Hg2+ > Cu2+ > H+ > H2O.
(Chỉ có ion kim loại sau Al3+ mới bị khử)

Mn+ +    ne  M (M sau Al)     
Hết Mn+ thì H2O bị khử    


2H2O  + 2e    H2 +  2 (pH >7)   
	Thứ tự oxi hóa ở anode:





> > > >> H2O






(Các anion như , ,,, ,coi như không bị điện phân).


        S + 2e

      2X-   X2 + 2e ( X=Cl, Br, I)                               


4O2 +2 H2O + 4e    


Hết , nước bị oxi hóa:                                                                                              

2H2O  O2 + 4H+   + 4e  (pH<7)


Ví dụ 1: Điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế Cu.

Phương trình hoá học của phản ứng điện phân: CuCl2(aq)  Cu(s) + Cl2(g)
Ví dụ 2: Điện phân dung dịch CuSO4
[image: ]
Hướng dẫn giải
Hiện tượng: điện cực than chì ở cathode có kim loại đồng (màu đỏ) sinh ra bám vào.
· 
Sự điện li:                         
· Khi có dòng điện:            anode (+)                       (-) cathode

                                         , H2O                      Cu2+, H2O


	* Ở cực dương (anode) sự oxi hóa H2O thành O2 : H2O O2 + 2H+   + 2e  

* Ở cực âm (cathode) sự khử ion Cu2+ thành Cu:   

	* Phương trình điện phân:                                                              
c) Phương pháp thủy luyện: Khử những ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh hơn như Fe, Zn,…
=> Cho kim loại mạnh (không tan trong nước) + dung dịch muối KL cần tách.

Tách Cu từ CuSO4 bởi Fe :  Fe  +   CuSO4 FeSO4+Cu
III. TÁI CHẾ KIM LOẠI
[image: ]
Hiện nay, trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều. Do đó, tái chế kim loại là công việc cần thiết, vừa đảm bảo nguồn cung, vừa gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại; xử lí sơ bộ; phối trộn phế liệu; náu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công.
· [bookmark: bookmark1194]Tái chế nhôm
Nhôm là một trong những kim loại có thể được tái chế hiệu quả nhất, tiết kiệm năng lượng so với sản xuất từ quặng. Giống như hầu hết các kim loại, nhôm có thể được tái chế nhiều lần mà không mất đi các tính chất vốn có của nó. Nhôm tái chế được sử dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất ô tô, xe máy, xe đạp, thiết bị điện tử,... Hiện nay, khoảng 75% tổng lượng nhôm từng được sản xuất vẫn đang được sử dụngd).
· [bookmark: bookmark1195]Tái chế đồng
Đồng cũng có thể được tái chế nhiều lần mà ít bị tiêu hao. Đồng tái chế được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như làm vật liệu xây dựng, phương tiện giao thông, dụng cụ nấu ăn, nhạc cụ, dây dẫn điện,... Tái chế đồng giúp tiết kiệm một lượng lớn năng lượng so với sản xuất kim loại từ quặng. Ước tính khoảng 80% lượng đồng từng được khai thác từ Trái Đất vẫn đang được sử dụng cho đến ngày nay.
· [bookmark: bookmark1196]Tái chế sắt
Sắt là kim loại được tái chế nhiều nhất trên thế giới và có thể tái chế nhiều lần. Tái chế sắt giúp tiết kiệm năng lượng so với sản xuất sắt thép từ quặng sắt, giảm thiểu một số tác động tiêu cực tới môi trường của quá trình khai thác quặng. Phần lớn sắt tái chế được sử dụng để sản xuất thép, sắt thép tái chế được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất ô tô,…





Bảng tóm tắt các phương pháp điều chế kim loại
	Kim loại
	K,Ba, Ca,Na,Mg, Al
	Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au

	Độ mạnh
	Kim loại mạnh
	Kim loại trung bình và yếu

	PP điều chế
	Điện phân nóng chảy
	Đpdd, nhiệt luyện, thủy luyện



	Nhiệt luyện
	Thủy luyện
	Điện phân

	Dùng C, CO, … khử oxide kim loại ở nhiệt độ cao.
	Dùng kim loại mạnh khử ion kim loại trong dung dịch.
	Cho dòng điện chạy qua dung dịch.


[bookmark: _Toc175138355][bookmark: _Toc181964956]
[bookmark: _Toc182492016][bookmark: _Toc182492801][bookmark: _Toc182493565]CHỦ ĐỀ 4: HỢP KIM  & SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
I. HỢP KIM
[bookmark: bookmark1227][bookmark: bookmark1228][bookmark: bookmark1230]1. Khái niệm hợp kim
· Hợp kim là vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hoặc phi kim.
Ví dụ: Thép, gang là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác (Mn, Si,...); Duralumin là hợp kim của Al với Cu, Mn, Mg, Si.
· Hợp kim thường được điều chế bằng cách nung chảy các thành phần rồi để nguội.
[bookmark: bookmark1233][bookmark: bookmark1231][bookmark: bookmark1232][bookmark: bookmark1234]2. Ứng dụng của hợp kim
· Trong đời sống và sản xuất, hợp kim được sử dụng rộng rãi hơn nhiều so với kim loại nguyên chất. 
· Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng hợp kim để làm công cụ lao động và chế tạo vũ khí. Ngày nay, hợp kim được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Trong lĩnh vực chế tạo máy bay, ô tô,... sử dụng những hợp kim nhẹ, bền, chịu nhiệt,... Ngành công nghiệp hoá chất sử dụng những hợp kim có tính bền hoá học và cơ học cao,... 
· [bookmark: bookmark1237][bookmark: bookmark1238][bookmark: bookmark1239][bookmark: bookmark1240]Các đồ gia dụng được làm từ những hợp kim không gỉ, không độc hại,...
3. Tính chất của hợp kim
Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia cấu tạo mạng tinh thể của hợp kim. Nhìn chung, hợp kim có nhiều tính chất hoá học tương tự các kim loại thành phần, nhưng tính chất vật lí thường khác nhau nhiều.
· [bookmark: bookmark1241]Hợp kim có những tính chất vật lí chung như có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt,... Tuy nhiên, tính dẫn điện và dẫn nhiệt kém hơn kim loại cơ bản trong hợp kim.
Ví dụ: đồng dẫn điện tốt hơn hợp kim đồng
· Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại thành phần trong hợp kim và độ dẻo thường kém hơn.
Ví dụ: hợp kim Au - Cu (khoảng 8% - 12% Cu) cứng hơn vàng, dùng đúc tiền, làm đồ trang sức, ngòi bút máy.
· [bookmark: bookmark1243]Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim tuỳ thuộc vào thành phần và cấu tạo tinh thể của hợp kim, nhưng khác so với kim loại thành phần trong hợp kim.
Ví dụ: gang là hợp kim Fe - C có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của sắt nguyên chất.
[bookmark: bookmark1244][bookmark: bookmark1245][bookmark: bookmark1246]4. Một số hợp kim quan trọng của sắt và nhôm
[bookmark: bookmark1247]a. Hợp kim của sắt
· [bookmark: bookmark1248]Gang
Gang là hợp kim chứa khoảng 95% sắt, 2% đến 4% carbon và một số nguyên tố khác như manganese, silicon, phosphorus, sulfur,... Gang cứng hơn nhưng cũng giòn hơn sắt. Gang được sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất thép, chế tạo dụng cụ đun nấu, các chi tiết máy,...
· [bookmark: bookmark1249]Thép
Thép là hợp kim của sắt chứa ít hơn 2,0% carbon và một số nguyên tố như chromium, manganese, silicon,... tạo cho thép có tính cứng, tính chịu nhiệt và các tính chất quý khác. Thép là vật liệu chủ yếu trong ngành chế tạo máy, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác của đời sống và sản xuất.
Các tính chất của thép có thể được điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng, thường bằng cách thêm các kim loại như titanium, vanadium, manganese,... vào hợp kim. 
Ví dụ: thép không gỉ là hợp kim của sắt có chứa ít nhất 10% chromium theo khối lượng, ngoài ra còn có một lượng nhỏ carbon. Thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn cao hơn nhiều so với sắt nguyên chất, thường được sử dụng làm dụng cụ y tế,...

[image: ]

[bookmark: bookmark1252][bookmark: bookmark1250][bookmark: bookmark1251][bookmark: bookmark1253]Các cuộn thép chống gỉ
b. Hợp kim của nhôm
· Duralumin là hợp kim chứa trên 90% nhôm, khoảng 4% đồng và một số nguyên tố khác như manganese, magnesium, silicon,...
· [bookmark: bookmark1254]Duralumin nhẹ, cứng và bền, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay.
II. ĂN MÒN KIM LOẠI

1.Khái niệm: Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường trong đó kim loại bị oxi hoá :  M  Mn+ + ne.
[image: ]                   [image: ]
              ống thép bị gỉ                                chuông đồng bị gỉ
2. Các dạng ăn mòn kim loại trong tự nhiên
a) Ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa – khử, trong đó các electron được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.
Ví dụ: 	
· Sự xuất hiện lớp silver sulfide (Ag2S) màu đen xám ở bề mặt đồ trang sức bằng bạc là do quá trình oxi hoá Ag bởi O2 trong không khí khi có mặt H2S. 
· Các chi tiết bằng vật liệu kim loại của máy móc dùng trong các nhà máy hoá chất, những thiết bị của lò đốt, nồi hơi, các chi tiết của động cơ đốt trong bị ăn mòn do tác dụng trực tiếp với các hoá chất hoặc oxygen hay với hơi nước ở nhiệt độ cao. 
=>Nhiệt độ càng cao, vật liệu kim loại bị ăn mòn càng nhanh.
[image: ]
Nồi hơi bị ăn mòn hóa học
b) Ăn mòn điện hóa học: là quá trình ăn mòn kim loại do sự tạo thành pin điện hoá.
=>quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng điện (electron chuyển từ cực dương sang cực âm).
Ví dụ 1 : Xét thí nghiệm về sự ăn mòn điện hóa 
Nhúng thanh Zn và Cu (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. 
Nối thanh Zn và Cu bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế. 
[image: ]
Thí nghiệm về sự ăn mòn điện hóa học
 Hiện tượng:
· Khi chưa nối dây dân, phần thanh kẽm trong dung dịch bị hoà tan và bọt khí hydrogen thoát ra ở bề mặt thanh kẽm.
· Khi nối dây dẫn, kim vôn ke bị lệch, bọt khí hydrogen thoát ra ở cả thanh đồng, phần thanh kẽm trong dung dịch bị ăn mòn nhanh.
 Giải thích:
- Khi chưa nối dây dẫn, có bọt khí hydrogen thoát ra ở bề mặt thanh kẽm do kim loại này bị ăn mòn hoá học theo phản ứng sau:

                        Zn(s) + H2SO4 (aq)  ZnSO4(aq) + H2(g)
- Khi nối dây dẫn, một pin điện hoá đã được hình thành với kẽm là điện cực âm, đồng là điện cực dương. 
 + Điện cực âm (anode), Zn bị ăn mòn.

                         Zn(s) Zn2+(aq)  + 2e
Ion Zn2+ đi vào dung dịch, còn electron theo dây dẫn sang điện cực đồng.
+ Điện cực dương (cathode): ion H+ của dung dịch H2SO4 bị khử (nhận electron từ Zn chuyển sang) tạo H2.

                        2H+(aq)  +2eH2(g)
=> Kết quả: Thanh Zn bị ăn mòn điện hóa và tạo thành dòng điện.
Ví dụ 2: Ăn mòn điện hoá gang, thép trong không khí ẩm
- Trong không khí ẩm trên bề mặt của gang luôn có một lớp nước rất mỏng đã hoà tan O2 và khí CO2, tạo thành dung dịch chất điện li.
 - Gang là hợp kim (Fe - C) cùng tiếp xúc với dung dịch đó tạo nên vô số các pin nhỏ mà sắt là anotde và carbon là cathode.
[image: ]

Tại anode: xảy ra quá trình oxi hóa: Fe(s) Fe2+(aq)  + 2e => các electron được chuyển đến cathode.

Tại cathode: khí oxygen hòa tan trong nước bị khử thành ion .



O2(g)  + H2O(l) +2e2(aq)

Ion Fe2+ tiếp tục bị oxi hoá bởi O2 trong không khí khi có mặt ion tạo ra gỉ sắt màu nâu đỏ (có thành phần chủ yếu là Fe2O3.nH2O.
3. So sánh giữa ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:
	
	Ăn mòn hóa học
	Ăn mòn điện hóa học

	Giống
	Đều là phản ứng oxi hóa khử.

	Khác
	Không có phát sinh dòng điện.
	Có phát sinh dòng điện.

	Nhận biết
	Trong phản ứng chỉ có 1 KL
Vd:  Fe + 2HCl→FeCl2 +H2
=>chỉ có 1KL là Fe
	Trong pứ có 2KL
Fe+CuSO4→FeSO4+Cu
=>Có 2KL: Fe và Cu

	Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học: đủ 3 điều kiện sau
- 2KL khác nhau (hoặc KL-PK = gang, thép (Fe-C)).
- 2KL tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.
- 2KL cùng tiếp xúc trong môi trường điện li: dung dịch acid, base, muối, không khí ẩm. 


III. CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
1. Phương pháp phủ bề mặt
Phủ lên bề mặt của kim loại một lớp sơn, dầu, mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. 
VD: Tráng kẽm lên bề mặt của tấm thép mỏng để sản xuất tôn lợp nhà, mạ chromium lên bề mặt thép để làm vật liệu chế tạo các dụng cụ y tế.
[image: ]
Một số biện pháp sơn phủ lên bề mặt kim loại
2. Phương pháp điện hoá
- Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn.
Ví dụ: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta hàn những khối kẽm lên mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước). Kết quả kẽm bị nước biển ăn mòn thay cho sắt trong thép.
Tương tự, các ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) ở dưới đất cũng được bảo vệ bang phương pháp điện hoá.
[image: ]Thanh Zn

Các khối kẽm được hàn vào một bộ phận của tàu làm bằng thép để chống ăn mòn
[bookmark: _Toc175138365][bookmark: _Toc181964957][bookmark: _Toc182492017][bookmark: _Toc182492802][bookmark: _Toc182493566]CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP CHƯƠNG 6
1. Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại
* Nguyên tử kim loại thường có từ 1 đến 3 electron lớp ngoài cùng.
[bookmark: _Hlk168636119][bookmark: _Hlk168636189]* Trong tinh thể kim loại, các ion dương chiếm những nút của mạng tinh thể, các electron hóa trị chuyển động tự do trong toàn bộ mạng tinh thể.
[bookmark: _Hlk168636235]* Trong tinh thể kim loại, liên kết kim loại được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do với các ion dương kim loại ở các nút mạng.
2. Tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại
* Kim loại là chất rắn (trừ Hg), có tính dẻo (dễ rèn, dễ dát mỏng và dễ kéo sợi), tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.
* Kim loại có tính khử: Tác dụng với phi kim, nước, dung dịch acid, dung dịch muối.
3. Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại
* Trong tự nhiên, hầu hết các kim loại tồn tại ở dạng hợp chất, chỉ một vài kim loại kém hoạt động như vàng, bạc, Platinum,…được tìm thấy dưới dạng đơn chất.
* Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử:
                                     Mn+ + ne → M
       - Những kim loại hoạt động hóa học mạnh được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của chúng.
       - Những kim loại hoạt động trung bình, yếu thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện hoặc điện phân dung dịch muối của chúng hoặc thủy luyện.
4. Hợp kim
* Vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hoặc phi kim.
* Tính chất hóa học của hợp kim tương tự tính chất hóa học của kim loại thành phần
* Tính chất vật lí thường khác nhiều so với tính chất của các kim loại thành phần như độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại thành phần và độ dẻo thì kém hơn. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim tùy thuộc vào thành phần và cấu tạo tinh thể của hợp kim.
5. Sự ăn mòn kim loại
* Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim dưới tác dụng của các chất trong môi trường.
* Hai dạng ăn mòn kim loại là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa.
* Hai phương pháp bảo vệ kim loại là phương pháp điện hóa và phương pháp phủ bề mặt.
[bookmark: _Toc181964958][bookmark: _Toc182492018][bookmark: _Toc182492803][bookmark: _Toc182493567]CHƯƠNG 7: NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA
[bookmark: _Toc176291706][bookmark: _Toc181964959][bookmark: _Toc182492019][bookmark: _Toc182492804][bookmark: _Toc182493568]CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỐ NHÓM IA
I. ĐƠN CHẤT NHÓM IA
[image: ]
1. Đặc điểm chung
· [bookmark: _Hlk165716995]Nhóm IA (kim loại kiềm) gồm: lithium (Li), sodium (Na), potassium (K), rubidium (Rb), caesium (Cs) và francium (Fr). 
· Đặc điểm chung:
· Nguyên tố nhóm IA là các nguyên tố s. 
· Chỉ có 1 electron hoá trị ở phân lớp ns1 và đứng đầu mỗi chu kỳ tương ứng.
· 
 Kim loại nhóm IA có thế điện cực chuẩn rất nhỏ nên chúng dễ nhường 1 electron, thể hiện tính khử mạnh:

M  M+ + 1e
· Trong hợp chất, các nguyên tố kim loại nhóm IA chỉ thể hiện số oxi hoá +1.
2. Trạng thái tự nhiên: Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất (chủ yếu là dạng muối).
- Sodium có trong:  quặng halite (NaCl), nước biển, mỏ muối, soda (Na2CO3.10H2O), diêm tiêu (NaNO3).
[image: ]      [image: ]      [image: ] [image: ]
    Quặng halite          Khai thácNaCl từ nước biển    Mỏ muối dưới lòng đất       Soda 
- Potassium có trong quặng sylvinite (NaCl, KCl), carnallite : KCl.MgCl2.6H2O
[image: Description: quặng xinvinit KCl.NaCl sylvite - YouTube] [image: ]
Quặng sylvinite                 Quặng carnallite
3. Tính chất vật lí
a) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi: Thấp và giảm dần từ Li đến Cs.
b) Khối lượng riêng: nhỏ (đều là các kim loại nhẹ) do có bán kính nguyên tử lớn và cấu trúc mạng tinh thể kém đặc khít (rỗng).
c) Độ cứng: thấp (đều mềm, có thể cắt bằng dao, kéo) do liên kết kim loại yếu.
4. Tính chất hoá học : Có tính khử mạnh và tăng dần từ Li đến Cs.
a. Tác dụng với oxygen
· Khi đốt nóng trong không khí, kim loại Li cháy với ngọn lửa màu đỏ tía; Na cháy với ngọn lửa màu vàng; K cháy với ngọn lửa màu tím nhạt.
· Ví dụ: Sodium tác dụng vói oxygen trong không khí, có thể tạo ra sodium oxide.

4Na + O2  2Na2O
                                                                                   sodium oxide
b. Tác dụng với halogen
· Kim loại nhóm IA phản ứng với chlorine ở điều kiện thường tạo thành muối chloride.

2M + Cl2 2MCl
· Kim loại Li cần đun nhẹ, Na và K bốc cháy mạnh trong khí chlorine.

2K + Cl2  2KCl
· Mức độ mãnh liệt của phản ứng tăng dần từ Li đến K.
c. Tác dụng với nước
[image: ]
Sodium phản ứng với nước
· Khi tác dụng với nước, Li nổi trên mặt nước, Na nóng chảy thành hạt cầu và chạy trên mặt nước, K tự bùng cháy.
·  Khả năng phản ứng của kim loại nhóm IA với nước tăng dần từ Li đến Cs.
· Thế điện cực chuẩn của kim loại nhóm IA rất nhỏ. Kim loại nhóm IA tác dụng mạnh với nước tạo thành dung dịch kiểm và giải phóng khí hydrogen:


2M(s) + 2H2O(l)  2MOH(aq) + H2(g)           < 0

2Na(s)  +2H2O(l)  2NaOH(aq) + H2(g)          
5. Bảo quản
· Các kim loại nhóm IA được bảo quản trong dầu hoả, trong chân không hoặc trong khí hiếm.
· Ví dụ: Na, K thường được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hoả khan, Rb, Cs thường được bảo quản trong các ống thuỷ tinh hàn kín.
[image: ]
Bảo quản Na, K trong dầu hỏa
II. HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI NHÓM IA
1. Đặc điểm chung
· Các hợp chất của kim loại kiềm thường dễ tan trong nước và tạo thành dung dịch chất điện li mạnh.
· Ở nhiệt độ thường, các ion kim loại nhóm IA đều không có màu.
· Đốt nóng kim loại kiềm hoặc hợp chất của chúng trên ngọn lửa không màu làm ngọn lửa có màu đặc trưng.
· Có thể nhận biết hợp chất của kim loại nhóm IA bằng màu ngọn lửa.
· Muối của lithium cháy cho ngọn lửa màu đỏ tía.
· Muối của sodium cháy cho ngọn lửa màu vàng.
· Muối của potassium cháy cho ngọn lửa màu tím nhạt.
[image: ]
Màu ngọn lửa khi đốt muối kim loại nhóm IA
2. Hợp chất quan trọng
a) Sodium chloride (NaCl)
· Ứng dụng:
· Trong đời sống: gia vị, bảo quản và chế biến thực phẩm,…
· Trong y học: nước muối sinh lí, chất điện giải,…
· Trong công nghiệp hoá chất: sản xuất chlorine - kiềm, nước Javel, soda…
· Quá trình điện phân dung dịch NaCl:
· Ở cực âm (cathode) xảy ra quá trình khử: 2H2O + 2e → H2 + 2OH-
· Ở cực dương (anode) xảy ra quá trình oxi hoá: 2Cl- → Cl2 + 2e
· Phương trình hoá học của phản ứng điện phân:

2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2
· Trong công nghiệp chlorine - kiềm, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn điện cực được ứng dụng để sản xuất xút công nghiệp (NaOH), khí chlorine (Cl2). 
· Điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn điện cực được ứng dụng để sản xuất nước Javel (chứa NaClO).
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Sơ đồ quá trình điện phân dung dịch NaCl
trong công nghiệp chlorine – kiềm

· Tìm hiểu các sản phẩm cơ bản của công nghiệp chlorine – kiềm
· Sodium hydroxide còn gọi là “xút” được sử dụng trong sản xuất dược phẩm, hoá chất, dệt và nhuộm màu; công nghiệp sản xuất giấy; sản xuất tơ nhân tạo, chất giặt tẩy; chế biển thực phẩm; dầu khí; xử lí nước,...
· Chlorine thường dùng trong khử trùng nước sinh hoạt, hồ bơi, tẩy trắng vải, sợi, bột giấy, điều chế nhựa PVC, chất dẻo, cao su, chất màu, sản xuất chất chống nấm mốc, diệt côn trùng, sản xuất dược phẩm, ...
· Hydrogen sử dụng như một nhiên liệu hay hoá chất để tổng hợp ammonia, methanol, hydrochloric acid,...
b) Sodium hydrogencarbonate và sodium carbonate
	Muối
	Sodium hydrogencarbonate (NaHCO3)
= sodium bicarbonate = baking soda
	Sodium carbonate (Na2CO3) = soda

	


Ứng dụng
	- Trong thực phẩm: bột nở.
- Sản xuất thuỷ tinh,...
- Trong y học: NaHCO3 được sử dụng để làm giảm chứng đau dạ dày do dư acid, điều trị các triệu chứng viêm loét dạ dày hoặc tá tràng. 
	- Nguyên liệu sản xuất thuỷ tinh, xà phòng, bột giặt, giấy, sợi, chất tẩy rửa,…
- Xử lí, làm mềm nước cứng, điều chế các muối khác,…
- Tác nhân tẩy sạch vết dầu mỡ trên các chi tiết máy trước khi sơn, hàn, mạ điện,…



· Phương pháp Solvay sản xuất NaHCO3 và Na2CO3
Phương pháp Solvay (mang tên nhà hoá học Ernest Solvay) sử dụng nguồn nguyên liệu dễ tìm trong tự nhiên là muối ăn (NaCl), đá vôi (CaCO3) và ammonia (NH3).
Quá trình cụ thể:
(1) Hoà tan NaCl vào dung dịch NH3 đặc đến bão hoà.
(2) Nung CaCO3 rồi dẫn khí thoát ra vào dung dịch bão hoà của NaCl trong NH3:

CaCO3  CaO + CO2

NaCl + NH3 + CO2 + H2O NaHCO3 + NH4Cl
(3) Do NaHCO3 ít tan hơn các muối khác nên kết tinh trước. Tách NaHCO3 khỏi dung dịch, nung ở nhiệt độ cao, thu được soda:

2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
(4) Sản phẩm NH4Cl được chế hoá với vôi tôi, thu khí NH3:

2NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2NH3 + 2H2O
Các khí CO2, NH3 được đưa vào sử dụng lại. NH3 được tuần hoàn trong quá trình sản xuất, phương pháp này còn gọi là phương pháp tuần hoàn ammonia.
[image: ]
Sơ đồ quá trình Solvay để sản xuất NaHCO3 và Na2CO3



[bookmark: _Toc176291717][bookmark: _Toc181964960][bookmark: _Toc182492020][bookmark: _Toc182492805][bookmark: _Toc182493569]CHỦ ĐỀ 2: NGUYÊN TỐ NHÓM IIA
I. ĐƠN CHẤT NHÓM IIA 
[image: ]
1. Đặc điểm chung
· Kim loại nhóm IIA là những nguyên tố s (ns2), đứng ngay sau nguyên tố kim loại kiềm ở mỗi chu kì.
· 

Kim loại nhóm IIA có thể điện cực chuẩn nhỏ nên dễ tách electron hoá trị ra khỏi nguyên tử, thể hiện tính khử mạnh:   M M2+   +   2e
· Trong hợp chất, nguyên tử nhóm IIA thể hiện số oxi hoá đặc trưng là +2.
2. Trạng thái tự nhiên: chỉ tồn tại ở dạng hợp chất: MgCO3.CaCO3 (dolomite), CaCO3 (calcite), Ca3(PO4)3 (phosphorite),...
3. Tính chất vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ cứng:
· Cao hơn kim loại nhóm IA, nhưng tương đối thấp.
· Biến đổi không theo quy luật do các nguyên tố nhóm IIA có kiểu mạng tinh thể khác nhau.
4. Tính chất hoá học: có tính khử mạnh và tăng dần từ Be đến Ba, chỉ kém kim loại nhóm IA 
a)Tác dụng với oxygen
	- Ở điều kiện thường, trong không khí beryllium bền do có lớp màng oxide bảo vệ, magesium bị oxi hoá chậm, các kim loại khác bị oxi hoá nhanh tạo thành oxide, bề mặt kim loại chuyển dần sang màu xám.
	 - Khi đốt nóng trong không khí:
· Beryllium phản ứng chậm với oxygen.
· Mg cháy phát ra ánh sáng chói, giàu tia tử ngoại nên được ứng dụng làm pháo sáng. 
[image: ]
Mg cháy trong không khí


· Các kim loại khác phản ứng mạnh với oxygen cho màu ngọn lửa đặc trưng (calcium cho màu đỏ cam, strontium cho màu đỏ son, barium cho màu lục) => Có thể nhận biết đơn chất và các hợp chất của Ca2+, Sr2+, Ba2+  bằng phương pháp thử màu ngọn lửa.
[image: ]
Màu của ngọn lửa khi đốt muối của kim loại nhóm IIA
b. Tác dụng với nước 
	Kim loại
	Đặc điểm

	Be
	Không tác dụng với nước ở nhiệt thường và đun nóng.

	Mg
	Phản ứng chậm với nước ở nhiệt độ thường, nhanh hơn khi đun nóng:

Mg + 2H2O Mg(OH)2 + H2

	Ca, Sr, Ba
	Tác dụng mạnh với nước ở ngay nhiệt độ thường. Ví dụ: 

Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2


Khả năng và mức độ tác dụng với nước của kim loại nhóm IIA
	Độ tan trong nước của các hydroxide nhóm IIA ở 20°C cho trong bảng sau:
	Hydroxide
	Mg(OH)2
	Ca(OH)2
	Sr(OH)2
	Ba(OH)2

	Độ tan (g/100g nước)
	1,25.10-3
	0,173
	1,77
	3,89


=> Độ tan của các hydroxide trong nước tăng theo thứ tự:
Be(OH)2 < Mg(OH)2 < Ca(OH)2 < Sr(OH)2 < Ba(OH)2
5. Ứng dụng
	Các kim loại nhóm IIA và hợp kim của chúng có nhiều ứng dụng trong thực tế: 
· Be dùng để chế tạo hợp kim có độ bền cơ học, không bị ăn mòn, khó nóng chảy,.., 
· Mg dùng để chế tạo hợp kim làm vật liệu sản xuất ô tô, máy bay, chi tiết máy, …
II. HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI NHÓM IIA
	1. Đặc điểm chung
	Sự phân loại tính tan các chất dựa vào độ tan (g/100 gam nước) của chúng như sau:
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	Độ tan
	Tính tan
	Độ tan
	Tính tan
	Độ tan
	Tính tan

	Be2+
	108,00
	T
	39,10
	T
	-
	-

	Mg2+
	69,50
	T
	33,70
	T
	0,01
	K

	Ca2+
	130,95
	T
	0,20
	I
	<0,01
	K

	Sr2+
	69,50
	T
	0,013
	I
	<0,01
	K

	Ba2+
	9,02
	T
	<0,01
	K
	<0,01
	K


2. Một số hợp chất quan trọng 
	a) Muối carbonate và nitrate
· Tác dụng với acid 
· 
Muối carbonate + acidmuối + CO2 + H2O

		CaCO3  +2HClCaCl2 + CO2  + H2O

		CaCO3  + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca  + CO2  + H2O
· Muối carbonate của kim loại nhóm IIA tan dần trong nước có hòa tan khí carbon dioxide. 

		      Ví dụ: CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
· Phản ứng nhiệt phân
Độ bền nhiệt của các muối carbonate và nitrate của kim loại nhóm IIA tăng dần từ Mg đến Ba.
· Các muối carbonate của kim loại nhóm IIA đều bị phân hủy bởi nhiệt:


MCO3(s) MO (s) + CO2 (g)    > 0

CaCO3(s) CaO (s) + CO2 (g)    
· Các muối nitrate của kim loại nhóm IIA đều bị phân hủy bởi nhiệt:


M(NO3)2(s) MO(s) + 2NO2 (g) + 1/2O2 (g)    	> 0

Mg(NO3)2(s) MgO(s) + 2NO2 (g) + 1/2O2 (g)    


	b) Nhận biết từng ion riêng rẽ Ca2+, Ba2+,, trong dung dịch
	Ion
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	Ca2+
	
Dung dịch 

	kết tủa trắng, tan trong dung dịch acid (1)

	Ca2+
	
Dung dịch 
	kết tủa trắng, không tan trong dung dịch acid (2)

	Ba2+
	
Dung dịch 
	kết tủa trắng, không tan trong dung dịch acid (3)

	

	Dung dịch Ba2+
	kết tủa trắng, không tan trong dung dịch acid (4)

	

	Dung dịch H+
	khí không màu, không mùi (5)


· Kết tủa ở BaSO4 (3) xuất hiện nhanh và nhiều hơn CaSO4 ở (2).
Các phương trình hóa học:

(1) CaCl2  +Na2CO3 CaCO3  + 2NaCl

(2) CaCl2  +Na2SO4 CaSO4  + 2NaCl

(3),(4) BaCl2  + Na2SO4 BaSO4  + 2NaCl

(5) CaCO3 +2HClCaCl2 + CO2  + H2O
3. Ứng dụng
a) Ứng dụng của một số hợp chất calcium 


	Nguyên, vật liệu
	Ứng dụng

	Đá vôi : CaCO3
	Sản xuất vôi sống, xi măng, vật liệu xây dựng, …

	Vôi sống: CaO
	Khử chua; sát trùng, tẩy uế; hút ẩm trong công nghiệp, …

	Vôi, nước vôi: Ca(OH)2
	Khử chua, làm mềm nước cứng, …

	Thạch cao CaSO4.nH₂O
	Vật liệu xây dựng, bó bột định hình xương ,phấn viết bảng, …

	Apatite
Ca5(PO4)3F,
Ca5(PO4)3OH và Ca5(PO4)3Cl
	Sản xuất phân lân (superphosphate, nung chảy,…), …


b) Vai trò của hợp chất calcium trong cơ thể người
· [bookmark: bookmark549]Một số hợp chất không tan của calcium cấu tạo nên xương và răng, giúp phát triển, ổn định xương và răng.
· [bookmark: bookmark550]Một số hợp chất tan cùa calcium giúp ổn định chức năng truyền dẫn tín hiệu thần kinh đến tế bào, chức năng co giãn của cơ bắp (bao gồm cả cơ tim).  
[image: ]                     [image: ]
Vấn đề răng miệng        Vấn đề tim mạch         Loãng xương                    Nguyên tố calcium có nhiều ;                         
                                                                                                                     trong sữa, ngũ cốc, các loại hạt, 
                                                                                                                     rau cải, hải sản,...
III. NƯỚC CỨNG
1. Khái niệm, phân loại, phương pháp xử lí
a) Khái niệm
· Nước trong tự nhiên như nước mặt (nước sông, suối, ao, hồ,...) và nước ngẫm thường hòa tan muối của nhiều ion kim loại như Ca2+, Mg2+.
· Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ được gọi là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ được gọi là nước mềm.
b) Phân loại và phương pháp xử lí
	Loại nước 
	Nước cứng tạm thời
	Nước cứng  vĩnh cửu
	Nước cứng   toàn phần 

	Thành phần
	
Ca2+, Mg2+, 
	Ca2+, Mg2+, 

Cl- hoặc 
	
Ca2+, Mg2+,  , 

Cl- hoặc 

	Có trong muối
	Ca(HCO3)2
	MgCl2 hoặc MgSO4
	Ca(HCO3)2 và MgCl2 hoặc MgSO4

	Làm mềm
	Nguyên tắc: làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+

	Phương pháp kết tủa
	đun hoặc dùng Ca(OH)2 (vừa đủ), NaOH
	Dùng Na2CO3, Na3PO4.

	Phương pháp trao đổi ion (làm mềm 3 loại nước cứng).
	Các vật liệu trao đổi ion thường dùng trong xử lí nước cứng là các vật liệu polymer có khả năng trao đổi cation, thường gọi là nhựa cationite. Khi nước cứng chảy qua cột chứa nhựa trao đổi ion, các ion Ca2+, Mg2+ trong nước sẽ bị hấp thụ và ở lại trên cột, đồng thời các cation như Na+, H+ được giải phóng từ cột vào nước


	
· Nước tự nhiên thường có tính cứng toàn phần, tức là có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
2. Tác hại của nước cứng
	- Nồi hơi dễ bị đóng cặn gây tốn nhiên liệu và không an toàn.
	- Đường ống dẫn nước dễ bị đóng cặn làm giảm lưu lượng nước hoặc tắc đường ống.
	- Giặt bằng xà phòng sẽ tạo ra muối tí tan bám vào quần áo, xà phòng tạo tí bọt, tốn xà phòng, quần áo mau hỏng.
	- Nấu ăn bằng nước cứng làm cho thực phẩm lâu chín, giảm mùi vị.
[bookmark: _Toc176291728][bookmark: _Toc181964961][bookmark: _Toc182492021][bookmark: _Toc182492806][bookmark: _Toc182493570]CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 7
	ĐƠN CHẤT NHÓM IA
	ĐƠN CHẤT NHÓM IIA

	Tính chất vật lí
· Nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi thấp và có xu hướng giảm dần từ Li đến Cs.
· Khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp.
Tính chất hoá học
· 
Kim loại nhóm IA có thế điện cực chuẩn rất nhỏ nên thể hiện tính khử mạnh nhất trong các nhórn kim loại.
· Mức độ phản ứng tăng dần từ Li đến Cs khi tác dụng với H2O, O2, Cl2.
	Tính chất vật lí
Kim loại nhóm IIA đều là kim loại nhẹ, khó
nóng chảy hơn kim loại nhóm IA.
Tính chất hoá học
· 
Kim loại nhóm IIA có thế điện cực chuẩn nhỏ nên thể hiện tính khử mạnh (chỉ sau kim loại nhóm IA) và tăng dần từ Be đến Ba.
· Ở điều kiện thường, kim loại nhóm IIA dễ bị oxi hoá bởi không khí (trừ Be). Khi đốt nóng trong oxygen, beryllium cháy chậm, các kim loại khác cháy mạnh.
· Ở điều kiện thường, Be không phản ứng với nước, Mg phản ứng chậm, các kim loại khác phản ứng mạnh với nước.

	HỢP CHÁT CỦA KIM LOẠI NHÓM IA
	HỢP CHẮT CỦA KIM LOẠI NHÓM IIA

	Đặc điểm chung
· Tính tan trong nước: hydroxide và đa số các muối đều dễ tan.
· Màu ngọn lửa ion kim loại: Li+ màu đỏ tía, Na+ màu vàng, K+ màu tím nhạt.
Một Số hợp chất quan trọng
· NaCl có nhiều ứng dụng trong đời sống, sản xuất, y học. Phản ứng điện phân dung dịch NaCl bão hoà là cơ sở của công nghiệp chlorine - kiềm.
· NaHCO3 và Na2CO3 được sản xuất theo phương pháp Solvay từ các nguyên liệu chính là đá vôi, muối ăn, ammonia và nước.
	Đặc điểm chung
· Tính tan trong nước: các muối carbonate và sulfate đều ít tan hoặc không tan (trừ MgSO4); các muối nitrate đều dễ tan; các hydroxide của strontium và barium dễ tan, của calcium ít tan, của magnesium không tan.
· Màu ngọn lửa kim loại, lon kim loại: Ca2+ màu đỏ cam, Sr2+ màu đỏ son, Ba2+ màu lục.
Một số hợp chất quan trọng
· Muối carbonate tác dụng được với acid, với nước có hoà tan carbon dioxide.
· Độ bền nhiệt của muối carbonate và nitrate có xu hướng tăng dần từ Be đến Ba.
Nước cứng
· Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
· Làm mềm nước cứng bằng phương pháp kết tủa hoặc phương pháp trao đổi ion.


[bookmark: _Toc181964962][bookmark: _Toc182492022][bookmark: _Toc182492807][bookmark: _Toc182493571]CHƯƠNG 8: SƠ LƯỢC VỀ DÃY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT 
[bookmark: _Toc176875737][bookmark: _Toc181964963][bookmark: _Toc182492023][bookmark: _Toc182492808][bookmark: _Toc182493572]CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP DÃY THỨ NHẤT
I.  ĐƠN CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP DÃY THỨ NHẤT
[bookmark: bookmark1610][bookmark: bookmark1608][bookmark: bookmark1609][bookmark: bookmark1611]1. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử
· Các nguyên tố từ Sc (Z = 21) đến Cu (Z = 29) được gọi là nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất.
· Cấu hình electron nguyên tử của các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất: [Ar]3d1-104s1-2
[bookmark: _Hlk167393454]+ Đều có lớp vỏ bên trong của khí hiếm Ar (Z=18). 
+ Số electron trên phân lớp 3d tăng dần từ 3d1 (Sc) đến 3d10 (Cu)
+ Số electron trên phân lớp 4s là 4s2 (trừ Cr và Cu là 4s1).
· Nguyên tử của các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có nhiều electron hoá trị thuộc phân lớp 3d và 4s nên kim loại chuyển tiếp dây thứ nhất thường tạo thành các hợp chất với nhiều số oxi hoá khác nhau.





Bảng 27.1. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
	Số hiệu nguyên tử
	Nguyên tử
	Cấu hình electron
	Số hiệu nguyên tử
	Nguyên tử
	Cấu hình electron

	21
	Sc
	[Ar]3d14s2
	26
	Fe
	[Ar]3d64s2

	22
	Ti
	[Ar]3d24s2
	27
	Co
	[Ar]3d74s2

	23
	V
	[Ar]3d34s2
	28
	Ni
	[Ar]3d84s2

	24
	Cr
	[Ar]3d54s1
	29
	Cu
	[Ar]3d104s1

	25
	Mn
	[Ar]3d54s2
	
	
	


[bookmark: bookmark1622][bookmark: bookmark1620][bookmark: bookmark1621][bookmark: bookmark1623]2.Tính chất vật lí và ứng dụng của kim loại chuyển tiếp
Bảng 27.2. Một số thông số vật lí của kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
	Kim loại
	Sc
	Ti
	V
	Cr
	Mn
	Fe
	Co
	Ni
	Cu

	Nhiệt độ nóng chảy (°C)
	1,541
	1668
	1917
	1907
	1244
	1535
	1494
	  1453
	 1084

	Khối lượng riêng (g/cm3)
	2,98
	4,50
	6,11
	7,15
	7,21
	7,86
	8,90
	   8,91
	 8,96

	Độ dẫn điện ở 20°C 
(Hg = 1)
	1,7
	2,3
	4,9
	7,7
	0,7
	10
	15,4
	   13,8
	 57,1

	Độ dẫn nhiệt ở 25°C
 (Hg = 1)
	1,9
	2,6
	3,7
	11,3
	0,9
	9,7
	12,0
	   11,0
	 48,3

	Độ cứng (kim cương = 10)
	-
	6
	7
	8,5
	6
	4
	5
	4
	3



Bảng 27.3. Tính chất vật lí và ứng dụng của các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
	Tính chất
	Đặc điểm
	ứng dụng

	Nhiệt độ nóng chảy
	Khó nóng chảy, đặc biệt là vanadium, chromium và cobalt.
	Chế tạo dụng cụ, máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ cao.

	Độ cứng
	Khá cao, chromium là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại.
	Chế tạo hợp kim không gỉ hoặc siêu cứng để sản xuất dụng cụ y tế, nhà bếp, vòng bi, mũi khoan,...

	Khối lượng riêng
	Scandium và titanium tương đối nhẹ.
Các kim loại khác đều là kim loại nặng.
	Chế tạo vật liệu hàng không, gọng kính. Sản xuất phương tiện giao thông, máy móc, bệ máy,...

	Độ dẫn điện
	Tương đối tốt, đồng là kim loại dẫn điện tốt (chỉ sau bạc).
	Chế tạo dây dẫn, thiết bị điện,...

	Độ dẫn nhiệt
	Tương đối tốt, điển hình là đồng.
	Chế tạo thiết bị nồi hơi thiết bị trao đổi nhiệt, đồ gia dụng,..


[bookmark: bookmark1626][bookmark: bookmark1627][bookmark: bookmark1628]



II. HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP DÃY THỨ NHẤT
[bookmark: bookmark1631][bookmark: bookmark1629][bookmark: bookmark1630][bookmark: bookmark1632]1.Số oxi hoá của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất trong hợp chất
Do có nhiều electron hoá trị (ở phân lớp 4s và 3d) nên các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất có khả năng tạo ra các hợp chất với nhiều trạng thái oxi hoá khác nhau.
Bảng 27.4. Các trạng thái oxi hoá thường gặp của một số nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

	Nguyên tử
	Cr
	Mn
	Fe
	Cu

	Số oxi hoá
	 +3 (Cr2O3)
+6 (K2CrO4, K2Cr2O7)
	 +2 (MnO)
 +4 (MnO2)
 +7 (KMnO4)
	 +2 (FeO)
 +3 (Fe2O3)
	 +2 (CuO)
 +1 (Cu2O)



Khi tham gia phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất ưu tiên nhường electron ở phân lớp 4s trước rồi đến electron ở phân lớp 3d, tạo thành các cation tương ứng.


	Ví dụ: 	    Fe             Fe2+ +  2e                Fe2+          Fe3+   +    1e                                                                                                                            
                            [Ar]3d64s2               [Ar]3d6                               [Ar]3d6                [Ar]3d5        
[bookmark: bookmark1635][bookmark: bookmark1638][bookmark: bookmark1636][bookmark: bookmark1637][bookmark: bookmark1639]2. Màu sắc của các ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
Các ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có màu sắc phong phú 
[image: ]
[bookmark: bookmark1642][bookmark: bookmark1640][bookmark: bookmark1641][bookmark: bookmark1643]3. Chuẩn độ iron (ll) sulfate bằng thuốc tím
Trong phòng thí nghiệm, nồng độ iron (ll) sulfate có thể được xác định bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch thuốc tím trong môi trường sulfuric acid theo phương trình hoá học:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
[image: ]
[bookmark: bookmark1653][bookmark: bookmark1651][bookmark: bookmark1652][bookmark: bookmark1654]4. Nhận biết một số ion kim loại chuyển tiếp
[bookmark: _Hlk167889276]Trong hoá học, các ion kim loại chuyển tiếp thường được nhận biết dựa vào màu sắc đặc trưng của ion, của hợp chất ít tan hoặc của phức chất tương ứng.

Ví dụ: Fe3+ + 3OH-   Fe(OH)3↓ (màu nâu đỏ)

	       Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2↓ (Màu xanh)
[bookmark: _Toc176875748][bookmark: _Toc181964964][bookmark: _Toc182492024][bookmark: _Toc182492809][bookmark: _Toc182493573]CHỦ ĐỀ 2: SƠ LƯỢC VỀ PHỨC CHẤT
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
· Phức chất là hợp chất có chứa nguyên tử trung tâm (thường được kí hiệu là M) và các phối tử (thường được kí hiệu là L).
· Nguyên tử trung tâm là cation kim loại hoặc nguyên tử kim loại liên kết với các phối tử. 
· Phối tử là anion hoặc phân tử. 
· Phức chất có thể mang điện tích hoặc không mang điện tích.
· Trong công thức phức chất, nguyên tử trung tâm M và các phối tử L thường được đặt trong móc vuông.
[image: ]
Ví dụ 1: Phức chất [Co(NH3)6]3+ có điện tích là +3, nguyên tử trung tâm là Co3+ và phối thử là NH3.
Ví dụ 2: Phức chất [Zn(OH)4]2- có điện tích là -2, nguyên tử trung tâm là Zn2+ và phối thử là OH-.
Ví dụ 3: Phức chất [Fe(CO)5] không mang điện tích, nguyên tử trung tâm là Fe và phối thử là CO.
II. MỘT SỐ DẠNG HÌNH HỌC CỦA PHỨC CHẤT
	Trong phức chất [MLn] (điện tích đã dược lược bỏ), các phối tử L sắp xếp một cách xác định xung quanh nguyên tử trung tâm M tạo ra các dạng hình học khác nhau, phổ biến là dạng tứ diện, vuông phẳng và bát diện 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Chú ý: Nét màu xanh nói các phối tử L trong phức chất để chỉ rỏ dạng hình học của phức chất, nét màu trắng chỉ liên kết giữa M và L.
III. LIÊN KẾT TRONG PHỨC CHẤT
1. Liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử
Liên kết hóa học giữa nguyên tử trung tâm, M và phối tử L trong phức chất là liên kết cho – nhận, được hình thành nhờ sự cho cặp electron chưa liên kết của phối tử vào orbital trống của nguyên tử trung tâm.
Ví dụ 1: Liên kết trong phức chất [Co(OH)4]2- được hình thành do phối tử OH- cho cặp electron chưa liên kết vào AO trống của nguyên tử trung tâm Co3+.
Ví dụ 2:  Liên kết trong phức chất [Zn(NH3)6]3+ được hình thành do phối tử NH3 cho cặp electron chưa liên kết vào AO trống của nguỵen tử trung tâm Zn2+.
2. Sự hình thành phức chất aqua của một số ion kim loại chuyển tiếp
[image: ]
Muối CuSO4 khan màu trắng (Hình 28.2) khi tan vào nước tạo thành dung dịch có màu xanh (hình 28. 3) vì tạo thành phức chất [Cu(H2O)6]2+
Trong dung dịch, các ion kim loại chuyển tiếp Mn+ thường nhận cặp electron chưa liên kết của H2O tạo thành liên kết cộng hóa trị kiểu cho- nhận, hình thành phức chất aqua. Hầu hết các phức chất aqua có dạng hình học bát diện ([M(H2O)6]n+). Chẳng hạn trong dung dịch nước, ion Fe2+ tạo phức chất [Fe(H2O)6]2+, ion Co3+ tạo phức chất [Co(H2O)6]3+.
[image: ]





[bookmark: _Toc181964965][bookmark: _Toc182492025][bookmark: _Toc182492810][bookmark: _Toc182493574]CHỦ ĐỀ 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT
I. MỘT SỐ DẤU HIỆU CỦA PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CHẤT VÀ PHẢN ỨNG THẾ PHỐI TỬ CỦA PHỨC CHẤT TRONG DUNG DỊCH
1. Một số dấu hiệu của phản ứng tạo phức chất trong dung dịch
Phản ứng tạo phức chất trong dung dịch có thể được nhận biết dựa vào một số dấu hiệu như : xuất hiện kết tủa; hòa tan kết tủa; thay đổi màu sắc.






	Phức chất
	Màu sắc
	Phức chất
	Màu sắc

	[Cr(H2O)6]3+
	Xanh tím[image: ]
	[Cr(OH)6]3-
	Xanh rêu[image: ]

	[Fe(H2O)6]2+
	Lục nhạt[image: ]
	[Fe(H2O)6]3+
	Vàng nhạt[image: ]

	[Co(H2O)6]2+
	Hồng đỏ[image: ]
	[Co(NH3)6]2+
	Vàng nâu[image: ]


Ví dụ 1: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3, thấy xuất hiện kết tủa, chứng tỏ phức chất [Al(OH)3(H2O)3] đã được tạo thành.
[image: ]Ví dụ 2 : Nhỏ vài giọt dung dịch NaCl vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng AgCl. Tiếp tục nhỏ vào ống nghiệm dung dịch NH3  đến dư thấy kết tủa tan, chứng tỏ phức chất [Ag(NH3)2]+ đã được tạo thành. 
Ví dụ 3 : Nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 loãng thấy dung dịch từ màu xanh chuyển sang màu vàng, chứng tỏ phức chất [CuCl4]2- đã được tạo thành.
Ví dụ 4 : Nhỏ vài giọt dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 loãng thấy xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, chứng tỏ phức chất [Cu(OH)2(H2O)4] đã được tạo thành. Tiếp tục nhỏ vào ống nghiệm dung dịch NH3 đến dư thấy kết tủa tan, đồng thời dung dịch chuyển sang màu xanh lam, chứng tỏ phức chất [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ đã được tạo thành. 
2. Sự tạo thành phức chất của ion  kim loại chuyển tiếp và phản ứng thế phối tử của phức chất trong dung dịch 
a, Sự tạo thành phức chất của Cu2+ trong dung dịch
Thí nghiệm : Sự tạo thành phức chất của Cu2+ 
Chuẩn bị : Hóa chất : dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch NH3 10%, dung dịch HCl đặc.
Dụng cụ : ống nghiệm
Tiến hành : 
- Cho khoảng 1mL dung dịch CuSO4 5% vào ống nghiệm (1). Cho tiếp 3 giọt dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 10% vào ống nghiệm, vừa nhỏ vừa lắc đều đến khi kết tủa tan hoàn toàn.
- Cho khoảng 1 mL dung dịch CuSO4 5% vào ống nghiệm (2). Nhỏ từ từ dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, vừa nhỏ vừa lắc đều đến khi dung dịch chuyển màu hoàn toàn.
Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
-Ở ống nghiệm 1: xuất hiện kết tủa màu xanh:


[Cu(H2O)6]2+(aq) + 2(aq)[Cu(OH)2(H2O)4](s) + 2H2O (l)
=>Kết tủa màu xanh bị tan đồng thời dung dịch chuyển màu xanh lam:


[Cu(OH)2(H2O)4](s) + 4NH3(aq)  [Cu(NH3)4(H2O)2]2+] (aq) + 2H2O(l) + 2 (aq)
[bookmark: bookmark1999]- Ở ống nghiệm 2: Dung dịch từ xanh nhạt chuyển sang màu vàng:


[Cu(H2O)6]2+(aq) + 4 (aq)  [CuCl4]2- (aq) + 6H2O(l)
b, Phản ứng thế phối tử của phức chất trong dung dịch
Các phối tử trong phức chất có thể bị thế bởi các phối tử khác. Quá trình xảy ra sự thế phối tử này bởi phối tử khác được gọi là phản ứng thế phối tử của phức chất.
Quá trình này xảy ra thuận lợi khi phức chất mới được hình thành bền hơn phức chất ban đầu. 

Ví dụ 1: 	[PtCl4]2-(aq) + NH3 (aq)    [PtCl3(NH3)]- (aq) + Cl- (aq)
=>Ở phản ứng này, một phối tử Cl- trong phức chất [PtCl4]2- bị thế bởi một phối tử NH3, tạo ra phức chất [PtCl3(NH3)]-.

Ví dụ 2: 	[Fe(H2O)6]2+(aq) + 6CN-(aq)  [Fe(CN)6]4-(aq) + 6 H2O(l)
=> Ở phản ứng này, các phối tử H2O trong phức chất [Fe(H2O)6]2+ bị thay thế bởi phối tử CN-, tạo ra phức chất [Fe(CN)6]4-.

Ví dụ 3: 	[Cu(H2O)]2+ (aq) + 4Cl- (aq)  [CuCl4]2- (aq) + 6H2O (l)
=>Ở phản ứng này, các phối tử H2O trong phức chất [Cu(H2O)]2+  đã được thay thế bởi phối tử Cl-, tạo ra phức chất [CuCl4]2-.
II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT
[image: ]- Trong y học, nhiều phức chất có khả năng chữa trị hoặc kiểm soát bệnh.  
Ví dụ : Phức chất được dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư với tên gọi thương phẩm là cisplatin có cấu tạo như sau : 
- Làm chất xúc tác.
Ví dụ : Phản ứng ghép mạch carbon sử dụng xúc tác là phức chất [Pd(P(C6H5)3)4].
- Dùng để nhận biết và xác định hàm lượng các ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch. 
Ví dụ : Phức chất [Ag(NH3)2]+ để phân biệt aldehyde và keton.




[bookmark: _Toc176875770][bookmark: _Toc181964966][bookmark: _Toc182492026][bookmark: _Toc182492811][bookmark: _Toc182493575]CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP CHƯƠNG 8

[bookmark: bookmark1771][bookmark: bookmark1772][bookmark: bookmark1774]1.Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
· Kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất gồm 9 nguyên tố thuộc chu kì 4, từ Sc (Z = 21) đến Cu (Z = 29). 
· Cấu hình electron của nguyên tử các kim loại chuyển tiếp có dạng 3d1-104s1-2. 
· Kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có nhiệt độ nóng chảy cao, thường có độ cứng lớn, khá nặng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. 
· Các nguyên tố chuyển tiếp có xu hướng thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá. Các ion kim loại chuyển tiếp thường có màu sắc phong phú. 
· Sự có mặt của ion Cu2+ hoặc ion Fe3+ trong dung dịch được nhận biết bằng phản ứng tạo thành kết tủa màu xanh nhạt của Cu(OH)2 hoặc nâu đỏ của Fe(OH)3.
2.Sơ lược về phức chất
· Phức chất là hợp chất có chứa nguyên tử trung tâm và các phối tử. 
· Phức chất có dạng hình học phổ biến là tứ diện, vuông phẳng và bát diện.
· Trong phức chất, phối tử cho cặp electron chưa liên kết vào orbital trống của nguyên tử trung tâm tạo liên kết cho - nhận. 
· Sự tạo thành phức chất trong dung dịch có thể được nhận ra nhờ dấu hiệu xuất hiện kết tủa, hoà tan kết tủa, thay đổi màu sắc.
· Trong dung dịch, các ion kim loại chuyển tiếp đều tạo phức chất aqua, hầu hết có dạng hình học bát diện. Các phối tử trong phức chất có thể bị thay thế một phần hoặc thay thế hoàn toàn bởi các phối tử khác. 
· Phức chất có ứng dụng trong y học, công nghiệp hóa chất.
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Thuc hién yéu cau sau:
Nhan xét vé kha nang hoa tan (dé tan/it tan/khéng tan) ctia cac muéi clia kim loai
nhém I1A.

Twong tw kim loai nhém 1A, dét néng cac
kim loai nhém I1A hodc hop chét clia chuing
trong ngon Itka khéng mau lam ngon Itka
cb mau dac trung: Ca2+ mau dé cam, Sr2+

mau dé son, Ba2* mau luc.

e @
T— e o P . 2. D& xuét cach phan biét ba dung dich
Su phan loai tinh tan cic chat dua vao d6 tan (g/100 gam nudc) clia chiing nhu sau: bio hod: CaCly, SrCly, BaCly.

potan 0 001 1

Hinh 25.2. Mau ngon Iira ion kim loai
St v 2 % nhém lIA
Phan loai Chét khong tan Chét it tan Chét détan

2. M6t s6 hop chét quan trong
a) Mubi carbonate va nitrate
Tinh tan trong nwéc clia mét sé hop chat nhém IIA duoc trinh bay trong Bang 25.4. . Tac dung vi acid
Bang 25.4. Tinh tan trong nwoc ctia mét s6 hop chéat nhom IIA ing
' 0 Mudi carbonate cta kim loai nhom IIA 1& mudi clia acid yéu, tdc dung dwoc véi

nhiéu acid vé co' va hitu co, gidi phong khi carbon dioxide.

1. Viét phuong trinh hod hoc cta phan (rng gitra CaCO; véi dung dich HCI, v6i

dung dich CH3;COOH.
2. D& xuét cach lam sach c&n da véi trong phich nuérc.

Muéi carbonate clia kim loai nhém IIA tan dan trong nwéc cé hoa tan khi carbon
dioxide. Vi du:

CaCO; + CO, + H,0 = Ca(HCOy),

« Phan (ng nhiét phan

0 Cac mudi carbonate ctia kim loai nhém 1A déu bi phan huy béi nhiét:
o
MCOs(s) ——> MO(s) + CO,(g) AHSos
Bién thién enthalpy chuén clia qua trinh trén dwoc cho trong bang sau(h):

T: chét dé tan; |: chét it tan; K: chat khong tan

Thi nghiém: So sanh dé tan giira calcium sulfate va barium sulfate

Chuén bi: MgCOs4(s) CaCOg(s) SrCO4(s) BaCOs(s)

Hod chét: cac dung dich CaCl, 1M, BaCl, 1 M, CuSO, 1 M.

Dung cu: 6ng nghiém, gia éng nghiém. 100,7 1792 2346 2715

Tién hanh:

- D3t 2 éng nghiém vao gia. Thém khoang 2 mL dung dich CaCl, vao 6ng nghiém (1),
2 mL dung dich BaCl, vao éng nghiém (2).

- Nhd tir tir tirng giot dung dich CuSO,4 vao mi éng nghiém cho dén khi xuét hién
két tda. Twong tw mudi carbonate, cac muéi nitrate ctia kim loai nhém |1A cling @&u bi phan huy

Quan sét hién tuong xay ra va thuc hién yéu cdu sau: nhiét tao thanh oxide.

So sanh thoi diém xuét hién két tiia & hai 6ng nghiém va gidi thich. C

Thuc hién céc y8u cau sau:
Dua vao bién thién enthalpy chuén clia phan tng, dw doan xu huéng bién dbi 4o
bén nhiét clia cac mudi carbonate ctia kim loai nhém IIA.

() Nguén: Dean, J. A. 1999. Lange's handbook of chemistry, United States of America, McGraw-Hil, Inc.
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